TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP


            Biểu mẫu 18C-ĐHTN

                     KHOA CƠ KHÍ


THÔNG BÁO

Các môn học của từng khoá học, chuyên ngành

	STT
	Chuyên ngành đào tạo
	Khung chương trình
 đào tạo
	Thông tin môn học (*)
	Ghi chú

	1. 1
	Chuyên ngành 1: Cơ khí chế tạo máy
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	2. 
	Kỹ thuật Cơ điện tử
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* Thông tin môn học: Công khai về giảng viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có) mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên của từng môn học theo các khoá học hiện hành.
	
	Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2020
P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

PGS.TS. Dương Phạm Tường Minh
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		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN: CHẾ TẠO MÁY

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: DỤNG CỤ CẮT

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Dụng cụ cắt					

- Tên tiếng Anh: Cutting Tools 

- Mã học phần: MEC0442

- Số tín chỉ: 03				

- Các học phần học trước: Nguyên lý cắt kim loại, Chi tiết máy, Máy công cụ

- Các học phần song hành: Cơ sở Công nghệ chế tạo máy.

- Quy định thời lượng các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  45 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành, thực tập (TH ở PTN, thực tâp ở xưởng cơ khí): theo học phần thực hành và thực tập chuyên môn

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: (02+02) tiết

- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Dụng cụ cắt cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở thiết kế dụng cụ cắt kim loại, các kiến thức cơ bản về dụng cụ cắt có lưỡi cắt xác định như: Dụng cụ cắt đơn, khoan, doa, chuốt, phay, dụng cụ cắt răng, cắt ren. Đồng thời, học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dụng cụ mài.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về cơ sở thiết kế dụng cụ cắt

		CĐR1, 11



		G2

		Kiến thức về dụng cụ cắt đơn

		CĐR1, 3, 11



		G3

		Kiến thức về dụng cụ khoan, doa, chuốt.

		CĐR1, 3, 11



		G4

		Kiến thức về dụng cụ phay

		CĐR1, 10, 11



		G5

		Kiến thức về dụng cụ cắt ren

		CĐR1, 10, 11



		G6

		Kiến thức về dụng cụ gia công răng

		CĐR1, 10, 11



		G7

		Kiến thức về dụng cụ mài

		CĐR1, 10, 11





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được cơ sở tạo hình bề mặt dụng cụ cắt, tầm quan trọng và các bước thiết kế dụng cụ cắt tiêu chuẩn cũng như dụng cụ cắt chuyên dùng.

		I



		

		G1.2

		Phân tích được cấu tạo và cách lựa chọn vật liệu khi thiết kế dụng cụ cắt.

		U



		G2

		G2.1

		Phân biệt được các loại dụng cụ cắt đơn.

		U



		

		G2.2

		Hiểu và phân tích được cấu tạo của dao tiện đơn và dao tiện định hình.

		I



		G3

		G3.1

		Hiểu được thông số hình học của dụng cụ khoan, doa, chuốt.

		T



		

		G3.2

		Phân tích được cấu tạo của mũi khoan, dao doa và dao chuốt.

		T



		G4

		G4.1

		Phân biệt được các loại dao phay. Hiểu được thông só hình học của dao phay.

		I



		

		G4.2

		Phân tích dược kết cấu của dao phay trụ răng xoắn, dao phay mặt đầu.

		U



		G5

		G5.1

		Hiểu được các phương pháp gia công ren.

		I



		

		G5.2

		Phân tích được nguyên tắc kết cấu của ta rô, bàn ren, dụng cụ cán ren.

		U



		G6

		G6.1

		Hiểu được các phương pháp gia công răng.

		I



		

		G6.2

		Phân tích được nguyên tắc kết cấu của dao phay lăn răng và dao xọc răng.

		U



		G7

		G7.1

		Hiểu được đặc điểm của quá trình mài. Biết được các loại vật liệu cấu tạo của đá mài, cấu trúc và hình dáng của đá mài.

		I



		

		G7.2

		Biết cách đọc ký hiệu và lựa chọn đá mài.

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Cơ sở thiết kế dụng cụ cắt

		

Theo tiến trình giảng

		

Kiểm tra quá trình

		G1.1

		10



		

		2. Dụng cụ gia công lỗ

		

		

		G3.2

		10



		

		3. Dụng cụ phay

		

		

		G4.2

		10



		

		4. Dụng cụ mài

		

		

		G6.2

		10



		Trắc nghiệm

		1. Cơ sở thiết kế dụng cụ cắt

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G 1.1; 1.2 
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		2. Dụng cụ cắt đơn

		

		

		G 2.1; 2.2

		



		

		3. Dụng cụ khoan, doa, chuốt.

		

		

		G3.1, 3.2

		



		

		4. Dụng cụ phay

		

		

		G4.1, 4.2

		



		

		5. Dụng cụ cắt ren

		

		

		G5.1, 5.2

		



		

		6. Dụng cụ gia công răng

		

		

		G6.1, 6.2

		



		

		7. Dụng cụ mài

		

		

		G7.1, 7.2

		





[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy 

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Cơ sở thiết kế dụng cụ cắt: Cơ sở tạo hình bề mặt dụng cụ cắt, thiết kế dụng cụ cắt tiêu chuẩn, thiết kế dụng cụ cắt chuyên dùng.

		

G1.1



G2.2;



G3.2;

G4.1; G4.2; 



G5.1;

G5.2.



G6.1

G6.2



G7.1

G7.2



		2

		Dụng cụ cắt đơn: Phân loại dụng cụ cắt đơn, công dụng và phân loại dao tiện, kết cấu dao tiện, dao tiện định hình.

		



		3

		Dụng cụ: Khoan, doa, chuốt.

		



		4

		Dụng cụ phay: Công dụng và phân loại, thông số hình học của dao phay, kết cấu của dao phay.

		



		5

		Dụng cụ gia công ren: Đặc điểm của quá trình gia công ren và các phương pháp cắt ren, tiện ren, cắt ren bằng ta rô và bàn ren, gia công ren bằng biến dạng dẻo

		



		6

		Dụng cụ gia công răng: Các phương pháp gia công răng và đặc điểm của quá trình cắt biên dạng răng, dao phay lăn răng, dao xọc răng.

		



		7

		Dụng cụ mài: Đặc điểm của quá trình mài, đá mài, mòn và tuổi bền, sửa đá, lực và nhiệt cắt khi mài.

		





7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

[1]  Dụng cụ cắt, bộ môn chế tạo máy – trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, 2011

[2] Dụng cụ cắt 2, bộ môn chế tạo máy – trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, 2012

[3] Bành Tiến Long - Nguyên lý gia công vật liệu - NXB Khoa học Kỹ thuật 2013. 

Tài liệu tham khảo

[1] E.M. Trent and P.K. Wright- Metal Cutting –Butterworth & Heinmann- Boston-2000

[2] Serope Kalpakjian - Manufacturing Processes for Engineering Materials – 2000

[3] David A. Stephenson & John S. Agapiou- Metal Cutting Theory and Practice – Marcel Dekker, Inc.   – New York – 1997.

[4] Steven F. Krar - Grinding Technology –Delmar Publishers Inc. –Washington – 1995

[5] Graham T. Smith - Cutting Tool Technology –– Springer – UK 2008.

[6] S. Malkin – Grinding Technology – Theory and Applications of Machining with Abrasives –Ellis Horwood Limited – New York – 1989.

[7] Fritz Klocke, Manufacturing Processes 1, Springer Verlag Berlin Heidelberg 2011

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập, bài thực hành do giảng viên giao.

· Đạo đức học tập:

· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy

- Giảng viên: Giảng viên được Trưởng bộ môn phân cộng

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

Nguyễn Thái Bình

Cao Thanh Long

Phan Văn Nghị

Đặng Văn Thanh

Nguyễn Quốc Tuấn

Lưu Anh Tùng (chủ biên)
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: DỤNG CỤ CẮT

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Dụng cụ cắt 					

- Tên tiếng Anh: Cutting Tools 

- Mã học phần: MEC0442

- Số tín chỉ: 03				

- Các học phần học trước: Nguyên lý cắt kim loại, Chi tiết máy, Máy công cụ.

- Các học phần song hành: Cơ sở Công nghệ chế tạo máy.

- Quy định thời lượng các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  45 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành, thực tập (TH ở PTN, thực tâp ở xưởng cơ khí): theo học phần thực hành và thực tập chuyên môn

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: (02+02) tiết

- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Dụng cụ cắt cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở thiết kế dụng cụ cắt kim loại, các kiến thức cơ bản về dụng cụ cắt có lưỡi cắt xác định như: Dụng cụ cắt đơn, khoan, doa, chuốt, phay, dụng cụ cắt răng, cắt ren. Đồng thời, học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dụng cụ mài.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu 

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về cơ sở thiết kế dụng cụ cắt

		CĐR1, 11



		G2

		Kiến thức về dụng cụ cắt đơn

		CĐR1, 3, 11



		G3

		Kiến thức về dụng cụ khoan, doa, chuốt.

		CĐR1, 3, 11



		G4

		Kiến thức về dụng cụ phay 

		CĐR1, 10, 11



		G5

		Kiến thức về dụng cụ cắt ren

		CĐR1, 10, 11



		G6

		Kiến thức về dụng cụ gia công răng

		CĐR1, 10, 11



		G7

		Kiến thức về dụng cụ mài

		CĐR1, 10, 11









4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được cơ sở tạo hình bề mặt dụng cụ cắt, tầm quan trọng và các bước thiết kế dụng cụ cắt tiêu chuẩn cũng như dụng cụ cắt chuyên dụng.

		I



		

		G1.2

		Phân tích được cấu tạo và cách lựa chọn vật liệu khi thiết kế dụng cụ cắt.

		U



		G2

		G2.1

		Phân biệt được các loại dụng cụ cắt đơn.

		U



		

		G2.2

		Hiểu và phân tích được cấu tạo của dao tiện đơn và dao tiện định hình.

		I



		G3

		G3.1

		Hiểu được thông số hình học của dụng cụ khoan, doa, chuốt.

		T



		

		G3.2

		Phân tích được cấu tạo của mũi khoan, dao doa và dao chuốt.

		T



		G4

		G4.1

		Phân biệt được các loại dao phay. Hiểu được thông só hình học của dao phay.

		I



		

		G4.2

		Phân tích dược kết cấu của dao phay trụ răng xoắn, dao phay mặt đầu.

		U



		G5

		G5.1

		Hiểu được các phương pháp gia công ren.

		I



		

		G5.2

		Phân tích được nguyên tắc kết cấu của ta rô, bàn ren, dụng cụ cán ren.

		U



		G6

		G6.1

		Hiểu được các phương pháp gia công răng.

		I



		

		G6.2

		Phân tích được nguyên tắc kết cấu của dao phay lăn răng và dao xọc răng.

		U



		G7

		G7.1

		Hiểu được đặc điểm của quá trình mài. Biết được các loại vật liệu cấu tạo của đá mài, cấu trúc và hình dáng của đá mài.

		I



		

		G7.2

		Biết cách đọc ký hiệu và lựa chọn đá mài.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Cơ sở thiết kế dụng cụ cắt

		

Theo tiến trình giảng

		

Kiểm tra quá trình

		G1.1

		10



		

		2. Dụng cụ gia công lỗ

		

		

		G3.2

		10



		

		3. Dụng cụ phay

		

		

		G4.2

		10



		

		4. Dụng cụ mài

		

		

		G6.2

		10



		Trắc nghiệm

		1. Cơ sở thiết kế dụng cụ cắt

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G 1.1; 1.2 

		

60



		

		2. Dụng cụ cắt đơn

		

		

		G 2.1; 2.2

		



		

		3. Dụng cụ gia công lỗ

		

		

		G3.1, 3.2

		



		

		4. Dụng cụ phay

		

		

		G4.1, 4.2

		



		

		5.  Dụng cụ gia công ren

		

		

		G5.1, 5.2

		



		

		6. Dụng dụng gia công răng

		

		

		G6.1, 6.2

		



		

		7. Dụng cụ mài

		

		

		G6.1, 6.2

		





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1 

CƠ SỞ THIẾT KẾ DỤNG CỤ CẮT (6/0/12)

1.1. CƠ SỞ TẠO HÌNH BỀ MẶT DỤNG CỤ CẮT

1.1.1. Động học cắt và sơ đồ cắt

1.1.1.1. Sơ đồ động học cắt

1.1.1.2. Sơ đồ tạo phoi (sơ đồ cắt)	                                                                   

1.1.2. Bề mặt khởi thủy của dụng cụ cắt

1.1.2.1. Khái niệm

1.1.2.2. Các phương pháp xác định

1.2. DỤNG CỤ CẮT TIÊU CHUẨN	

1.2.1. Tầm quan trọng của dụng cụ cắt tiêu chuẩn                                                                  

1.2.2. Thông số kỹ thuật dụng cụ cắt tiêu chuẩn

1.2.2.1. Lựa chọn vật liệu

1.2.2.2. Xác định kết cấu, hình dáng và kích thước dụng cụ	                                                                               

1.3. THIẾT KẾ DỤNG CỤ CẮT CHUYÊN DÙNG

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Những vấn đề cần quan tâm thiết kế dụng cụ chuyên dùng

[bookmark: _Toc339852046]1.3.2.1. Các bước của quá trình thiết kế

[bookmark: _Toc339852047]1.3.2.2. Các phương pháp tính prôfin phần cắt

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 1

		G1.1

G1.2



		3-4

		Chương 2

DỤNG CỤ CẮT ĐƠN (6/0/12)

2.1. PHÂN LOẠI DỤNG CỤ CẮT ĐƠN

2.2. CÔNG DỤNG CÀ PHÂN LOẠI DAO TIỆN

2.3. KẾT CẤU DAO TIỆN

2.3.1. Kích thước chung của dao tiện

2.3.2. Cơ cấu bẻ phoi

2.3.3. Mảnh dao và một số cơ cấu kẹp chặt mảnh dao

2.4. DAO TIỆN ĐỊNH HÌNH

2.4.1. Công dụng và phân loại

2.4.2. Kết cấu chung của dao tiện định hình

2.4.3. Sai số hình dáng chi tiết khi gia công bằng dao tiện định hình hướng kính

2.4.4. Tính toán dao tiện định hình hướng kính gá thẳng có điểm cơ sở ngang tâm

2.4.3.1. Sự cần thiết phải tính chiều cao hình dáng dao

2.4.3.2. Tính toán dao tiện định hình lăng trụ

2.4.3.3. Tính toán dao tiện định hình tròn

2.4.5. Tính toán dao tiện định hình lăng trụ hướng kính gá thẳng có đoạn cơ sở ngang tâm

2.4.6. Cung tròn thay thế

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 2
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		5-7

		Chương 3

 KHOAN, DOA VÀ CHUỐT (9/0/18)

3.1.  KHOAN

3.1.1. Công dụng và phân loại

3.1.2. Kết cấu, hình dáng hình học của mũi khoan xoắn

3.1.2.1. Kết cấu

3.1.2.2. Thông số hình học mũi khoan

3.1.3. Các yếu tố khi cắt của mũi khoan

3.1.4. Lực cắt khi khoan

3.1.5. Sự mài mòn và tuổi bền của mũi khoan

3.1.6. Các dạng hình học hợp lý để nâng cao tuổi bền của mũi khoan

3.2. DOA

3.2.1. Công dụng và phân loại

3.2.2. Kết cấu của dao doa trụ

3.2.2.1. Phần cắt

3.2.2.2. Phần sửa đúng

3.2.2.3. Số răng

3.2.2.4. Các góc của răng

3.2.2.5. Góc xoắn của răng dao

3.2.2.6. Bước răng

3.2.2.7. Dạng rãnh

3.2.2.8. Phần kẹp dao

3.2.3. Dung sai đường kính dao doa

3.3.  CHUỐT

3.3.1. Công dụng và phân loại

3.3.2. Sơ đồ cắt khi chuốt

3.3.2.1. Chuốt lớp

3.3.2.2. Chuốt ăn dần

3.3.2.3. Chuốt tổ hợp

3.3.2.4. Chuốt nhóm

3.3.3. Kết cấu dao chuốt

3.3.3.1. Phần nối tiếp

3.3.3.2. Phần định hướng

3.3.3.3. Phần làm việc

3.3.3.4. Chiều dài tổng cộng của dao chuốt

3.3.3.5. Kiểm tra độ bền dao chuốt

3.3.3.6. Dung sai dao chuốt

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 3
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		Chương 4

DỤNG CỤ PHAY (6/0/12)

4.1.  CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI

4.2. THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA DAO PHAY

4.2.1.Dao phay trụ răng xoắn

4.2.1.1. Đặc điểm kết cấu

4.2.1.2. Thông số hình học

4.2.2. Dao phay mặt đầu

4.2.2.1. Đặc điểm kết cấu

4.2.2.2. Thông số hình học

4.2.3. Kết cấu dao dao phay

4.2.3.1. Dao phay răng nhọn

4.2.3.2. Dao phay hớt lưng

4.2.4. Các yếu tố cắt khi phay

4.2.4.1. Chiều sâu cắt

4.2.4.2. Lượng chạy dao

4.2.4.3. Vận tốc cắt

4.2.4.4. Chiều sâu phay

4.2.4.5. Chiều rộng phay

4.2.4.6. Góc tiếp xúc

4.2.4.7. Chiều dày lớp cắt

4.2.4.8. Chiều rộng cắt

4.2.4.9. Diện tích lớp cắt

4.2.4.10. Phay thuận và phay nghịch

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 4
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		Chương 5

DỤNG CỤ CẮT REN (6/0/12)

5.1.  ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH GIA CÔNG REN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮT REN

5.1.1. Đặc điểm của quá trình gia công ren

5.1.2. Các phương pháp cắt ren

5.2. DAO TIỆN REN

5.2.1. Sơ đồ tiện ren

5.2.2. Kết cấu dao tiện ren

5.2.2.1. Dao tiện ren tam giác

5.2.2.2. Dao tiện ren răng lược

5.2.2.3. Dung sai tiện ren

5.3. TA RÔ

5.3.1. Phân loại

5.3.2. Kết cấu của ta rô

5.3.2.1. Phần cắt

5.3.2.2. Phần sửa đúng

5.3.2.3. Số rãnh và dạng rãnh

5.4. BÀN REN

5.4.1. Kết cấu của bàn ren

5.4.1.1. Đường kính ngoài

5.4.1.2. Chiều dày bàn ren

5.4.1.3. Số lỗ thoát phoi

5.4.1.4. Chiều dày me cắt và chiều rộng rãnh phoi

5.4.2. Thông số hình học của ta rô

5.4.3. Điều chỉnh và kẹp chặt bàn ren

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 5
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		Chương 6 

DỤNG CỤ CẮT RĂNG (6,0,12)

6.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG RĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH CẮT BIÊN DẠNG RĂNG 

6.1.1. Phương pháp chép hình

6.1.2. Phương pháp bao hình

6.1.3. Đặc điểm của quá trình cắt răng

6.2. DAO PHAY LĂN RĂNG

6.2.1. Nguyên lý tạo hình bánh răng gia công bằng dao phay lăn răng

6.2.2. Kết cấu dao phay lăn răng

       6.2.2.1. Đường kính ngoài 

       6.2.2.2. Chiều dài dao

       6.2.2.3. Kính thước, thông số hình học răng dao

6.3. DAO XỌC RĂNG

6.3.1. Nguyên lý tạo hình bánh răng gia công bằng dao xọc răng

6.3.2. Kết cấu dao xọc răng

       6.3.2.1. Thông số hình học dao xọc răng

       6.3.2.2. Kích thước chung dao xọc răng
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		14-15

		Chương 7

DỤNG CỤ MÀI (6/0/12)

7.1.  ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH MÀI

7.2. ĐÁ MÀI

7.2.1. Vật liệu hạt mài

7.2.2. Vật liệu chính dính kết

7.2.3. Độ cứng của đá mài

7.2.4. Cỡ hạt của hạt mài

7.2.5. Cấu trúc đá mài

7.2.6. Hình dáng và ký hiệu đá mài

[bookmark: _Hlk49400089]7.2.7. Lựa chọn đá mài

7.3. LỰC VÀ CÔNG SUẤT CẮT KHI MÀI 

[bookmark: _Hlk49400523]7.4. VẤN ĐỀ NHIỆT KHI MÀI

7.4.1. Nguồn gốc phát sinh nhiệt mài

7.4.2. Dung dịch trơn nguội trong quá trình mài

7.4.3. Hạn chế và xu hướng phát triển của quá trình mài

7.5. MÒN VÀ TUỔI BỀN CỦA ĐÁ MÀI

7.6. SỬA ĐÁ MÀI

7.7. CÂN BẰNG ĐÁ MÀI

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 7
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7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

[1]  Dụng cụ cắt, bộ môn Chế tạo máy – Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, 2011

[2] Dụng cụ cắt 2, bộ môn Chế tạo máy – Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, 2012

[3] Bành Tiến Long - Nguyên lý gia công vật liệu - NXB Khoa học Kỹ thuật 2013. 

Tài liệu tham khảo

[1] E.M. Trent and P.K. Wright- Metal Cutting –Butterworth & Heinmann- Boston-2000

[2] Serope Kalpakjian - Manufacturing Processes for Engineering Materials – 2000

[3] David A. Stephenson & John S. Agapiou- Metal Cutting Theory and Practice – Marcel Dekker, Inc.   – New York – 1997.

[4] Steven F. Krar - Grinding Technology –Delmar Publishers Inc. –Washington – 1995

[5] Graham T. Smith - Cutting Tool Technology –– Springer – UK 2008.

[6] S. Malkin – Grinding Technology – Theory and Applications of Machining with Abrasives –Ellis Horwood Limited – New York – 1989.

[7] Fritz Klocke, Manufacturing Processes 1, Springer Verlag Berlin Heidelberg 2011

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập, bài thực hành do giảng viên giao.

· Đạo đức học tập:

· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: Không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy

- Giảng viên: Giảng viên được Trưởng bộ môn phân công.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

Nguyễn Thái Bình

Cao Thanh Long

Phan Văn Nghị

Đặng Văn Thanh

Nguyễn Quốc Tuấn

Lưu Anh Tùng (chủ biên)
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ROBOT CÔNG NGHIỆP



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Đồ án thiết kế robot công nghiệp			

- Tên tiếng Anh: Industrial Robot Design Project

- Mã học phần: MEC…

- Số tín chỉ:         02				

- Các học phần học trước:   Robot công nghiệp

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập              : 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 0 tiết

· Tự học	      : 120 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	      : 0 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần Đồ án thiết kế robot công nghiệp nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức cơ học, nguyên lý máy, lý thuyết điều khiển tự động để khảo sát động học, động lực học trong thiết kế, điều khiển và khai thác tối ưu các robot công nghiệp: tổng hợp động học của cơ cấu chấp hành; phương pháp và công cụ khảo sát động học; tính toán và xây dựng kết cấu các modul cơ bản;  xác định các trang bị điện và điện tử của robot; phương án điều khiển vận hành robot. Có thể mô phỏng hoạt động của robot trên các phần mềm thích hợp.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến thức tổng quát về robot công nghiệp;

· Cách thức giải các bài toán động học, động lực học robot chuỗi và song song;

· Kiến thức lựa chọn và sử dụng, lập trình điều khiển robot theo những nhiệm vụ yêu cầu;

		Kiến thức



		G2

		· Kỹ năng phân tích kết cấu robot chuỗi và song song;

· Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập phương án sử dụng robot riêng lẻ và trong hệ thống của dây chuyền sản xuất;

		Kỹ năng



		G3

		· Góc nhìn của một tổng công trình sư, phụ trách các nhóm chuyên gia Cơ, điện – điện tử, điều khiển.

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm rõ các cấu trúc cơ bản của robot công nghiệp

		2. Hiểu



		

		G1.2

		Có kiến thức về bài toán động học thuận, ngược của robot chuỗi, robot song song.

		2. Hiểu





		

		G1.3

		Thực hiện được lời giải động học ngược của robot thiết kế bằng phương pháp số. 

		2. Hiểu

3. Vận dụng



		

		G1.4

		Các cách thức thực hiện bài toán động lực học robot thiết kế.

		4. Phân tích

5. Tổng hợp



		

		G1.5

		Có khả năng thiết kế quỹ đạo hoạt động của robot theo tác vụ.

		4. Phân tích

5. Tổng hợp



		

		G1.6

		Xây dựng được bài toán điều khiển robot theo nhiệm vụ cho trước.

		4. Phân tích

5. Tổng hợp



		

		G1.7

		Có khả năng lựa chọn, sử dụng robot phù hợp với yêu cầu công việc

		2. Hiểu



		G2

		G2.1

		Phân tích được cấu trúc của các loại robot công nghiệp khác nhau đang có trên thị trường.

		2. Hiểu

3. Vận dụng



		

		G2.2

		Trình bày được các phương án sử dụng robot cho những nhiệm vụ yêu cầu

		4. Phân tích

5. Tổng hợp



		

		G2.3

		Có khả năng vẽ, mô phỏng sự hoạt động của robot trên các phần mềm thông dụng.

		3. Vận dụng



		G3

		G3.1

		Có quan điểm triển khai công việc cho từng robot và kết nối tất cả robot trên dây chuyền sản xuất. Duy trì sự liên kết giữa các nhóm công việc và triển khai hợp lý tiến độ, biết tạo sự kết nối liên tục trong dây chuyền. Có thái độ cầu thị, tích cực, làm việc nhóm.

		1. Biết

3. Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Thi cuối kỳ

		

		G1-G3

		100







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

	[1]. Trịnh Quang Vinh; Nguyễn Đăng Bình; Phạm Thành Long, Kết cấu, động học, động lực học robot công nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, 2009.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Nguyễn Thiện Phúc, Robot công nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, 2006.

[bookmark: 86460_b][3]. Schilling, R.J., Fundamentals of Robotics Analysis and Control. Prentice-Hall Inc., UK, 1990.  

[4]. John J. Craig, Intruduction to Robotics: Mechanics and Control, Pearsion Education Inc, 2005

[5]. R.K Mittal, I.J.Nagrath, ROBOTICS AND CONTROL, New Delhi, Tata McGraw-Hill, 2003.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số buổi thông qua đồ án tại văn phòng bộ môn. 

· Nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ.

· Đạo đức khoa học:

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   Phạm Thành Long, Nguyễn Đăng Hòe, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Đức Vương, Dương Quốc Khánh, Ngô Văn An, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Thắng.



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Thiết kế hệ thống Cơ điện tử			

- Tên tiếng Anh: Mechatronics system design

- Mã học phần: ….

- Số tín chỉ: 03				

- Các học phần học trước:   Cơ điện tử

- Các học phần song hành: Đồ án hệ thống đo Cơ điện tử

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 12 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập              : 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 0 tiết

· Tự học	      : 90 tiết

· Kiểm tra, thi học phần	      : 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

 	Thiết kế hệ thống cơ điện tử là một môn học nhằm cụ thể hóa các phương pháp luận về thiết kế hệ thống tích hợp chức năng, chỉ ra quy luật thiết kế phù hợp nhất để các lĩnh vực cấu thành hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành mục tiêu của thiết kế.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Môn học cung cấp các hiểu biết cơ bản về mặt cấu trúc chức năng của các hệ thống cơ điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc công nghệ biết trước.

· Nguyên tắc xác định chức năng cho các mô đun cấu thành hệ và cách liên kết chúng thông qua việc thiết kế, điều khiển.

· Hiểu về tính năng, vai trò vị trí của các chi tiết hoặc linh kiện tiêu chuẩn như tham gia vào hệ.

· Xác định đúng yêu cầu kỹ thuật với hệ và nắm được phương thức để đảm bảo các yêu cầu đó thông qua thiết kế và điều khiển hệ.

		Kiến thức



		G2

		· Tích hợp được chức năng của các hệ thống con có mặt trong hệ, biết xác định biến xuyên suốt và biến liên kết trong quá trình mô hình hóa. 

· Chọn được phương pháp và sử dụng công cụ phù hợp để khảo sát hệ nhằm xác định được tham số thiết kế.

· Kỹ năng thiết kế tích hợp trên quan điểm tổ hợp mô đun, nhận dạng được đặc trưng cơ bản của các mô đun tiêu chuẩn, ghép nối và vận hành được hệ thống.

		Kỹ năng



		G3

		· Có thái độ tích cực và trung thực trong thực hiện nhiệm vụ được giao

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các giai đoạn thiết kế và cách sử dụng dữ liệu đã đạt được ở các bước trước đó hoặc bước song song đang triển khai cho công việc tiếp theo.

		Hiểu



		

		G1.2

		Trình bày được phương án thiết kế hệ thống cơ điện tử

		Biết



		

		G1.3

		Hiểu được phương pháp tích hợp các bộ phận điện, điện tử vào hệ thống thiết kế

		Hiểu



		

		G1.4

		Hiểu được phương pháp điều khiển hệ cơ điện tử cơ bản.

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Tính toán được công suất động cơ sử dụng trong hệ thống cơ điện tử.

		Vận dung



		

		G2.2

		Tính toán được thông số cần thiết của các xi lanh dùng trong hệ thống cơ điện tử.

		Vận dung



		G3

		G3.1

		Có hiểu biết về vai trò và vị trí của kỹ sư cơ điện tử trong hệ thống kỹ thuật, có ý chí sáng tạo vươn lên.

		Hiểu





5. Đánh giá học phần

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Phác thảo phương án thiết kế

		Tuần 05

		Bài tập nộp

		G1

		40



		Tự luận

		Tính chọn cơ cấu chấp hành

		Tuần 10

		 Bài tập nộp

		G2

		



		Tự luận

		Bộ điều khiển cơ bản

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1

		



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Sau tuần 15

		Thi cuối kỳ

		

		60







[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)



		

		

		



		

		

		



		

		· 

		



		

		

		



		

		· 

		



		

		

		



		

		· 

		



		

		

		



		

		· 

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1 Sách giáo trình

[1] S. Cetinkunt, Mechatronics with Experiments, Wiley, 2015.

7.2 Sách tham khảo

[2] D. Shetty and R. A. Kolk, Mechatronics System Design, Cengage Learning, 2010.

[3] R. H. Bishop, The Mechatronics Handbook, CRC Press, 2002.

[4] B. Heimann, W. Gerth and K. Popp, Cơ điện tử, Hà Nội: KHKT, 2008.

[5] K. Ogata, Modern Control Engineering third edition, Prentice Hall

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài tập được giao về nhà, các bài kiểm tra phải do cá nhân sinh viên làm ra trong khuôn khổ các quy định liên quan.

· Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính: PGS. Nguyễn Đăng Hòe, Ths.Vũ Đức Vương.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: THỰC HÀNH CƠ ĐIỆN TỬ 1



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Thực hành Cơ điện tử 1				

- Tên tiếng Anh: Mechatronic Practice 1

- Mã học phần: MEC0360

- Số tín chỉ:         02				

- Các học phần học trước: Cơ điện tử; Sensor và cơ cấu chấp hành; Hệ thống điều khiển lập trình.  

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 

· Thảo luận		: 

· Thực hành, thực tập              : 30 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 

· Tự học	      : 

· Kiểm tra, thi học phần	      :

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần Thực hành Cơ điện tử 1 bao gồm các bài thực hành thí nghiệm về điều khiển các hệ thống khí nén – thủy lực. Các mô hình và bài tập gắn liền với thực tế, giúp rèn luyện các kỹ năng thao tác vận hành trên các thiết bị khí nén – thủy lực. Giải quyết vấn đề thao tác lắp mạch, thiết kế mạch điều khiển.

3. Mục tiêu học phần(Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến thức trực quan, thực tế về các thiết bị thủy lực và khí nén;

· Kiến thức về bộ điều khiển trong dây chuyền sản xuất.

		Kiến thức



		G2

		· Cách thiết kế mạch điều khiển thủy lực – khí nén thông dụng.

		Kỹ năng



		G3

		· Thao tác lắp ráp, kiểm tra, vận hành hệ thống.

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm rõ các phần tử cơ bản trong hệ thống thủy lực – khí nén.

		Biết



		

		G1.2

		Biết được trình tự chung khi triển khai thiết kế hệ thống thủy lực – khí nén.

		Biết



		G2

		G2.1

		Thiết kế được mạch điều khiển cho 1 đến vài cơ cấu chấp hành sử dụng khí nén.

		Vận dụng



		

		G2.2

		Thiết kế được mạch điều khiển cho 1 đến vài cơ cấu chấp hành sử dụng thiết bị thủy lực.

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Thao tác, lắp ráp và vận hành hệ thống thủy lực – khí nén.

		Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các phần tử cơ bản trong hệ thống thủy lực – khí nén

		Buổi 3

		

		G1.1 – G1.2

		10



		Tự luận

		Xây dựng mạch điều khiển

		Buổi 6

		

		G2.1-G2.2

		20



		Trực tiếp

		Thao tác, lắp ráp, vận hành hệ thống.

		Buổi 8

		

		G3.1

		20



		Báo cáo

		Toàn bộ nội dung học phần

		Kết thúc thực hành

		

		G1-G3

		50







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Nguyễn Ngọc Phương – Nguyễn Trường Thịnh, Hệ thống điều khiển tự động khí nén, Nxb KH&KT.

2. Trần Thế San – Trần Thị Kim Lang, Khí nén và Thủy lực, Nxb KH&KT

7.2. Sách tham khảo: 

1. Trần Xuân Tùy, Hệ thống điều khiển tự động thủy lực, Nxb KH kỹ thuật 2002.

2. Nguyễn Ngọc Điệp, Giáo trình hệ thống khí nén – thủy lực.

3. Bùi Hải Triều, Giáo trình truyền động thủy lực và khí nén.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: Tối thiểu 80 % số tiết.

· Báo cáo: Phải hoàn thành 100% báo cáo thực hành do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình.

· Báo cáo và kết quả không trung thực trừ 100% điểm tổng kết học phân.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   





10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CƠ ĐIỆN TỪ

[bookmark: _GoBack]

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Thí nghiệm chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử			

- Tên tiếng Anh: Mechatronic experiments

- Mã học phần: TEE0464

- Số tín chỉ:         01				

- Các học phần học trước: Cơ điện tử; Sensor và cơ cấu chấp hành; Hệ thống điều khiển lập trình.  

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 

· Thảo luận		: 

· Thực hành, thực tập              : 15 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 

· Tự học	      : 

· Kiểm tra, thi học phần	      :

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần Thí nghiệm chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử giúp sinh viên củng cố kiến thức vể robot; hệ thống xi lanh khí nén; hệ thống băng tải. Đây là học phần giúp sinh viên tiếp cận thực tế lập trình điều khiển và ứng dụng của vi điều khiển từ cơ bản đến nâng cao nhằm ôn tập các kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng lập trình, kiểm tra, quan sát, phân tích, suy luận, đánh giá.

3. Mục tiêu học phần(Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến thức thực tế về robot; thiết bị khí nén; điều khiển băng tải.

		Kiến thức



		G2

		· Cách tiếp cận các phần mềm điều khiển trong sản xuất.

		Kỹ năng



		G3

		· Rèn luyện kỹ năng lập trình, kiểm tra, quan sát, phân tích, suy luận, đánh giá.

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm rõ nguyên lý làm việc của một robot.

		Hiểu



		

		G1.2

		Biết được trình tự chung nguyên lý làm việc của thiết bị khí nén.

		Hiểu



		

		G1.3

		Trình tự làm việc và điều khiển băng tải trong sản xuất.

		Hiểu



		G2

		G2.1

		Kết cấu động học tay máy Scorbot R4U

		Biết



		

		G2.2

		Các thành phần cơ bản của hệ thống khí nén

		Biết



		

		G2.3

		Băng tải và thiết bị phụ trợ

		Biết



		G3

		G3.1

		Tạo dữ liệu điểm điều khiển robot 5 bậc tự do.

		Vận dụng



		

		G3.2

		Điều khiển hệ thống xi lanh khí nén.

		Vận dụng



		

		G3.3

		Điều khiển hệ thống băng tải.

		Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		- Robot Scorbot R4U

- Nguyên lý làm việc của xi lanh; van điện từ; van tiết lưu.

- Nguyên lý điều khiển băng tải.

		Buổi 2

		Bài tập nhỏ

		G1.1 – G1.3

		10



		Vấn đáp

		- Sơ đồ động học tay máy Scorbot R4U

- Các phần tử trong mô hình khí nén.

- Các phần tử trong mô hình băng tải.

		Buổi 4

		Bài tập nhỏ

		G2.1-G2.3

		20



		Vấn đáp

		- Xây dựng dữ liệu điểm điều khiển robot theo yêu cầu.

- Điều khiển hệ thống xi lanh khí nén theo yêu cầu.

- Điều khiển hệ thống băng tải theo yêu cầu.

		Buổi 8

		Bài tập nhỏ

		G3.1 – G3.3

		20



		Báo cáo

		- Toàn bộ nội dung học phần

		Kết thúc thực hành

		

		G1-G3

		50







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Bộ môn Cơ điện tử, Tài liệu hướng dẫn thực hành thí nghiệm

	            2. Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Mạnh Tùng, Điều khiển logic và PLC, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ Hà Nội, 2007

	            3. Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến, Giáo trình cảm biến, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2000

            4. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền; Truyền động điện; Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật; 2006

7.2. Sách tham khảo: 

	5. Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển bằng khí nén, Nxb Giáo Dục 1999.

	6. Trần Xuân Tùy, Hệ thống điều khiển tự động thủy lực, Nxb KH kỹ thuật 2002.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: Tối thiểu 80 % số tiết.

· Báo cáo: Phải hoàn thành 100% báo cáo thực hành do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình.

· Báo cáo và kết quả không trung thực trừ 100% điểm tổng kết học phân.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   





10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: THỰC HÀNH CƠ ĐIỆN TỬ 3	

	

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  THỰC HÀNH CƠ ĐIỆN TỬ 3				

- Tên tiếng Anh: Practiced Mechatronics (No.03)

[bookmark: _GoBack]- Mã học phần: MEC0361

- Số tín chỉ:         02				

- Các học phần học trước:   

- Các học phần song hành: Điều khiển động cơ điện

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 2 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 2 tiết

· Thực hành, thực tập              : 24 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : (24) tiết

· Tự học	      : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	      : 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Môn học này dựa trên kiến thức về điều khiển động cơ điện, kết hợp với kỹ năng điều khiển dựa trên một số môn học lý thuyết giúp người học gắn liền lý thuyết với thực tiễn. Người học nắm được nguyên tắc an toàn điện cho con người, cho hệ thống. Nắm được quy luật điều khiển, phối hợp các module chức năng cơ bản tổng hợp hệ điều khiển cho động cơ điện. Cung cấp kỹ năng tư duy, xây dựng phương án cho bài toán cụ thể hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống điều khiển.

3. Mục tiêu học phần(Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến thức về bài toán điều khiển hệ thống cơ điện tử.

· Kiến thức về bộ điều khiển

· Kiến thức về phương pháp điều khiển.

· Kiến thức về đối tượng điều khiển.

· Cách thức xây dựng một hệ thống tích hợp nói chung;

		Kiến thức



		G2

		· Kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật;

· Kỹ năng trình bày ý tưởng cho người khác khi làm việc nhóm.

· Kỹ năng đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, trình bày vấn đề trong nhóm

		Kỹ năng



		G3

		· Yêu nghề, hiểu được một phần công việc mình sẽ đảm nhiệm trong tương lai.

		Thái độ





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Biết được một phần công việc của kỹ sư

		Biết



		

		G1.2

		Biết cách làm việc theo nhóm;

		Biết



		

		G1.3

		Biết được vị trí vai trò của các môn học sẽ học trong chương trình của mình;

		Biết



		

		G1.4

		Hiểu được thế nào là phương pháp điều khiển, bộ điều khiển, đối tượng điều khiển

		Hiểu



		

		G1.5

		Biết cách phân tích bài toán và tổ hợp lại bài toán điều khiển

		Biết



		G2

		G2.1

		Hiểu được trình tự chung khi triển khai thiết kế hệ thống cơ điện tử.

		Vận dụng



		

		G2.2

		Ứng dụng điều khiển động cơ điện theo yêu cầu cụ thể của bài học.

		Vận dụng



		

		G2.3

		Trình bày được vấn đề cho người khác hiểu và hiểu được các vấn đề do người khác trình bày để xây dựng báo cáo

		Vận dụng



		

		G2.4

		Tự xây dựng được một phương án điều khiển cho một hệ thống cụ thể.

		Biết



		

		G2.5

		Trình bày đúng một báo cáo kỹ thuật, viết được các mô tả, định nghĩa, ký hiệu và  trích dẫn đúng.

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Hiểu biết một phần về vai trò và vị trí của kỹ sư cơ điện tử trong hệ thống kỹ thuật, có ý chí sáng tạo vươn lên.

		Hiểu





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Thực hành

		Thực hiện yêu cầu cụ thể trong bài đã học (1)

		Tiết 16

		

		G2.1 – G2.4

		20



		Thực hành

		Thực hiện yêu cầu cụ thể trong bài đã học (2)

		Tiết 30

		

		G2.1-G2.4

		20



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Thi cuối kỳ

		

		G1-G3

		60















6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Nội dung này được thể hiện trong đề cương chi tiết.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Tài liệu thực hành cơ điện tử 03

7.2. Sách tham khảo: 

2.  Mark Brown , Jawahar Rawtani , Dinesh Patil: Practical Troubleshooting of Electrical Equipment and Control.

3. Kelvin T. Erickson , Programmable Logic Controllers: An Emphasis on Design and Application.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Nhiệm vụ: Phải đọc hiểu tài liệu thực hành 03 trước mỗi buổi thực hành

· Đạo đức khoa học:

· Các bài thực hành phải tự giác, tự hoàn thiện nếu phát hiện gian lận ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người sao chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi .

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   Ngô Văn An, Nguyễn Hữu Chinh.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH 

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

1. Tên học phần:  

- Tên học phần:  ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử





- Tên tiếng Anh: Final Mechatronic Project

- Mã học phần: MEC5103

- Số tín chỉ:         07






- Các học phần học trước:   TTTN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

- Các học phần song hành: Không

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử


2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)


Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành thực tập tốt nghiệp chuyên ngành và là học phần tổng hợp, vận dụng kiến thức, kỹ năng trong toàn bộ quá trình học tập vào triển khai thiết kế sản phẩm cơ điện tử. Thông qua đó, giúp cho người học có kiến thức cơ sở, chuyên môn vững vàng; gắn kết với thực hành, thí nghiệm chuyên sâu về kỹ thuật cơ điện tử và có hướng liên ngành cho sinh viên cũng như làm quen với công việc của kỹ sư cơ điện tử trong tương lai.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Sinh viên nắm bắt được một cách có hệ thống các phương pháp mô hình hóa động học và động lực học của hệ thống. Trên cơ sở đó xây dựng mô hình hệ thống chấp hành, đo lường tích cực và điều khiển phản hồi, truyền thông và xử lý thông tin công nghiệp, nắm bắt được phương pháp khảo sát mô hình động học và động lực học dạng phương pháp số và phương pháp giải tích khi chuẩn bị dữ liệu điều khiển hoặc thiết kế hệ, được làm quen với các vấn đề thực tế về kết cấu, tìm hiểu các giải pháp điều khiển và áp dụng chúng để giải quyết vấn đề kỹ thuật.

· Phân tích, tổng hợp các kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành vận dụng vào thiết kế, triển khai sản phẩm cơ điện tử; mở rộng vận hành các hệ thống Cơ điện tử trong công nghiệp, dân dụng, y sinh; quản lý, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm và dự án trong lĩnh vực kỹ thuật Cơ điện tử;

		Kiến thức



		G2

		· Kỹ năng phân tích hệ thống và lựa chọn phương pháp phù hợp;


· Kỹ năng quản lý bài toán thiết kế song song nhiều giai đoạn;


· Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phản biện, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật; có phương pháp nghiên cứu khoa học; có năng lực tự học và khả năng học tập suốt đời trong lĩnh vực kỹ thuật Cơ điện tử.


· Kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ, tin học làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực; 

		Kỹ năng



		G3

		· Góc nhìn của một tổng công trình sư, phụ trách các nhóm chuyên gia Cơ, điện – điện tử, điều khiển. Nhân ái, trách nhiệm, cầu thị, hợp tác; rèn luyện đạo đức cá nhân, đạo đức nghề.

		Thái độ





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		CĐR3

		Có kiến thức vật lý, toán học và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

		3-Vận dụng



		

		CĐR4

		Nắm vững các đặc tính và các ứng dụng của các linh kiện điện tử như diode, transitror BJT, transitror MOSFET, Thyristor..các IC tương tự, IC số;

Nắm vững kết cấu, đặc điểm và phạm vi sử dụng của các cơ cấu chấp hành như động cơ điện, động cơ thủy lực và các động cơ nguyên lý đặc biệt khác..

		3-Vận dụng


4-Phân tích



		

		CĐR5

		Có khả năng mô hình hóa một hệ Cơ điện tử và liên kết các quá trình bằng biến liên kết nhằm xác định được các tham số để tổng hợp và phân tích hệ thống, phục vụ cho công tác thiết kế và điều khiển hệ.

		4-Phân tích

5-Tổng hợp



		

		CĐR6

		Có kiến thức và khả năng xây dựng được các mạch có chức năng đo lường, xử lý tín hiệu của cơ cấu chấp hành và tích hợp chúng vào hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh.

		4-Phân tích


5-Tổng hợp



		

		CĐR7

		Có kiến thức về các phần tử điều khiển như vi xử lý, vi điều khiển, PLC và sử dụng chúng để điều khiển các cơ cấu chấp hành khác.

		4-Phân tích


5-Tổng hợp



		

		CĐR8

		Có khả năng thiết kế, chế tạo và vận hành các máy Cơ điện tử phi tiêu chuẩn khi cho trước quy trình công nghệ và các điều kiện làm việc của thiết bị.

		5-Tổng hợp


6-Sáng tạo



		G2

		CĐR9

		Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực  Cơ điện tử.

		5-Tổng hợp



		

		CĐR10

		Tư duy hệ thống và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ điện tử 

		5-Tổng hợp



		

		CĐR11

		Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và trách nhiệm trong công việc.

		5-Tổng hợp



		

		CĐR12

		Giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo kỹ thuật.

		5-Tổng hợp



		

		CĐR13

		Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

		3-Vận dụng






		

		CĐR14

		Có kỹ năng sử dụng máy tính, CNTT, tin học văn phòng và Internet cơ bản.

		3-Vận dụng






		

		CĐR15

		Có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

		



		G3

		CĐR 16

		Nhân ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng; trung thực, khách quan; dám đương đầu với rủi ro, thử thách. (phẩm chất đạo đức cá nhân)

		3-Vận dụng






		

		CĐR17

		Trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác (phẩm chất đạo đức nghề nghiệp)

		3-Vận dụng






		

		CĐR18

		Trách nhiệm công dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (phẩm chất đạo đức xã hội).

		3-Vận dụng








5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Theo yêu cầu của người hướng dẫn

		Theo kế hoạch

		Báo cáo

		G1-G3

		1/(Số TV + 1)



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch

		Báo cáo

		G1-G3

		Số TV/(Số TV+1)





6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)


Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.


7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. D. S. &. R. A.Kolk, Mechatronics System Design, Cengage Learning, 2010.

[2]. Mahalik: Mechatronics – Principle, Concepts and Applications, McGraw – Hill, 2005


[3]. Kalyamoy Dev;  Optimization for engineering design, Prentice  - Hall, 2000.

1. B. Heimann; W. Gerth; K. Popp Cơ điện tử, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2008. 

7.2. Sách tham khảo: 

[4].  A. Kolk. Mechatronics system design; University of Hardfort Publication House, 2006

[5]. S. Cetinkunt, Mechatronics, Wiley, 2007.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: thông qua theo tiến độ. 


· Nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ.


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn Cơ điện tử


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn


PGS.TS. Phạm Thành Long

		Nhóm Biên soạn


/ Giảng viên biên soạn


Nguyễn Đăng Hào


Phạm Thành Long





� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Thực tập tốt nghiệp			

- Tên tiếng Anh: Final Internship

- Mã học phần: MEC5102

- Số tín chỉ:         05				

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 

· Thảo luận		: 

· Thực hành, thực tập              : 7 tuần

· Hoạt động theo nhóm	      : 

· Tự học	      : 

· Kiểm tra, thi học phần	      :

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Thực tập tốt nghiệp là học phần làm phong phú kiến thức thực tế về lĩnh vực được đào tạo tại cơ sở sản xuất, bước đầu người học làm quen với vai trò kỹ sư trong các vị trí khác nhau của sản xuất công nghiệp.

3. Mục tiêu học phần(Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến thức thực tế trong các dây chuyền sản xuất.

		Kiến thức



		G2

		· Hiểu về công tác tổ chức quản lý tại nhà máy.

		Kiến thức



		G3

		· Rèn luyện kỹ năng lập trình, kiểm tra, quan sát, phân tích, suy luận, đánh giá.

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm rõ công tác tổ chức quản lý, nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban chức năng, nhiệm vụ của cán bộ kỹ thuật.

		Biết



		

		G1.2

		Biết nguyên lý làm việc, tính năng kỹ thuật các dây chuyền sản xuất chính của cơ sở thực tập.

		Biết



		G2

		G2.1

		Thiết kế mạch điều khiển các máy công tác, các dây chuyền công nghệ.

		Hiểu



		

		G2.2

		Biết cách vận hành, khai thác, bảo trì các thiết bị cơ điện tử tại đơn vị.

		Hiểu



		

		G2.3

		Thiết kế các sản phẩm mang đặc trưng Cơ điện tử

		Hiểu



		G3

		G3.1

		Vận hành các máy công cụ.

		Vận dụng



		

		G3.2

		Thiết kế và sửa đổi các chương trình điều khiển phù hợp với yêu cầu sản xuất.

		Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Báo cáo

		- Cơ cấu tổ chức của nhà máy.

- Giới thiệu chung về dây chuyền sản xuất của nhà máy.

- Tìm hiểu một mô hình cụ thể do cán bộ kỹ thuật nhà máy giao.

		Kết thúc thực tập

		

		G1- G1

		50



		Báo cáo

		- Toàn bộ nội dung học phần

		Kết thúc thực tập

		

		G1-G3

		50







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu): Do đơn vị thực tập cung cấp

7.1. Sách, giáo trình chính:

7.2. Sách tham khảo: 

	

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: 100% số buổi thực tập.

· Báo cáo: Phải hoàn thành 100% báo cáo thực thực tập.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình.

· Báo cáo và kết quả không trung thực trừ 100% điểm tổng kết học phân.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   



[bookmark: _GoBack]10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn











				








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ



		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: THỰC HÀNH CƠ ĐIỆN TỬ 2



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Thực hành Cơ điện tử 2				

- Tên tiếng Anh: Mechatronic Practice 2

- Mã học phần: MEC0359

- Số tín chỉ:         01				

- Các học phần học trước: Cơ điện tử; Sensor và cơ cấu chấp hành; Hệ thống điều khiển lập trình.  

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 

· Thảo luận		: 

· Thực hành, thực tập              : 30 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 

· Tự học	      : 

· Kiểm tra, thi học phần	      :

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần Thực hành Cơ điện tử 2 bao gồm các bài thực hành thí nghiệm về vi xử lý – vi điều khiển. Đây là môn học cơ sở cho sinh viên của ngành Kỹ thuật Cơ điện tử sau khi đã học xong lý thuyết với mục đích tiếp cận thực tế lập trình điều khiển và ứng dụng của vi điều khiển từ cơ bản đến nâng cao nhằm ôn tập các kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng lập trình, kiểm tra, quan sát, phân tích, suy luận, đánh giá.

3. Mục tiêu học phần(Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến thức về lập trình hệ thống vi xử lý – vi điều khiển.

		Kiến thức



		G2

		· Cách tiếp cận các phần mềm lập trình và mô phỏng vi xử lý 8086. 

		Kỹ năng



		G3

		· Thao tác lắp ráp, kiểm tra, vận hành hệ thống.

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm rõ nguyên lý làm việc của vi xử lý 8086.

		Biết



		

		G1.2

		Biết được trình tự chung, cấu trúc chương trình hợp ngữ khi viết chương trình cho vi xử lý – vi điều khiển.

		Biết



		G2

		G2.1

		Đọc ký tự từ bàn phím, xuất ký tự ra màn hình.

		Vận dụng



		

		G2.2

		Sử dụng công cụ Emulator để lập trình hợp ngữ

		Hiểu



		G3

		G3.1

		Ghép nối phần cứng để điều khiển

		Vận dụng



		

		G3.2

		Thiết kế được mạch điều khiển cho một số hệ thống cụ thể.

		Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		- Cấu trúc chương trình hợp ngữ

- Nguyên lý làm việc của vi xử lý – vi điều khiển.

		Buổi 3

		

		G1.1 – G1.2

		10



		Vấn đáp

		- Xây dựng chương trình điều khiển và sử dụng công cụ Emulator để lập trình chương trình hợp ngữ.

		Buổi 6

		

		G2.1-G2.2

		20



		Vấn đáp

		- Thao tác, lắp ráp, vận hành hệ thống.

		Buổi 8

		

		G3.1

		20



		Báo cáo

		- Toàn bộ nội dung học phần

		Kết thúc thực hành

		

		G1-G3

		50







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Hồ Trung Mỹ, Vi Xử Lý, Nxb ĐH QG Tp Hồ chí Minh

	2. Ngô Diên Tập, Kỹ thuật AVR, Nxb KHKT 2003.

	3. Văn Thế Minh, Kỹ thuật vi xử lý, Nxb Giáo dục 1997.

	4. Nguyễn Tăng Cường, Cấu trúc và lập trình họ VĐK 8051, Nxb KHKT 2004.

7.2. Sách tham khảo: 

	5. Nguyễn Đình Phú – Phan Vân Hoàn, Giáo Trình Thực Hành PIC, Nxb thanh niên.

	6. Phạm Quang Trí, Giáo Trình Vi Xử Lý, Đại học công nghiệp TP HCM.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: Tối thiểu 80 % số tiết.

· Báo cáo: Phải hoàn thành 100% báo cáo thực hành do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình.

· Báo cáo và kết quả không trung thực trừ 100% điểm tổng kết học phân.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   





10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Cảm biến và cơ cấu chấp hành 				

- Tên tiếng Anh: Sensors and Actuators

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ:         02				

- Các học phần học trước:  	 Kỹ thuật điện tử số

				 Kỹ thuật đo lường 

- Các học phần song hành: Cơ điện tử

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 24 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận		: 5 tiết

· Thực hành, thực tập              : 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 2 tiết

· Tự học	      : 72 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	      : 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử 

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

 	Học phần Cảm biến và cơ cấu chấp hành nghiên cứu về đặc điểm, phạm vi sử dụng và cách tính toán, lựa chọn các cảm biến và cơ cấu chấp hành cho hệ thống cơ điện tử. Việc học được triển khai thông qua các ví dụ điển hình về phân tích và tổng hợp hệ thống đo thành phần cùng cơ cấu châp hành của 1 hệ thống cơ điện tử. Cách thức xử lý tín hiệu và truyền thông tin giữa các giai đoạn cho một hệ thống đo sẽ được làm rõ ở đây.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về kỹ thuật cảm biến và nguyên lý, cấu tạo, đặc điểm của từng loại cảm biến, cách tích hợp chúng trong hệ thống;

· Làm cho người học hiểu rõ nguyên lý cảm nhận và biến đổi các tín hiệu của cảm biến làm cơ sở cho việc xử lý tín hiệu;

· Hiểu rõ tính chất thuận nghịch của một hiệu ứng vật lý tạo ra cơ cấu chấp hành hoặc cảm biến;

· Biết phân tích các hệ thống cảm biến công nghiệp để lựa chọn lắp ghép, ứng dụng vào các hệ thống cơ điện tử và kỹ thuật đo lường.

		Kiến thức



		G2

		· Chọn được cảm biến phù hợp với yêu cầu đo;

· Tính toán được bài toán đo lường gián tiếp bằng nhiều cảm biến khác thứ nguyên.

· Sử dụng được các loại cảm biến thông dụng đo các đại lượng cơ bản của kỹ thuật như đo lực, nhiệt, kích thước…

· Phân tích và xử lý tín hiệu đầu ra;

		Kỹ năng



		G3

		· Yêu nghề, hiểu các công việc mình sẽ đảm nhiệm trong tương lai.

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		[bookmark: OLE_LINK5]Trình bày được những đặc điểm cơ bản để nhận biết một hệ thống đo cơ điện tử;

		Biết



		

		G1.2

		Hiểu rõ bản chất của sự chuyển đổi từ tín hiệu đo lường sang tín hiệu điện trong hệ cơ điện tử.

		Hiểu



		

		G1.3

		Trình bày được những đặc trưng của các loại cảm biến và các cơ cấu chấp hành;

		Biết



		

		G1.4

		Hiểu được cách chia tách một hệ thống lớn thành nhiều hệ thống con tương đương khi xử lý tín hiệu và cách hợp nhất để được đưa vào hệ thống điều khiển cơ cấu chấp hành;

		Hiểu



		

		G1.5

		Hiểu được một số phương pháp xử lý tín hiệu

		Hiểu



		

		G1.6

		Xây dựng được mạch đo của hệ khi cho trước yêu cầu công nghệ;

		Vận dụng



		

		G1.8

		Hiểu được trình tự chung khi thiết kế hệ thống đo và cơ cấu chấp hành trong hệ cơ điện tử.

		Vận dụng



		G2

		G2.1

		Trình bày được các giai đoạn thiết kế và cách sử dụng dữ liệu đã đạt được ở các bước trước đó hoặc bước song song đang triển khai cho công việc tiếp theo.

		Biết



		

		G2.2

		Trình bày được các phương pháp lựa chọn,thiết kế cảm biến, mạch xử lý tín hiệu để điều khiển các cơ cấu chấp hành 

		Biết



		G3

		G3.1

		Có quan điểm triển khai công việc cho từng nhóm chuyên gia trong dự án, kết nối các đầu mối để tạo ra sản phẩm mong muốn cuối cùng. Duy trì sự liên kết giữa các nhóm công việc và triển khai hợp lý tiến độ, biết tạo sự kết nối hữu cơ trong sản phẩm.

		Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu

		Tuần 5

		

		G1.1 – G1.4

		20



		Tự luận

		Cơ cấu chấp hành

		Tuần 10

		

		G1.5-G1.8

		20



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Thi cuối kỳ

		

		G1-G3

		60







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Bộ môn Cơ điện tử; Bài giảng Sensor và cơ cấu chấp hành, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2011

7.2. Sách tham khảo: 

1. Lê Văn Doanh; Phạm Thượng Hàn; Nguyễn Văn Hòa; Võ Thạch Sơn; Đoàn Văn Tân, Các bộ cảm biến trong kĩ thuật đo lường và điều khiển, NXB Khoa học kỹ thuật, 2007

2. Dương Minh Trí, Cảm biến và ứng dụng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2001.

3. Giáo trình cảm biến, NXB Khoa học kỹ thuật.

4. Jon S.Wilson, Sensor techonology handbook, NXB Elsevier, 2011

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   Dương Quốc Khánh, Ngô Văn An, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Thắng.





10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: ỨNG DỤNG CAMERA TRONG ROBOT

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Ứng dụng camera trong robot				

- Tên tiếng Anh: Camera Application in Robot

- Mã học phần: MEC0437

- Số tín chỉ:         02				

- Các học phần học trước:   Robot công nghiệp, Cơ điện tử

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: tiết

· Thảo luận		: tiết

· Thực hành, thực tập              : 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : tiết

· Tự học	      : tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	      : tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần này trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử những kiến thức về xử lý ảnh và thị giác máy ứng dụng trong robot công nghiệp; có kiến thức về camera và phương pháp hiệu chuẩn camera, các phương pháp hiệu chuẩn tọa độ cho hệ thống thị giác máy trong không gian hai và ba chiều. Có khả năng thiết lập các hệ thống thị giác máy cụ thể để ứng dụng cho robot trong việc phân loại và xác định vị trí đối tượng trong không gian làm việc trong các dây chuyền sản suất và đời sống.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức chuyên môn ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật Cơ điện tử: các phương pháp xử lý ảnh số cơ bản, ứng dụng hệ thống thị giác máy trong robot, phương pháp hiệu chuẩn camera và các phương pháp hiệu chuẩn tọa độ trong không gian 2 và 3 chiều.

		Kiến thức



		G2

		Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc phạm vi ứng dụng camera trong robot.

		Kỹ năng



		G3

		Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật ứng dụng camera trong robot bằng tiếng Anh

		Kỹ năng



		G4

		Khả năng thiết kế, xây dựng bộ phần cứng và phần mềm cho ứng dụng camera trong robot thuộc lĩnh vực Cơ điện tử

		Kỹ năng





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Trình bày được sự phát triển của hệ thống thị giác máy và ứng dụng của nó trong robot công nghiệp. Nắm được các khái niệm cơ bản về xử lý ảnh và thị giác máy.



		2





		

		G1.2

		Mô tả được cấu trúc của một hệ thống xử lý ảnh và thị giác máy ứng dụng trong robot công nghiệp. 

		2



		G2

		G2.1

		Nắm được các phương pháp xử lý ảnh cơ bản nhằm trích xuất được đặc trưng đối tượng. Nắm được các thuật toán hiệu chuẩn tọa độ trong không gian 2 và 3 chiều.

		2





		

		G2.2

		Tìm được phương pháp giải quyết một số bài toán xử lý ảnh trong một hệ thống thị giác máy ứng dụng trong robot..Có khả năng phân tích và thiết lập hệ thống thị giác úng dụng cho robot.

		3



		G3

		G3.1

		Có khả năng làm việc theo nhóm nhằm thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến xử lý ảnh và thị giác máy  ứng dụng trong robot công nghiệp.

		3





		

		G3.2

		Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến xử lý ảnh và thị giác máy ứng dụng trong robot công nghiệp.

		2



		G4

		G4.1

		Thiết kế, lựa chọn, gá đặt và hiệu chuẩn camera phù hợp cho ứng dụng của hệ thống thị giác ứng dụng trong robot.

		3





		

		G4.2

		Xây dựng giao diện, chương trình cho hệ thống thị giác ứng dụng trong robot.

		3







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kiểm tra: nội dung chương 1+2+3



		Tuần 8

		

		G1.1

G1.2

G2.1

G2.2

		10



		Tự luận

		Kiểm tra: nội dung chương 4+5

		Tuần 14

		

		G2.1

G2.2

G3.2

		10



		Bài tập

nhỏ trên

lớp

		Làm việc theo nhóm xây dựng giao diện xử lý ảnh sử dụng Visual Basic 6.0 và Mill

		Tuần 9

		

		G2.1

G2.2

G3.1

G3.2

G4.1

		15



		Bài tập

nhỏ trên

lớp

		Làm việc theo nhóm xây dựng giao diện người dùng xử lý ảnh và thị giác máy sử dụng MATLAB

		Tuần 15

		

		G2.1

G2.2

G3.1

G3.2

G4.1

G4.2

		15



		Tự luận

		Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học

		Thi cuối kỳ

		

		G1.1

G1.2

G2.1

G2.2

G4.1

G4.2

		50







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

[1]. Fu, Gonzalez and Lee; Robotics: Control, Sensing, Vision, and Intelligence, McGraw-Hill Book Company

[2]. Peter, C.; Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Matlab, Springer.

[3]. E. R. Davies; Machine Vision: Algorithms, Practicalities, 3rd EditionTheory, Morgan Kaufmann.

[4]. Frank Y. Shih; Image Processing and Mathematical Morphology: Fundamental and Applications, CRC Press, Taylor & Francis Group.

[5]. Ramesh, J., Rangachar, K., Brian G.S; Machine Vision, McGraw-Hill.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   TS. Ngô Ngọc Vũ, PGS.TS. Phạm Thành Long, TS. Đỗ Thế Vinh





10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ





1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đồ án thiết kế hệ thống Cơ điện tử			

- Tên tiếng Anh: Project of Mechatronics System Design

- Mã học phần: MEC0435

- Số tín chỉ: 02				

- Các học phần học trước: Thiết kế hệ thống Cơ điện tử

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập              : 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 0 tiết

· Tự học	      : 60 tiết

· Kiểm tra, thi học phần	      : 0 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

 	Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử là một môn học nhằm vận dụng các phương pháp luận về thiết kế hệ thống tích hợp chức năng, chỉ ra quy luật thiết kế phù hợp nhất để các lĩnh vực cấu thành hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành mục tiêu của thiết kế, các nội dung trên được thực hiện trên một đối tượng cụ thể do giáo viên hướng dẫn chỉ định.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Biết về cấu trúc tổng quan và nguyên lý vận hành của các hệ cơ điện tử thông thường;

· Hiểu về các phương pháp xác lập liên kết giữa các trục chấp hành trong hệ cơ điện tử, các tiêu chí đánh giá một thiết kế tích hợp kiểu cơ điện tử, triết lý về thiết kế các hệ thống tích hợp, tự xây dựng cho bản thân một hệ thống phương pháp luận về thiết kế các hệ thống tích hợp;

· Biết mô hình hóa động học, động lực học và điều khiển;

· Có đủ cơ sở khoa học để xác định đặc tính làm việc của các mô đun riêng biệt nhằm nhận dạng chúng khi biết trước nhiệm vụ của hệ cần thiết kế, đánh giá khả năng làm việc của hệ khi phối hợp các mô đun biết trước với nhau.

· Đưa ra được thiết kế chi tiết cho các chi tiết phi tiêu chuẩn, mô tả được đặc tính làm việc và liên kết của các mô đun tiêu chuẩn cấu thành sản phẩm.

		Kiến thức



		G2

		· Phân tích và tổng hợp giải pháp từ các yêu cầu kỹ thuật thực tế.

· Chọn thiết bị đo phù hợp với điều kiện thực tế.

· Thiết kế hoặc chọn các mạch chức năng phù hợp cho quá trình xử lý tín hiệu.

· Lựa chọn các cổng giao tiếp để phục vụ quá trình phản hồi thông tin đáp ứng được các tiêu chí đặt ra khi thiết kế một hệ thống đo.

· Biết phối hợp các đầu đo để có được độ chính xác cao nhất khi đo các đại lượng nhiều hơn một thứ nguyên.

· Ghép nối module vừa thiết kế với các khối chức năng khác trong các hệ thống Cơ điện tử để mở rộng khả năng ứng dụng theo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

		Kỹ năng



		G3

		· Có thái độ tích cực và trung thực trong thực hiện nhiệm vụ được giao

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		CĐR1

		Tổng quan về đối tượng thiết kế 

		Hiểu



		

		CĐR2

		Hoạch định kiến trúc chức năng của các module

		



		G2

		CĐR3

		Thiết kế chuyên ngành cơ khí 

		Vận dụng



		

		CĐR4

		Thiết kế chuyên ngành điện - điện tử - điều khiển

		



		

		CĐR5

		Mô phỏng và chế tạo hệ thống đã thiết kế

		



		G3

		CĐR6

		Có thái độ tích cực và trung thực trong thực hiện nhiệm vụ được giao

		Vận dụng





5. Đánh giá học phần

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Đánh giá quá trình

		Toàn bộ nội dung đồ án

		Cuối kỳ

		Kiểm tra quá trình

		CĐR1-6

		40



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung đồ án

		Cuối kỳ

		Báo cáo

		CĐR1-6

		60







[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Tuần thứ

		Nội dung đồ án

(Tích hợp của các nội dung)

		CĐR học phần



		

		1. TỔNG QUAN VỀ ĐỐI TƯỢNG THIẾT KẾ

		CDDR1-2



		

		· Mô tả nhiệm vụ công nghệ cần thực hiện và các yêu cầu kỹ thuật kèm theo.

· Nhận định về đặc tính thiết bị cần có để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

· Giới hạn nhiệm vụ của đề tài.

		



		

		2. THIẾT KẾ CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ

		CĐR3



		

		Mô hình hóa và khảo sát các nội dung liên quan:

· Tính toán các thông số của bộ phận chấp hành

· Chọn các bộ phận chấp hành tiêu chuẩn

· Thiết kế cơ khí tổng thể cho hệ thống

		



		

		3. THIẾT KẾ CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ - ĐIỀU KHIỂN

		CĐR4



		

		· Sơ đồ hệ thống điều khiển

· Chức năng của từng modul trong sơ đồ

· Xây dựng mạnh động lực, mạch điều khiển

· Tính chọn linh kiện tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn

· Tổng hợp mạch điều khiển

		



		

		4. THI CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

		CĐR5-6



		

		· Mô phỏng hoạt động của hệ thống

· Thi công sản phẩm

· Đánh giá kết quả sản phẩm đật được

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

Tài liệu tham khảo:

[1] S. Cetinkunt, Mechatronics, Wiley, 2007.

[2] D. Shetty and R. A. Kolk, Mechatronics System Design, Cengage Learning, 2010.

[3] R. H. Bishop, The Mechatronics Handbook, CRC Press, 2002.

[4] B. Heimann, W. Gerth and K. Popp, Cơ điện tử, Hà Nội: KHKT, 2008.

[5] K. Ogata, Modern Control Engineering third edition, Prentice Hall

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Thông qua: tối thiểu 80 % số buổi thông qua định kỳ

· Phải hoàn thành các nội dung do giảng viên hướng dẫn phân công

· Đạo đức khoa học:

· Nội dung đồ án phải do tự cá nhân sinh viên làm ra trong khuôn khổ các quy định liên quan

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính: Bộ môn Cơ điện tử.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: CÁC HỆ THỐNG ĐO CƠ ĐIỆN TỬ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Các Hệ thống đo Cơ điện tử				

- Tên tiếng Anh: Mechatronic Measurement Systems.

- Mã học phần: MEC411

- Số tín chỉ:   02				

- Các học phần học trước: Kỹ thuật điện tử số (TEE311); Dung sai và đo lường (MEC318).

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 20 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 5 tiết

· Thảo luận		: 3 tiết

· Thực hành, thực tập              : 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 0 tiết

· Tự học	      : 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	      : 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Môn học tập trung vào nguyên lý của việc đo lường các đại lượng vật lý theo trình tự: hiện tượng vật lý, vận dụng hiện tượng làm thiết bị đo, cấu tạo mạch đo, khử nhiễu, khuếch đại tín hiệu. Từ đó đặt nền tảng cơ sở cho việc thiết kế hệ thống đo nhiều thứ nguyên với mục tiêu giám sát độ chính xác với độ chính xác cuối cùng, phương pháp giao tiếp giữa các thành phần của hệ thống đo, phương pháp thu thập và xử lý tín hiệu đo. 

3. Mục tiêu học phần(Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Vị trí, vai trò của hệ thống đo trong các hệ thống Cơ điện tử.

- Tổng quan về các hệ thống đo lường trong thiết bị/ hệ thống cơ điện tử;

- Các phần tử và mạch điện tử điển hình dùng trong các hệ thống đo.

		Kiến thức



		G2

		- Phân tích nguyên lý vật lý cơ bản trong các phép đo các đại lượng vật lý.

- Nguyên tắc và phương pháp tính toán, thiết kế các thành phần của hệ thống đo lường.

- Phương thức ghép nối và truyền dữ liệu giữa các phần tử của hệ thống đo và giữa hệ thống đo với mô đun điều khiển.



		Kỹ năng



		G3

		· Xây dựng tinh thần trung thực, khách quan, kỷ luật, đạo đức khoa học, tinh thần cầu thị, ý thức rèn luyện bản thân trong quá trình học tập.

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		[bookmark: OLE_LINK5]Trình bày được vị trí và vai trò của hệ thống đo trong các hệ thống Cơ điện tử;

		I

Nhận biết



		

		G1.2

		Phân biệt được về mặt chức năng của mô đun đo lường trong hệ cơ điện tử với các mô đun đo lường truyền thống.

		II

Thông hiểu



		

		G1.3

		Trình bày được những thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến hệ thống đo cơ điện tử.

		I

Nhận biết



		

		G1.4

		Hiểu được cách thức ghép nối hệ thống của hệ thống đo và các mô đun khác trong cùng hệ thống.

		II

Thông hiểu



		

		G1.5

		Hiểu được các hiệu ứng vật lý được ứng dụng trong các phép đo và chuyển đổi tín hiệu;

		T

Thông hiểu



		

		G1.6

		Hiểu được một số phương pháp xác định sai số của phép đo và hệ thống đo;

		II

Thông hiểu



		

		G1.7

		Xây dựng được kiến trúc chức năng của hệ thống đo khi cho trước yêu cầu công nghệ;

		III

Vận dụng



		

		G1.8

		Hiểu được trình tự chung khi triển khai thiết kế hệ thống đo cơ điện tử.

		III 

Vận dụng



		G2

		G2.1

		Trình bày được các giai đoạn thiết kế hệ thống đo và cách thức chuyển đổi tín hiệu thu thập được phục vụ cho các mô đun phía sau.

		II

Thông hiểu



		

		G2.2

		Tự thiết kế các mô đun thu thập tín hiệu (cảm biến) cho hệ thống đo.

		III

Vận dụng



		G3

		G3.1

		Có quan điểm triển khai công việc cho từng nhóm chuyên gia trong dự án, kết nối các đầu mối để tạo ra sản phẩm mong muốn cuối cùng. Duy trì sự liên kết giữa các nhóm công việc và triển khai hợp lý tiến độ, biết tạo sự kết nối hữu cơ trong sản phẩm và các mô đun khác trong hệ thống cơ điện tử.

		III

Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Mô hình hóa chuyển đổi tín hiệu và tính toán sai số

		Tuần 5

		

		G1.1 – G1.4

		20



		Tự luận

		Xử lý tín hiệu

		Tuần 10

		

		G1.5-G1.8

		20



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Thi cuối kỳ

		

		G1-G3

		60







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Ernest O. Doebelin, Measurement systems application and design, International Edition 2003. 

2. Michael B.Histand and David G.Alciatore, Introduction to mechatronics and measurement systems,  McGraw-Hill;1998.

7.2. Sách tham khảo: 

1. The Mechatronics handbook, Robert H Bishop, CRC press John G. Webster; Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook CRCnetBase 1999.

2. Robert H.Bishop, Mechatronics an introduction Taylor & Francis Group, LLC 2006.

3. Trương Thị Chí, Võ Thị Ry; Cơ điện tử và các thành phần cơ bản ;  Nhà xuất bản KH&KT 2005.

4. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Văn Chí; Giáo trình kỹ thuật đo lường; NXB ĐH QGHN 2008.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Ngọc Hà.





10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CÁC HỆ THỐNG ĐO CƠ ĐIỆN TỬ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Đồ án Các Hệ thống đo Cơ điện tử				

- Tên tiếng Anh: Mechatronics and Measurement systems Project.

- Mã học phần: MEC412

- Số tín chỉ:   01				

- Các học phần học trước: Kỹ thuật điều khiển số, Lý thuyết điều khiển tự động, Kỹ thuật Điện tử tương tự, Kỹ thuật đo lường 1, 2.

- Các học phần song hành: Các hệ thống đo Cơ điện tử (MEC411)

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 7 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập              : 7 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 0 tiết

· Tự học	      : 30 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	      : 1 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu hệ thống Cơ điện tử hoặc các đối tượng công nghệ cụ thể và đưa ra giải pháp thiết kế hệ thống đo CĐT; phân tích nguyên lý chuyển đổi tín hiệu, xử lý tính hiệu (AD, khuếch đại, lọc, điều chế,…) từ đó tính toán và chọn thiết bị phù hợp cho hệ thống đo; mô phỏng hệ thống đo bằng phần mềm hoặc bằng mô hình thực nghiệm và đưa ra kết luận, đánh giá sai số hệ thống. 

3. Mục tiêu học phần(Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Xác định được vị trí, vai trò của hệ thống đo trong các hệ thống Cơ điện tử.

- Tổng quan về các hệ thống đo lường trong thiết bị/ hệ thống cơ điện tử;

- Các phần tử và mạch điện tử điển hình dùng trong các hệ thống đo.

		Kiến thức



		G2

		- Phân tích và tổng hợp giải pháp từ các yêu cầu kỹ thuật thực tế.

- Chọn thiết bị đo phù hợp với điều kiện thực tế.

- Thiết kế hoặc chọn các mạch chức năng phù hợp cho quá trình xử lý tín hiệu.

- Lựa chọn các cổng giao tiếp để phục vụ quá trình phản hồi thông tin đáp ứng được các tiêu chí đặt ra khi thiết kế một hệ thống đo.

- Biết phối hợp các đầu đo để có được độ chính xác cao nhất khi đo các đại lượng nhiều hơn một thứ nguyên.

- Ghép nối modul vừa thiết kế với các khối chức năng khác trong các hệ thống Cơ điện tử để mở rộng khả năng ứng dụng theo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

		Kỹ năng



		G3

		· Rèn luyện kỹ năng, thái độ khi làm việc theo nhóm. Quản lý thời gian cho kịp tiến độ công việc khi triển khai 1 dự án. Xây dựng tinh thần trung thực, khách quan, kỷ luật, đạo đức khoa học, tinh thần cầu thị, ý thức rèn luyện bản thân trong quá trình thực hiện đồ án.

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		[bookmark: OLE_LINK5]Trình bày được vị trí và vai trò của hệ thống đo trong các hệ thống Cơ điện tử;

		I

Nhận biết



		

		G1.2

		Phân biệt được về mặt chức năng của mô đun đo lường trong hệ cơ điện tử với các mô đun đo lường truyền thống.

		II

Thông hiểu



		

		G1.3

		Trình bày được những thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến hệ thống đo cơ điện tử.

		I

Nhận biết



		

		G1.4

		Hiểu được cách thức ghép nối hệ thống của hệ thống đo và các mô đun khác trong cùng hệ thống.

		II

Thông hiểu



		

		G1.5

		Hiểu được các hiệu ứng vật lý được ứng dụng trong các phép đo và chuyển đổi tín hiệu;

		II

Thông hiểu



		

		G1.6

		Hiểu được một số phương pháp xác định sai số của phép đo và hệ thống đo;

		II

Thông hiểu



		

		G1.7

		Xây dựng được kiến trúc chức năng của hệ thống đo khi cho trước yêu cầu công nghệ;

		III

Vận dụng



		

		G1.8

		Hiểu được trình tự chung khi triển khai thiết kế hệ thống đo cơ điện tử.

		III 

Vận dụng



		G2

		G2.1

		Trình bày được các giai đoạn thiết kế hệ thống đo và cách thức chuyển đổi tín hiệu thu thập được phục vụ cho các mô đun phía sau.

		II

Thông hiểu



		

		G2.2

		Tự thiết kế và thi công các mô đun thu thập tín hiệu (cảm biến), mô đun xử lý tín hiệu cho hệ thống đo.

		III

Vận dụng



		G3

		G3.1

		Có quan điểm triển khai công việc cho từng nhóm chuyên gia trong dự án, kết nối các đầu mối để tạo ra sản phẩm mong muốn cuối cùng. Duy trì sự liên kết giữa các nhóm công việc và triển khai hợp lý tiến độ, biết tạo sự kết nối hữu cơ trong sản phẩm và các mô đun khác trong hệ thống cơ điện tử.

		III

Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Báo cáo+Hỏi đáp

		Toàn bộ nội dung liên quan

		1 buổi/ 1tuần

		

		G1.1 – G1.4

		Điều kiện thi cuối kỳ



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Thi cuối kỳ

		

		G1-G3

		100%







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Ernest O. Doebelin, Measurement systems application and design, International Edition 2003. 

2. Michael B.Histand and David G.Alciatore, Introduction to mechatronics and measurement systems,  McGraw-Hill;1998.

7.2. Sách tham khảo: 

1. The Mechatronics handbook, Robert H Bishop, CRC press John G. Webster; Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook CRCnetBase 1999.

2. Robert H.Bishop, Mechatronics an introduction Taylor & Francis Group, LLC 2006.

3. Trương Thị Chí, Võ Thị Ry; Cơ điện tử và các thành phần cơ bản ;  Nhà 	xuất bản KH&KT 2005.

4. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Văn Chí; Giáo trình kỹ thuật đo lường; NXB ĐH QGHN 2008.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số buổi thông qua hàng tuần. 

· Thực hiện: phải hoàn thành 100% khối lượng lý thuyết và thực hành do GV hướng dẫn giao.

· Đạo đức khoa học:

· Nếu phát hiện sao chép các kết quả từ các đồ án khác hoặc tự chế số liệu trong đồ án mà không được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn sẽ không được dự thi cuối kỳ. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   Bộ môn Cơ điện tử.





10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN  CƠ ĐIỆN TỬ



		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: CƠ ĐIỆN TỬ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Cơ điện tử				

- Tên tiếng Anh: Mechatronics

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ:         03				

- Các học phần học trước:   Kỹ thuật điện tử số

- Các học phần song hành: Thiết kế hệ thống Cơ điện tử

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 32 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 5 tiết

· Thảo luận		: 3 tiết

· Thực hành, thực tập              : 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 2 tiết

· Tự học	      : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	      : 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Môn học này cung cấp kiến thức về những đặc điểm cơ bản của một hệ thống cơ điện tử; kiến thức về phương pháp liên kết các phần khác nhau của một hệ thống Cơ điện tử (Cơ cấu chấp hành, hệ thống cảm biến – đo lường, các phần tử xử lý dữ liệu) thông qua xây dựng mô hình toán. Việc học được triển khai thông qua các ví dụ điển hình về phân tích và tổng hợp hệ thống cơ điện tử. Cách thức mã hóa và truyền thông tin giữa các giai đoạn khi thiết kế một sản phẩm Cơ điện tử thực hiện như thế nào sẽ được làm rõ ở đây.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Khái niệm về hệ thống Cơ điện tử;

· Kiến thức về mô hình hóa hệ thống;

· Kiến thức về phân tích và tổng hợp hệ thống nhiều thành phần;

· Một số ví dụ minh họa về thiết kế các hệ thống đơn giản nhưng điển hình về tính chất;

		Kiến thức



		G2

		· Kỹ năng phân tích hệ thống và lựa chọn phương pháp mô hình hóa phù hợp;

· Kỹ năng quản lý bài toán thiết kế song song nhiều giai đoạn;

		Kỹ năng



		G3

		· Xây dựng tinh thần trung thực, khách quan, kỷ luật, đạo đức khoa học, tinh thần cầu thị, ý thức rèn luyện bản thân trong quá trình học tập.

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		[bookmark: OLE_LINK5]Trình bày được những đặc điểm cơ bản để nhận biết một hệ cơ điện tử;

		I

Nhận biết



		

		G1.2

		Nhìn ra được sự vận hành của các luồng năng lượng, vật chất và thông tin trong hệ cơ điện tử.

		I

Nhận biết



		

		G1.3

		Trình bày được những đặc trưng của bốn nhóm sản phẩm tích hợp ở các mức độ khác nhau;

		I

Nhận biết



		

		G1.4

		Hiểu được cách chia tách một hệ thống lớn thành nhiều hệ thống con tương đương khi mô hình hóa và cách hợp nhất để được mô hình cuối cùng;

		II

Thông hiểu



		

		G1.5

		Hiểu được một số phương pháp mô hình hóa thường dùng khi xây dựng mô hình toán hệ thống và cách liên kết chúng thành bài toán Cơ điện tử;

		II

Thông hiểu



		

		G1.6

		Hiểu một số phương pháp xác định các luồng, các cổng, các loại biến cơ bản trong bài toán cơ điện tử;

		II

Thông hiểu



		

		G1.7

		Xây dựng được kiến trúc chức năng của hệ khi cho trước yêu cầu công nghệ;

		III

Vận dụng



		

		G1.8

		Hiểu được trình tự chung khi triển khai thiết kế hệ thống cơ điện tử.

		III 

Vận dụng



		G2

		G2.1

		Trình bày được các giai đoạn thiết kế và cách sử dụng dữ liệu đã đạt được ở các bước trước đó hoặc bước song song đang triển khai cho công việc tiếp theo.

		II

Thông hiểu



		

		G2.2

		Trình bày được các phương pháp thiết kế giải quyết các bài toán con ăn nhập với tổng thể hệ thống cơ điện tử nhưng theo quy hoạch từ trước.

		II

Thông hiểu



		G3

		G3.1

		Có quan điểm triển khai công việc cho từng nhóm chuyên gia trong dự án, kết nối các đầu mối để tạo ra sản phẩm mong muốn cuối cùng. Duy trì sự liên kết giữa các nhóm công việc và triển khai hợp lý tiến độ, biết tạo sự kết nối hữu cơ trong sản phẩm.

		III 

Vận dụng





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Mô hình hóa

		Tuần 5

		

		G1.1 – G1.4

		20



		Tự luận

		Kiến trúc chức năng của hệ

		Tuần 10

		

		G1.5-G1.8

		20



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Thi cuối kỳ

		

		G1-G3

		60







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. B. Heimann; W. Gerth; K. Popp Cơ điện tử, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2008. 

7.2. Sách tham khảo: 

1. The Mechatronics handbook, Robert H Bishop, CRC press.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   Nguyễn Đăng Hòe, Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Đức Vương, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Thắng.





10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KTCN - ĐHTN

KHOA CƠ KHÍ


BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN VẬT LIỆU KỸ THUẬT      

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Vật liệu kỹ thuật 







- Tên tiếng Anh: Engineerning Materials 

- Mã học phần: (PĐT cung cấp)


- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Hóa học đại cương; Kỹ thuật nhiệt

- Các học phần song hành: …


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:  38 
tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
:    0 
tiết


· Thảo luận

:    0 
tiết


· Thực hành/Thí nghiệm

:    7 
tiết


· Hoạt động theo nhóm

:    0 
tiết


· Tự học

:  90 
tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần

:  02 
tiết


- Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ vật liệu

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Vật liệu kỹ thuật giới thiệu kiến thức cơ sở về vật liệu, phương pháp làm thay đổi tổ chức, tính chất của vật liệu và ứng dụng của vật liệu trong lĩnh vực cơ khí.


3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu


(Goals)

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ sở về vật liệu kim loại

		CĐR1, CĐR10



		G2

		Các nhóm vật liệu dùng trong cơ khí và phạm vi ứng dụng của chúng

		CĐR1, CĐR2, CĐR10, CĐR11



		G3

		Hiểu về các phương pháp nhiệt luyện để lập quy trình và tính toán/lựa chọn thông số công nghệ nhiệt luyện với các điều kiện xác định

		CĐR2, CĐR3,

CĐR9, CĐR10, CĐR11





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR HP

		Mô tả

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu về cấu trúc tinh thể và sự hình thành tổ chức của kim loại

		I



		

		G1.2

		Hiểu về hợp kim và giản đồ pha

		T



		

		G1.3

		Hiểu về đặc trưng cơ tính của vật liệu

		T



		G2

		G2.1

		Phân biệt các loại thép, gang và ứng dụng của chúng

		T



		

		G2.2

		Phân biệt các hợp kim màu, polyme, ceramic và ứng dụng của chúng

		I



		G3

		G3.1

		Hiểu về các chuyển biến xảy ra khi nhiệt luyện

		T



		

		G3.2

		Lựa chọn phương pháp nhiệt luyện thép/gang phù hợp ứng dụng

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Kiến thức cơ sở về vật liệu: cấu trúc tinh thể, sự kết tinh, giản đồ pha, cơ tính, chuyển biến pha khi nhiệt luyện

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G1.3

G3.1

		20



		

		2. Các vật liệu thường dùng trong cơ khí 

		

		

		G2.1

G2.2

		



		Bài tập

		3. Bài tập về nhà theo nội dung học phần

		

		

		G1, G2, G3

		20



		Báo cáo

		4. Thí nghiệm: Ủ và thường hóa thép; Tôi và ram thép; Thấm các bon

		Theo tiến trình thí nghiệm

		Kiểm tra quá trình

		G3.1

G3.2

		Điều kiện dự thi KTHP



		Vấn đáp

		5. Các phương pháp nhiệt luyện và hóa bền bề mặt

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G3.1


G3.2

		60



		

		6. Lựa chọn sơ đồ quy trình nhiệt luyện và xác định các thông số công nghệ

		

		

		

		



		

		7. Giải thích các ký hiệu vật liệu và nêu đặc điểm của chúng (cơ tính, lý tính, hóa tính, lĩnh vực ứng dụng, ...)

		

		

		

		





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR HP



		1-2

		Chương 1 : Cấu trúc tinh thể và sự hình thành (5/0/10)


1.1. Cấu tạo và liên kết nguyên tử

1.2. Sắp xếp nguyên tử trong vật chất

1.3. Khái niệm về mạng tinh thể


1.4. Cấu trúc tinh thể điển hình của chất răn

1.5. Đơn tinh thể và đa tinh thể


1.6. Sai lệch mạng tinh thể


1.7. Các phương pháp nghiên cứu vật liệu kim loại


1.8. Sự kết tinh và hình thành tổ chức kim loại

		G1.1



		3-4

		Chương 2 : Các pha trong hợp kim và giản đồ pha (4/0/8)

3.1. Các pha trong hợp kim


3.2. Giản đồ pha hệ hai cấu tử

3.3. Giản đồ pha Fe-C

		G1.2



		5-6

		Chương 3: Các tính chất cơ học của vật liệu (4/0/8)

3.1. Biến dạng và cơ tính của vật liệu khi kéo

3.2. Độ cứng và các phương pháp đo độ cứng

3.3. Lệch và cơ chế hóa bền


3.4. Phá hủy

		G1.3



		7-11

		Chương 4: Nhiệt luyện thép (14/7/28)

4.1. Khái niệm về nhiệt luyện thép


4.2. Các chuyển biến xảy ra khi nung nóng và làm nguội thép


4.3. Chuyển biến khi nung thép đã tôi – chuyển biến khi ram thép


4.4. Công nghệ nhiệt luyện thép

4.5. Hóa bền bề mặt thép


Thực hành:


Thực hành bài 1: Ủ và thường hóa thép


Thực hành bài 2: Tôi và ram thép


Thực hành bài 3: Thấm các bon

		G3.1

G3.2



		12-13

		Chương 5: Thép và gang (6/0/12)

5.1. Khái niệm về thép các bon và thép hợp kim


5.2. Thép chế tạo máy


5.3. Thép dụng cụ


5.4. Thép có các tính chất đặc biệt


5.5. Gang

		G2.1



		14-15

		Chương 6: Hợp kim màu, hợp kim bột, polyme, ceramic (5/0/10)

6.1. Nhôm và hợp kim nhôm


6.2. Đồng và hợp kim đồng


6.3. Hợp kim ổ trượt


6.4. Hợp kim bột


6.5. Polyme


6.6. Ceramic

		G2.2



		

		

		





7. Nguồn học liệu

- Sách, giáo trình chính: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để giảng dạy và học tập


[1]. Bài giảng học phần Vật liệu kỹ thuật; Bộ môn Công nghệ vật liệu - Trường ĐH KTCN, 2019. {Đang biên soạn lại}


[2]. William D. Callister, David G. Rethwisch; Meterials Science and engineering an introduction; John Wiley & Sons, Ine, Newyork. {Bộ môn có}


[3] Nghiêm Hùng; Vật liệu học; NXB ĐH&THCN Hà Nội 2007. {Thư viện có}


[4]. Hướng dẫn thực hành Nhiệt luyện, Bộ môn Công nghệ vật liệu - Trường ĐH KTCN. {Đang biên soạn lại}


- Sách tham khảo: Ghi rõ sách, giáo trình  dùng để làm tài liệu tham khảo


[5] Lê Công Dưỡng (chủ biên); Vật liệu học; NXB KHKT Hà Nội 1997. {Thư viện có}

[6] Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất; Công nghệ nhiệt luyện; NXB GD 2000. {Thư viện có}


[7] Nghiêm Hùng; Sách tra cứu thép gang thông dụng; ĐH Bách Khoa Hà Nội 1999. {Thư viện có}


[8] Nguyễn Chung Cảng; Sổ tay nhiệt luyện; NXB KHKT, Hà Nội 2007. {Thư viện có}

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Làm đủ các bài thí nghiệm và báo cáo đạt (là điều kiện để thi)

· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ vật liệu

- Giảng viên:


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn


/ Giảng viên biên soạn








Phụ lục


ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT PHẦN THÍ NGHIỆM

BÀI 1: Ủ VÀ THƯỜNG HÓA THÉP

Thời gian thực hiện: 5 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:

· Hiểu được bản chất và ý nghĩa của độ cứng,


· Biết cách đo độ cứng trên các máy đo độ cứng

· Biết cách chuyển đổi giữa các loại độ cứng;

· Bản chất ủ, thường hóa thép và ý nghĩa của chúng;


· Biết cách xác định nhiệt độ ủ và thường hóa;


· Giải thích được: khi nào thì ủ, khi nào thì thường hóa;


· Rèn luyện kỹ năng thực tế: sử dụng và thao tác thành thạo với thiết bị (lò nung) khi nhiệt luyện.


2. Thiết bị 


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung (02 cái: 1 lò để ủ, một lò để thường hóa);


· Các mẫu thép C20 và CD80.


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về ủ và thường hóa thép;


· Sinh viên xác định nhiệt độ ủ và thường hóa cho thép C20 và CD80;


· Giáo viên giới thiệu về lò nung, hướng dẫn cách sử dụng và an toàn khi sử dụng;


· Sinh viên thực hiện thí nghiệm: ủ và thường hóa thép;


· Sinh viên xác định độ cứng các mẫu thí nghiệm và đổi về độ cứng HB;


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của ủ, thường hóa và ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ ủ và thường hóa;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận: khi nào thì ủ, khi nào thì thường hóa;


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị thí nghiệm, nội dung thí nghiệm và phương pháp thực hiện.

BÀI 2: TÔI VÀ RAM THÉP

Thời gian thực hiện: 4 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:


· Bản chất của tôi và ram thép,  ý nghĩa của nó;


· Biết cách xác định nhiệt độ tôi; Nhiệt độ ram;


· Biết cách chọn môi trường tôi thích hợp;


· Kiểm chứng lý thuyết đã học về nhiệt độ tôi và môi trường tôi;


· Rèn luyện kỹ năng tôi và ram thép trong thực tiễn.


2. Thiết bị 


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A  (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung: 03 (hiện có 2 đang hoạt động bình thường, kiến nghị mua thêm){03 lò hoạt động để ram đồng thời 03 chế độ khác nhau}


· Các mẫu thép C45 hoặc C40 hoặc 40Cr;


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về tôi và ram thép;


· Sinh viên:


+ Xác định nhiệt độ tôi và môi trường tôi cho thép C45 theo lý thuyết đã học;


+ Chọn chế độ nung và tính thời gian nung;


+ Thực hành tôi thép bằng lò buồng điện trở:


+ Ram các mẫu thép (đã tôi đúng chế độ) ở 3 chế độ: ram thấp, ram trung bình và ram cao.


+ Xác định độ cứng các mẫu thí nghiệm và đổi về độ cứng HRV;


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của tôi và ram thép, ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ tôi và môi trường tôi;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận: về môi trường tôi, nhiệt độ tôi, nhiệt độ ram.


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị, nội dung và phương pháp thực hiện bài thực hành.


BÀI 3: THẤM CÁC BON

Thời gian thực hiện: 5 tiết


1. Mục đích


Giúp sinh viên nắm được các nội dung sau:


· Bản chất của thấm, ý nghĩa của nó;


· Biết cách xác định nhiệt độ thấm C; Chế độ nhiệt luyện sau khi thấm C;


· Rèn luyện kỹ năng thấm C trong thực tiễn.


2. Thiết bị, vật tư


· Máy đo độ cứng ROCKWELL: KH3200A (đã có, yêu cầu mua mũi đâm mới) 

· Máy đo độ cứng Brinell (chưa có, yêu cầu mua bổ sung). {Các vật liệu có độ cứng thấp, tổ chức nhiều pha cần sử dụng phương pháp đo Brinen để cho kết quả có độ chính xác cao}

· Lò nung;


· Máy cắt mẫu;


· Hộp thép (hộp thấm: 150x150x200; dày 5÷10) và chất thấm (than gỗ, muối Na2CO3 hoặc BaCO3);


· Các mẫu thép C20 hoặc 20Cr hoặc 18CrMnTi.


3. Nội dung 


· Giáo viên kiểm tra và tóm tắt lại kiến thức cho sinh viên về thấm C;


· Sinh viên:


+ Xác định chế độ thấm C: nhiệt độ và thời gian thấm;


+ Tự chuẩn bị hỗn hợp thấm và xếp chi tiết vào hộp thấm


+ Chọn chế độ nhiệt luyện sau khi thấm và thực hiện


+ Đo độ cứng các mẫu sau khi thấm và sau khi nhiệt luyện (ở bề mặt và ở lõi)


4. Viết báo cáo 


Sinh viên viết báo cáo theo mẫu (giáo viên hướng dẫn quy định)


Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung:


· Bản chất của thấm C và ý nghĩa của nó;


· Cách xác định nhiệt độ và thời gian thấm;


· Nhận xét về kết quả đo độ cứng để đưa ra các kết luận so sánh với lý thuyết.


· Đề xuất, kiến nghị: về thiết bị, nội dung và phương pháp thực hiện bài thực hành.


[image: image1.png]
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Điều khiển động cơ điện				

- Tên tiếng Anh: Electric Motor Control

- Mã học phần: MEC0476

- Số tín chỉ:         02				

- Các học phần học trước: Vi xử lý – vi điều khiển, Kỹ thuật điện tử số, Kỹ thuật điện tử tương tự, Sensor và cơ cấu chấp hành, Điều khiển Logic và PLC.

- Các học phần song hành: Thiết kế hệ thống cơ điện tử

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 32 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 5 tiết

· Thảo luận		: 3 tiết

· Thực hành, thực tập              : 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 2 tiết

· Tự học	      : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	      : 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Môn học này cung cấp kiến thức về những đặc điểm cơ bản về hệ thống điều khiển động cơ điện; kiến thức về cấu trúc, phương pháp điều khiển động cơ điện (Sự kết hợp giữ động cơ điện, hệ thống cảm biến – đo lường, các phần tử xử lý dữ liệu)  thông qua xây dựng mô hình toán. Việc học được triển khai thông qua các ví dụ điển hình về phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển động cơ điện trong thực tế. Phân tích, tính toán lựa chọn các thành phần trong hệ thống điều khiển động cơ điện.

3. Mục tiêu học phần(Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Khái quát về hệ thống truyền động điện;

· Chức năng yêu cầu của hệ thống điều khiển tự động;

· Kiến thức về các phần tử cơ bản trong hệ thống điều khiển động cơ điện;

· Các phương pháp điều khiển động cơ điện một chiều, động bước và động cơ servo.

· Một số ví dụ minh họa về thiết kế các hệ thống đơn giản nhưng điển hình về tính chất;

		Kiến thức



		G2

		· Kỹ năng phân tích hệ thống và lựa chọn động cơ điện phù hợp cho từng hệ thống ứng dụng;

· Kỹ năng quản lý bài toán thiết kế song song nhiều giai đoạn;

· Kỹ năng trình bày ý tưởng cho người khác, thuyết phục người khác bảo vệ quan điểm của mình.

		Kỹ năng



		G3

		· Yêu nghề, hiểu các công việc mình sẽ đảm nhiệm trong tương lai.

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Biết được được tổng quan về hệ thống truyền động điện. chức năng và yêu cầu của hệ thống điều khiển tự động.

		Biết



		

		G1.2

		Biết được được cấu tạo, nguyên lý và chức năng của các phần tử trong hệ thống điều khiển động cơ điện.

		Biết



		

		G1.3

		Biết được được nguyên lý, đặc trưng cơ bản của từng loại động cơ điện: động cơ một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

		Biết



		

		G1.4

		Biết một số yêu cầu về điều khiển động cơ điện( tốc độ, đảo chiều, vị trí, lực, moomen..);

		Biết



		

		G1.5

		Biết được các phương pháp điều khiển động cơ điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo;

		Biết



		

		G1.6

		Hiểu một số mạch, thiết bị chuyên dụng điều khiển các loại động cơ điện;

		Hiểu



		

		G1.7

		Biết được vai trò của các bài toán tổng hợp, phân tích;

		Biết



		

		G1.8

		Hiểu được trình tự chung khi triển khai thiết kế hệ thống điều khiển cơ cấu chấp hành.

		Biết



		G2

		G2.1

		Tính toán thiết kế, lựa chọn cơ cấu chấp hành(động cơ một chiều, động cơ bước, động cơ servo) cho hệ thống truyền động dựa vào yêu cầu thao tác công nghệ.

		Vận dụng



		

		G2.2

		Trang bị hệ thống điện cho hệ thống, lập trình điều khiển hệ thống theo yêu cầu của thao tác công nghê.

		Vận dụng



		G3

		G3.1

		Có quan điểm triển khai công việc cho từng nhóm chuyên gia trong dự án, kết nối các đầu mối để tạo ra sản phẩm mong muốn cuối cùng. Duy trì sự liên kết giữa các nhóm công việc và triển khai hợp lý tiến độ, biết tạo sự kết nối hữu cơ trong sản phẩm.

		Hiểu





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Cấu trúc hệ thống điều khiển, các phần tử cơ bản điều khiển động cơ điện. Cấu tạo, nguyên lý các loại động cơ điện.thuật

		Tuần 5

		

		G1.1 – G1.4

		20



		Tự luận

		Các phương pháp điều khiển các loại động cơ điện.

		Tuần 10

		

		G1.5-G1.8

		20



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Thi cuối kỳ

		

		G1-G3

		60







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Electric motors and control systems, Frank D. Petruzella, Published by McGraw-Hill, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY, 10020.

7.2. Sách tham khảo: 

1. Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện, Vũ Quang Hồi, Nhà xuất bản giáo dục 2006.

2. Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện, Trần Văn Thịnh, Hà Xuân Hà, Nguên Vũ Thanh, Nhà xuất bản giáo dục 2008.

3. Servo Motors and Industrial Control Theory, Frederick F. Ling, Springer 2009.

4. Electric Motor Control, Stephen L. Herman, Delmar, Cengage Learning 2010.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi .

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   Phạm Thành Long, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Chinh, Ngô Văn An.



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: ROBOT CÔNG NGHIỆP

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Robot công nghiệp			

- Tên tiếng Anh: Industrial Robot

- Mã học phần: MEC458

- Số tín chỉ:         03				

- Các học phần học trước:   

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 32 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 5 tiết

· Thảo luận		: 3 tiết

· Thực hành, thực tập              : 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	      : 2 tiết

· Tự học	      : 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	      : 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần Robot công nghiệp giới thiệu bài toán động học, động lực học và điều khiển của các tay máy cấu trúc chuỗi và song song. Cụ thể: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: các kiểu kết cấu của bộ phận chấp hành; phương trình liên kết của hệ; động học thuận và ngược của hệ, một số phương pháp và công cụ cho bài toán động học robot chuỗi và song song, quỹ đạo và nội suy quỹ đạo trong không gian khớp, xây dựng mô hình lagrange II của hệ; kết cấu điển hình của các modul cơ bản; thiết kế robot theo phương pháp tổ hợp môdul.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Kiến thức tổng quát về robot công nghiệp;

· Cách thức giải các bài toán động học, động lực học robot chuỗi và song song;

· Kiến thức lựa chọn và sử dụng, lập trình điều khiển robot theo những nhiệm vụ yêu cầu;

		Kiến thức



		G2

		· Kỹ năng phân tích kết cấu robot chuỗi và song song;

· Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập phương án sử dụng robot riêng lẻ và trong hệ thống của dây chuyền sản xuất;

· Kỹ năng thực hiện các thao tác công nghệ trên robot.

		Kỹ năng



		G3

		· Góc nhìn của một tổng công trình sư, phụ trách các nhóm chuyên gia Cơ, điện – điện tử, điều khiển.

		Thái độ





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm rõ các cấu trúc cơ bản của robot công nghiệp

		Hiểu



		

		G1.2

		Có kiến thức về bài toán động học thuận, ngược của robot chuỗi, robot song song.

		Hiểu



		

		G1.3

		Thực hiện được lời giải động học ngược của robot bằng phương pháp số. 

		Hiểu

Vận đụng



		

		G1.4

		Các cách thức thực hiện bài toán động lực học robot

		Hiểu



		

		G1.5

		Có khả năng sử dụng ít nhất một phần mềm chuyên dụng dành cho robot

		Hiểu

Vận đụng



		

		G1.6

		Xây dựng được bài toán điều khiển robot theo nhiệm vụ cho trước.

		Hiểu

Vận đụng



		

		G1.7

		Có khả năng lựa chọn, sử dụng robot phù hợp với yêu cầu công việc

		Vận đụng



		G2

		G2.1

		Phân tích được cấu trúc của các loại robot công nghiệp khác nhau đang có trên thị trường.

		So sánh



		

		G2.2

		Trình bày được các phương án sử dụng robot cho những nhiệm vụ yêu cầu

		Vận đụng



		

		G2.3

		Thực hiện được các thao tác công nghệ trên robot.

		Vận đụng



		G3

		G3.1

		Có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, ham học hỏi

		Biết





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Mô hình động học

		Tuần 5

		

		G1.1 – G1.3

		20



		Tự luận

		Robot song song

		Tuần 10

		

		G1.4-G1.7

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Thi cuối kỳ

		

		G1-G3

		60







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

Thể hiện ở đề cương chi tiết, không nêu ở đây.

7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

	[1]. Trịnh Quang Vinh; Nguyễn Đăng Bình; Phạm Thành Long, Kết cấu, động học, động lực học robot công nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, 2009.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Nguyễn Thiện Phúc, Robot công nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, 2006.

[bookmark: 86460_b][3]. Schilling, R.J., Fundamentals of Robotics Analysis and Control. Prentice-Hall Inc., UK, 1990.  

[4]. John J. Craig, Intruduction to Robotics: Mechanics and Control, Pearsion Education Inc, 2005

[5]. R.K Mittal, I.J.Nagrath, ROBOTICS AND CONTROL, New Delhi, Tata McGraw-Hill, 2003.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn:                  Cơ điện tử

- Giảng viên chính:   Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Đức Vương, Dương Quốc Khánh, Ngô Văn An, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Thắng.





10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học


Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering); 

Mã ngành: 7520114

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ điện tử (Mechatronics Engineering)  

Ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ – ĐHKTCN ngày 17 tháng 03 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

· Người học sẽ trở thành những kỹ sư Cơ điện tử có kiến thức lý thuyết vững chắc và khả năng thực hành tốt.

· Người học có kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phản biện, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật; có phương pháp nghiên cứu khoa học; có năng lực tự học và khả năng học tập suốt đời trong lĩnh vực kỹ thuật Cơ điện tử.

1.2. Mục tiêu cụ thể


· Người học có thể thiết kế, thi công, vận hành các hệ thống Cơ điện tử trong công nghiệp, dân dụng, y sinh; quản lý, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm và dự án trong lĩnh vực kỹ thuật Cơ điện tử.

· Người học có kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ, tin học làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao.

· Người học có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chính trị tốt.

II. CHUẨN ĐẦU RA


2.1. Kiến thức:

- Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin.

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu là đường lối trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.


- Có kiến thức vật lý, toán học và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.


- Nắm vững các đặc tính và các ứng dụng của các linh kiện điện tử như diode, transitror BJT, transitror MOSFET, Thyristor, các IC tương tự, IC số;

Nắm vững kết cấu, đặc điểm và phạm vi sử dụng của các cơ cấu chấp hành như động cơ điện, động cơ thủy lực và các động cơ nguyên lý đặc biệt khác.


- Có khả năng mô hình hóa một hệ Cơ điện tử và liên kết các quá trình bằng biến liên kết nhằm xác định được các tham số để tổng hợp và phân tích hệ thống, phục vụ cho công tác thiết kế và điều khiển hệ.


- Có kiến thức và khả năng xây dựng được các mạch có chức năng đo lường, xử lý tín hiệu của cơ cấu chấp hành và tích hợp chúng vào hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh.


- Có kiến thức về các phần tử điều khiển như vi xử lý, vi điều khiển, PLC và sử dụng chúng để điều khiển các cơ cấu chấp hành khác.


- Có khả năng thiết kế, chế tạo và vận hành các máy Cơ điện tử phi tiêu chuẩn khi cho trước quy trình công nghệ và các điều kiện làm việc của thiết bị.


2.2. Kỹ năng:


- Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Cơ điện tử.


- Tư duy hệ thống và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ điện tử.


- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và trách nhiệm trong công việc.


- Giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo kỹ thuật.


- Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.


- Có kỹ năng sử dụng máy tính, CNTT, tin học văn phòng và Internet cơ bản.


- Có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


2.3. Thái độ:


- Nhân ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng; trung thực, khách quan; dám đương đầu với rủi ro, thử thách. (phẩm chất đạo đức cá nhân).


- Trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác (phẩm chất đạo đức nghề nghiệp).


- Trách nhiệm công dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (phẩm chất đạo đức xã hội).

2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:


- Có thể công tác tại các vị trí: Kỹ sư thiết kế sản phẩm mới, triển khai công nghệ, lập kế hoạch sản xuất, quản lí chất lượng sản phẩm, có thể là leader trong một nhóm liên ngành gồm các kỹ sư như điện, điện tử, tin học, cơ khí.


- Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các viện hoặc các trường đại học, cao đẳng.


- Có thể làm chuyên viên tư vấn, bán hàng


2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:


- Có khả năng tự học, tự nâng cao trình độ trên cơ sở kiến thức nền tảng đã được đào tạo.

- Có khả năng liên thông dọc, liên thông ngang hoặc học lên các trình độ cao hơn của chuyên ngành Cơ điện tử.


III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:


		Thời gian đào tạo:

		4,5 năm



		Khối kiến thức:

		150 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:


		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		48 tín chỉ, chiếm 32 %



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		102 tín chỉ, chiếm 68 %





Trong đó:


		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		56 tín chỉ, chiếm 37,3 %



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		22 tín chỉ, chiếm 14,7 %



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		24 tín chỉ, chiếm 16 %



		

		





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

		STT

		Mã số   HP

		Tên HP 140TC

		Số TC

		Khoa, Trung tâm

		TN, TH

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1

		BAS123

		Triết học Mác-Lênin

		3

		Bộ môn Lý luận chính trị

		

		



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lênin

		2

		

		

		



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		

		

		



		4

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam

		2

		

		

		



		5

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		

		

		



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		Khoa KTCN

		

		



		7

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		Khoa Khoa học cơ bản

		

		



		8

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		

		

		



		9

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		

		

		



		10

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		Khoa quốc tế

		

		



		11

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		

		



		12

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		

		



		13

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		Khoa Khoa học cơ bản

		

		



		14

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		

		TN

		



		15

		BAS0105

		Hóa đại cương

		2

		

		TN

		



		16

		MEC0201

		Đại cương về kỹ thuật     

		2

		Khoa Cơ khí

		

		



		17

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		Khoa điện tử

		

		



		18

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		TTGDQP

		

		5 tuần



		19

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		

		

		



		20

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		 

		

		

		



		20.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		 

		

		

		



		20.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		 

		

		

		



		21

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 2 HP)

		2

		

		

		



		21.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		Khoa XD&MT

		

		



		21.2

		PED101

		Logic 

		(2)

		Khoa CN Cơ Điện và Điện tử

		

		



		22

		Tự chọn Kinh tế - Quản lý SX  


(chọn 1 trong 2 HP)

		2

		

		

		



		22.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		(2)

		Khoa KTCN

		

		



		22.2

		FIM402

		Quản lý chất lượng

		(2)

		

		

		



		 

		 

		Tổng

		48

		

		

		



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở



		23

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		Khoa Ô tô và máy ĐL

		

		



		24

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		

		

		



		25

		MEC306

		Chi tiết máy

		3

		Khoa cơ khí

		TN

		



		26

		MEC0364

		Đồ gá

		2

		

		

		



		27

		MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		

		TH

		



		28

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD

		3

		

		BT+TH

		



		29

		TEE408

		Vi xử lý-vi điều khiển

		3

		Khoa điện tử

		

		



		30

		MEC0476

		Điều khiển động cơ điện

		2

		

		

		



		31

		MEC0365

		Hệ thống thủy lực và khí nén

		3

		Khoa cơ khí

		

		



		32

		MEC203

		Cơ học vật liệu

		3

		

		TN

		



		33

		MEC0106

		Hình họa - vẽ kỹ thuật

		3

		

		BT+TH

		



		34

		ELE305

		Lý thuyết điều khiển tự động

		3

		Khoa điện

		

		



		35

		BAS219

		Toán ứng dụng trong kỹ thuật

		2

		Khoa cơ bản

		

		



		36

		MEC318

		Dung sai và đo lường

		3

		Khoa cơ khí

		

		



		37

		TEE303

		Kỹ thuật điện tử tương tự

		3

		Khoa điện tử

		

		



		38

		TEE311

		Kỹ thuật điện tử số

		3

		

		

		



		39

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		Khoa Điện

		TN

		



		40

		ELE413

		Điều khiển logic & PLC

		3

		

		

		



		41

		ELE402

		Điện tử công suất

		3

		

		

		



		42

		ELE0551

		Điều khiển quá trình

		2

		

		

		



		43

		MEC0416

		Cơ sở tự động hóa cơ khí

		3

		Khoa Cơ khí

		

		



		 

		 

		Tổng

		56

		

		

		



		2. Khối kiến thức riêng chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử



		44

		MEC458

		Robot công nghiệp

		3

		Khoa Cơ khí

		

		



		45

		MEC0358

		Đồ án thiết kế robot công nghiệp

		2

		

		

		



		46

		MEC408

		Cơ điện tử

		3

		

		

		



		47

		MEC411

		Các hệ thống đo cơ điện tử

		2

		

		

		



		48

		MEC412

		Đồ án hệ thống đo cơ điện tử

		1

		

		

		



		49

		 MEC0599

		Thiết kế hệ thống cơ điện tử

		3

		

		

		



		50

		MEC0435

		Đồ án thiết kế hệ thống CĐT

		2

		

		

		



		51

		MEC0436

		Cảm biến và cơ cấu chấp hành

		2

		

		

		



		52

		MEC0437

		Ứng dụng camera trong robot

		2

		

		

		



		53

		MEC0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		Khoa CN Cơ Điện và Điện tử

		

		



		 

		 

		Tổng 

		22

		

		

		



		3. Khối kiến thức thực hành, thực tập, tốt nghiệp



		54

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		TTTN

		TH

		



		55

		MEC0439

		Thực tập chuyên môn chuyên ngành kỹ thuật Cơ điện tử

		3

		Khoa Cơ khí

		TH

		



		56

		Tự chọn thực hành Cơ điện tử 1 


(chọn 1 trong 2 HP)

		2

		

		TH

		



		56.1

		MEC0360

		Thực hành Cơ điện tử 1

		2

		Khoa Cơ khí

		TH

		



		56.2

		ELE0488

		Thực hành PLC

		2

		Khoa điện

		TH

		



		57

		Tự chọn thực hành Cơ điện tử 2


 (chọn 1 trong 2 HP)

		1

		

		TH

		



		57.1

		MEC0359

		TH  Cơ điện tử 2 (Vi xử lý)

		1

		

		TH

		



		57.2

		ELE0478

		Thực hành cơ sở ngành KTĐK&TĐH

		1

		

		TH

		



		58

		Tự chọn thực hành Cơ điện tử 3 


(chọn 1 trong 2 HP)

		2

		

		TH

		



		58.1

		MEC0361

		Thực hành Cơ điện tử 3 


( Động cơ điện)

		2

		Khoa cơ khí

		TH

		



		58.2

		ELE0490

		Thực hành CN TĐH XNCN

		2

		Khoa Điện

		TH

		



		59

		MEC0440

		Thí nghiệm chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

		1

		

		TN

		



		60

		MEC5102

		TTTN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

		5

		Cơ sở sản xuất ngoài trường

		

		



		61

		MEC5103

		ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

		7

		Khoa Cơ khí

		

		



		 

		 

		Tổng

		24

		

		

		



		 

		 

		Cộng I + II

		150

		

		

		





V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

HỌC KỲ 1


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC0201

		Đại cương về kỹ thuật     

		2

		



		2

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		



		3

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		

		



		4

		MEC0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		



		5

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		



		6

		BAS123

		Triết học Mác-Lênin

		3

		



		7

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		



		8

		 

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 2 HP)

		2

		



		8.1

		PED101

		Logic 

		2

		



		8.2

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		2

		



		

		

		Tổng

		17

		





HỌC KỲ 2


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		



		2

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		



		3

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		

		



		3.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		



		3.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		



		4

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lênin

		2

		



		5

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		



		6

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		



		

		

		Tổng

		12

		





HỌC KỲ 3


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		BAS0105

		Hóa đại cương

		2

		



		2

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		



		3

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		



		4

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		



		5

		MEC0106

		Hình họa - vẽ kỹ thuật

		3

		



		6

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		



		7

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		



		

		

		Tổng

		18

		





HỌC KỲ 4


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		



		2

		TEE303

		Kỹ thuật điện tử tương tự

		3

		



		3

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam

		2

		



		4

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		



		5

		BAS218

		Toán ứng dụng trong kỹ thuật

		2

		



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		



		7

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD

		3

		



		8

		MEC0416

		Cơ sở tự động hóa cơ khí

		3

		



		

		

		Tổng

		20

		





HỌC KỲ 5


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC203

		Cơ học vật liệu

		3

		



		2

		ELE305

		Lý thuyết điều khiển tự động

		3

		



		3

		TEE311

		Kỹ thuật điện tử số

		3

		



		4

		MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		



		5

		MEC458

		Robot công nghiệp

		3

		



		6

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		



		7

		TEE408

		Vi xử lý-vi điều khiển

		3

		



		

		

		Tổng

		20

		





HỌC KỲ 6


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC306

		Chi tiết máy

		3

		



		2

		MEC318

		Dung sai và đo lường

		3

		



		3

		MEC408

		Cơ điện tử

		3

		



		4

		 MEC0358

		Đồ án thiết kế robot công nghiệp

		2

		



		5

		MEC411

		Các hệ thống đo cơ điện tử

		2

		



		6

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		



		7

		MEC0365

		Hệ thống thủy lực và khí nén

		3

		



		8

		

		Tự chọn thực hành cơ điện tử 2 


(chọn 1 trong 2 HP)

		1

		



		8.1

		 MEC0359

		Thực hành Cơ điện tử 2 (Vi xử lý)

		1

		



		8.2

		ELE0478

		Thực tập cơ sở ngành KTĐK & TĐH

		1

		



		

		

		Tổng

		19

		





HỌC KỲ 7


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		ELE413

		Điều khiển logic và PLC

		3

		



		2

		ELE0551

		Điều khiển quá trình

		2

		



		3

		ELE402

		Điện tử công suất

		3

		



		4

		 MEC0599 

		Thiết kế hệ thống cơ điện tử

		3

		



		5

		 MEC0476

		Điều khiển động cơ điện

		2

		



		6

		MEC412

		Đồ án Hệ thống đo Cơ điện tử

		1

		



		7

		 MEC0436

		Cảm biến và cơ cấu chấp hành

		2

		



		8

		

		Tự chọn thực hành Cơ điện tử 1 


(chọn 1 trong 2 HP)

		2

		



		8.1

		MEC0360

		Thực hành Cơ điện tử 1 (thủy lực)

		2

		



		8.2

		ELE0488

		Thực hành PLC

		2

		



		

		

		Tổng

		18

		





HỌC KỲ 8


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC0435

		Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử

		2

		



		2

		MEC0364

		Đồ gá

		2

		



		3

		MEC0440

		Thí nghiệm chuyên ngành kỹ thuật cơ điện tử

		1

		



		4

		MEC0439

		Thực tập chuyên môn chuyên ngành  kỹ thuật Cơ điện tử

		3

		



		5

		MEC0437

		Ứng dụng camera trong robot

		2

		



		6

		

		Tự chọn thực hành Cơ điện tử 3 

(chọn 1 trong 2 HP)

		2

		



		6.1

		MEC0361

		Thực hành Cơ điện tử 3 (Động cơ điện)

		2

		



		6.2

		ELE0490

		Thực hành CN TĐH XNCN

		2

		



		7

		 

		Tự chọn Kinh tế-Quản lý SX  


(chọn 1 trong 2 HP)

		2

		



		7.1

		FIM0364

		Quản trị chất lượng

		2

		



		7.2

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		2

		



		

		

		Tổng

		14

		





HỌC KỲ 9


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC5102

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

		5

		



		2

		MEC5103

		Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  

		7

		



		

		

		Tổng

		12

		





VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN


1. Triết học Mác – Lênin






           3TC


Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                      
 
           2TC


Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học





    
          2TC


Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam




     
           2TC


Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


5. Tư tưởng Hồ Chí Minh




      

         2TC


Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.


6. Pháp luật đại cương                                                                                              2 TC


Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.


7. Đại số tuyến tính







           2TC


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


8. Giải tích 1                                                                                             
          4TC 


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; tích phân; chuỗi,  là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


9. Giải tích 2
                                                                                                           3TC


Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến; khái niệm, cách tính và các ứng dụng của tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt; phương trình vi phân, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.


10. Tiếng Anh 1                                                                                                       3 TC


Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.


Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.


11. Tiếng Anh 2                                                                                                      3 TC


Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2


 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.


12. Tiếng Anh 3






                      3 TC  


Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...


Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.

13. Vật lý 1                                                                                                                 3 TC


Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực... Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến các loại dao động cơ học, sóng cơ (dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức); khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến hệ nhiệt động (các thông số trạng thái, các quá trình thay đổi trạng thái, các nguyên lý của nhiệt động lực học…)

14. Vật lý 2                                                                                                                 3 TC


Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…); một số kiến thức về cơ học tương đối (phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối…); một số kiến thức về lý thuyết lượng tử (Thuyết photon, hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton…). Vận dụng các kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi, cơ học tương đối, lượng tử ánh sáng. 


15. Hóa đại cương                                                                                                     2 TC


Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở lý thuyết hóa học như: Năng lượng và phản ứng hóa học; Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, cân bằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Kiến thức về điện hóa học: Quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự biến đổi hóa học trên bề mặt. Vận dụng để xác định được năng lượng của phản ứng hóa học, giải thích được các qui luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những qui luật có liên quan đến các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.


16. Đại cương về kỹ thuật                                                                                      2 TC


Giới thiệu cho sinh viên kỹ thuật năm thứ nhất các khái niệm căn bản trong kỹ thuật: Ngành nghề kỹ thuật; phương pháp học tập trong môi trường kỹ thuật; vấn đề kỹ thuật và các phương pháp giải quyết cơ bản; công cụ tính toán và mô hình trong kỹ thuật; cách thức báo cáo và thuyết trình trong kỹ thuật.

 17. Tin học trong kỹ thuật                                                                                       3 TC


Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...


18. Giáo dục quốc phòng


         19. Giáo dục thể chất bắt buộc


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


20. Giáo dục thể chất tự chọn


20.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản


    Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


20.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao


Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.

21. Tự chọn VH - XH – MT 
                                                                                   2TC


21.1. Môi trường và Con người                                                             
           2TC

Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên; Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).


21.2. Logic                                                                                               
            2TC

Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 


Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.


22. Khối kiến thức tự chọn Kinh tế-QLSX                                                             2TC


22.1. Quản trị doanh nghiệp CN                                                                                2 TC

Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.


22.2. Quản lý chất lượng                                                                                           2 TC

Quản lý chất lượng là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: giới thiệu những vấn đề chung về quản lý chất lượng (vị trí, vai trò, các nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng); một số kỹ thuật và công cụ thống kê trong quản lý chất lượng; các công cụ đảm bảo, cải tiến chất lượng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ban đầu về quản lý chất lượng trong sản xuất công nghiệp để ứng dụng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm. 


23. Cơ kỹ thuật 1                                                                                                       2 TC


Gồm các kiến thức lý thuyết về tĩnh học: giới thiệu về tĩnh học, các phép tính cơ bản đối với hệ lực, thu gọn hệ lực, cân bằng của vật rắn trong không gian hai chiều và ba chiều, lực ma sát Colomb, tâm và mô men quán tính diện tích.


24. Cơ kỹ thuật 2                                                                                                       2 TC


Gồm các kiến thức lý thuyết về động lực học: giới thiệu về động lực học, động học chất điểm và vật rắn, các phương pháp giải quyết vấn đề về chuyển động  của chất điểm và vật rắn phẳng (phương pháp Lực – khối lượng – gia tốc, phương pháp công - năng lượng), phương trình Lagrange.


25. Chi tiết máy







           3TC


Học phần Chi tiết máy cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy, bao gồm:  


+ Các yêu cầu cơ bản đối với máy và chi tiết máy.


+ Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy.


+ Sơ lược về độ tin cậy, tính công nghệ, tính kinh tế và lựa chọn vật liệu chi tiết máy.


+ Vai trò, vị trí của hệ dẫn động trong các thiết bị, dây chuyền.


+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách tính toán thiết kế hợp lý các chi tiết máy thông dụng trong hệ dẫn động cơ khí (các bộ truyền cơ khí, các tiết máy đỡ nối và các mối ghép).


26. Đồ gá                                                                                                          2 TC


   Học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về: các thành phần, kết cấu của trang thiết bị, dụng cụ công nghệ định vị, kẹp chặt dùng trong gia công, lắp ráp, đo kiểm tra… ; trình tự tính toán thiết kế đồ gá; các cơ cấu cấp phôi tự động.


27. Nguyên lý máy







           2TC


Học phần Nguyên lý máy cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng dụng lý thuyết máy và cơ cấu để giải quyết các vấn đề hình học, động học và lực bao gồm: cấu trúc, động học (vị trí, chuyển vị, vận tốc, gia tốc), động lực học của cơ cấu và máy. Từ đó, sinh viên có thể tổng hợp (thiết kế) các cơ cấu và máy mới.

28. Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD                                                             3 TC


Học phần Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD cung cấp những nội dung kiến thức sau đây:


+ Cách ứng dụng phần mềm AutoCAD để thiết lập các bản vẽ kỹ thuật.


+ Cách vẽ quy ước một số loại chi tiết cơ khí như: các chi tiết có ren, then hoa, bánh răng; Các mối ghép và một số bộ truyền...


+ Cách lập và đọc các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cơ khí; Cách vẽ tách chi tiết 

29. Vi xử lý-vi điều khiển






           3TC


Học phần Vi xử lý – vi điều khiển cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc của một hệ vi xử lý, vi điều khiển và lập trình hợp ngữ. Xây dựng ứng dụng hệ thống nhúng đơn giản cả về phần cứng và phần mềm.


Tổng quan về vi xử lý và vi điều khiển; Kiến trúc phần cứng tiêu biểu của một hệ vi xử lý. Cấu trúc bộ vi xử lý Intel 8086; cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051. Các chế độ địa chỉ, tập lệnh và lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý, vi điều khiển; Hoạt động định thời, truyền thông nối tiếp và xử lý ngắt.


30. Điều khiển động cơ điện






           2TC


Điều khiển động cơ điện là một môn khoa học liên ngành, nghiên cứu về tự động hóa điều khiển các động cơ điện từ cơ bản đến nâng cao. Từ việc tiếp cận, nắm rõ các nguyên tắc điều khiển động cơ điện, kết hợp cảm biến để điều khiển các hệ thống cơ điện tử theo yêu cầu của bài toán, yêu cầu thực tế.


Điều khiển động cơ điện là một môn khoa học liên ngành, nghiên cứu về tự động hóa điều khiển các động cơ điện từ cơ bản đến nâng cao. Từ việc tiếp cận, nắm rõ các nguyên tắc điều khiển động cơ điện, kết hợp cảm biến để điều khiển các hệ thống cơ điện tử theo yêu cầu của bài toán, yêu cầu thực tế.


31. Hệ thống thủy lực và khí nén





           3TC


Học phần Hệ thống thủy lực và khí nén cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên môn gồm: nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực, khí nén; các phần tử, cơ cấu chức năng trong hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén: công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động; Nguyên tắc tính toán, điều khiển và điều chỉnh hệ thống thủy lực, khí nén.

32. Cơ học vật liệu







           3TC


Học phần Cơ học vật liệu cung cấp các kiến thức về kỹ năng tính toán, thiết kế kết cấu trong kỹ thuật: 


+ Nghiên cứu nội lực, ứng suất, biến dạng và chuyển vị. 


+ Các trường hợp chịu lực đơn giản như kéo, nén, uốn, xoắn.


+ Trạng thái chịu lực tổ hợp.


+ Đánh giá ứng suất biến dạng phá hỏng và ổn định để thiết kế kết cấu.


33. Hình họa - Vẽ kỹ thuật                                                                             3 TC


Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về:


+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu; Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các mặt và giao của 2 mặt.


+ Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích).


+ Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.


34.Lý thuyết điều khiển tự động





           3TC

Lý thuyết điều khiển tự động là học phẩn cơ sở của các ngành kỹ thuật, dựa vào mô hình toán của đối tượng và lý thuyết toán học để phân tích, tổng hợp hệ điều khiển đáp ứng yêu cầu công nghệ. Môn học trang bị cho người học những kiến thức chung nhất về hệ thống điều khiển tuyến tính; phương pháp mô tả toán học hệ điều khiển; phân tích và đánh giá hệ thống điều khiển ở chế độ xác lập và quá độ. Các phương pháp tổng hợp và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tuyến tính. Kỹ năng phân tích, tính toán và thiết kế hệ điều khiển.

35. Toán ứng dụng trong kỹ thuật





           2TC

Học phần Toán ứng dụng là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các ngành kỹ thuật. Học phần này trình bày cơ sở toán học, kết hợp với MATLAB để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật. Bao gồm các kiến thức cơ bản về số xấp xỉ và sai số, đa thức nội suy, giải gần đúng phương trình và hệ phương trình, phép biến đổi Fourier, phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Z. Trong mỗi phần đều trình bày cách sử dụng MATLAB để giải quyết các bài toán tương ứng.


36. Dung sai và đo lường






           3TC

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về: tính đổi lẫn chức năng; dung sai và lắp ghép; độ chính xác gia công của các yếu tố hình học; dung sai lắp ghép trụ trơn, dung sai một số mối ghép đặc biệt và truyền động bánh răng. Chuỗi kích thước, cơ sở kỹ thuật đo, đo các thông số hình học của chi tiết máy, xử lý kết quả đo trong chế tạo máy.

37. Kỹ thuật điều khiển tương tự




   
           3TC

Học phần giới thiệu về các linh kiện điện tử như: Diode, Transistor BJT, Transistor FET, Thyristor, Triac, IC khuếch đại thuật toán…bao gồm: Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, đặc tuyến làm việc, phân loại và ứng dụng.


Học phần cũng giới thiệu cách thức thiết kế một số mạch điện tử tương tự thông dụng như: Mạch chỉnh lưu, mạch hạn chế, mạch nguồn 1 chiều, mạch chỉnh lưu có điều khiển, mạch khuếch đại sử dụng Transistor và Khuếch đại thuật toán.


Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các mạch điện sử dụng Transistor và Khuếch đại thuật toán làm việc ở chế độ khóa, như các mạch: so sánh một ngưỡng, so sánh 2 ngưỡng, mạch so sánh lấy tổng, mạch đa hài tự kích…


38. Kỹ thuật điện tử số






           3TC

Học phần giới thiệu về các hệ thống số đếm; đại số Boolean; kỹ thuật tối giản; các cổng logic cơ bản; kỹ thuật thiết kế mạch logic tổ hợp và tuần tự  để làm cơ sở cho việc biểu diễn các bài toán trong thực tế thành các hàm logic tối giản và thực hiện bài toán dựa trên các cổng logic, dựa trên ngôn ngữ mô atr phần cứng.


Học phần cũng giới thiệu cách thức thiết kế một số mạch logic và tổ hợp thông dụng trong thực tế như: các mạch logic số học, mạch mã hóa, mạch giải mã, mạch ghép kênh, mạch phân kênh, bộ đếm, bộ ghi dịch, bộ nhớ.


Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu các phương pháp chuyển đổi AD/DA nhằm cung cấp phương tiện để giải quyết các bài toán điện tử theo cả hai hướng tương tự và số.


39. Kỹ thuật điện đại cương






           3TC

Môn học này cung cấp kiến thức tổng quan về kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện; kiến thức lý thuyết và phương pháp tính toán các bài toán mạch điện tuyến tính với dòng hình sin, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha; kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các bài toán của các loại máy điện như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ; Kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các mạch điện tử cơ bản


40. Điều khiển logic và PLC





 
           3TC

Học phần Điều khiển logic và PLC là học phần chuyên ngành tự động hóa xí nghiệp công nghiệp. Học phần trạng bị cho người học kiến thức và kỹ năng về lý thuyết điều khiển logic, phân tích, thiết kế và lập trình cho hệ điều khiển logic sử dụng PLC.

41. Điện tử công suất






           3TC

Học phần Điện tử công suất bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Linh kiện bán dẫn công suất, bộ biến đổi điện áp xoay chiều – một chiều (chỉnh lưu có điều khiển), bộ biến đổi điện áp xoay chiều – xoay chiều, bộ biến đổi điện áp một chiều - một chiều, bộ biến đổi điện áp một chiều - xoay chiều.

42. Điều khiển quá trình




                                   2TC


Hệ thống điều khiển quá trình là ứng dụng kỹ thuật điều khiển tự động trong điều khiển, vận hành và giám sát các quá trình công nghệ, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, an toàn cho con người, máy móc và môi trường.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tìm hiểu, phân tích yêu cầu điều khiển của các quá trình công nghệ; Đặt bài toán điều khiển cho từng yêu cầu cụ thể; thiết kế sách lược điều khiển phù hợp với yêu cầu và với mô hình quá trình; Chọn lựa giải pháp thiết bị đo, thiết bị chấp hành và thiết bị điều khiển.

43. Cơ sở tự động hóa cơ khí





           3TC


Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức về cách thức triển khai thiết kế một hệ thống cơ khí được điều khiển tự động, cách thức chuẩn bị dữ liệu và vận hành hệ thống theo yêu cầu công nghệ. Giới thiệu về cấu trúc hệ thống, các phần tử của hệ thống và đặc biệt là liên kết thông tin giữa chúng khi hoạt động ở chế độ tự động như thế nào.


44. Robot công nghiệp






           3TC

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: các kiểu kết cấu của bộ phận chấp hành; vị trí và hướng của vật rắn trong không gian; các quy tắc xác định hệ quy chiếu suy rộng, mô tả hướng tối thiểu, phương trình liên kết của hệ; động học thuận và ngược của hệ, một số phương pháp và công cụ cho bài toán động học, quỹ đạo và nội suy quỹ đạo trong không gian khớp, xây dựng mô hình lagrange II của hệ; kết cấu điển hình của các modul cơ bản; thiết kế robot theo phương pháp tổ hợp môdul.


45. Đồ án thiết kế robot công nghiệp




           2TC

Giảng viên hướng dẫn sinh viên vận dụng kiến thức cơ học, nguyên lý máy, lý thuyết điều khiển tự động để khảo sát động học, động lực học trong thiết kế, điều khiển và khai thác tối ưu các robot công nghiệp: tổng hợp động học của cơ cấu chấp hành; phương pháp và công cụ khảo sát động học; tính toán và xây dựng kết cấu các modul cơ bản; xác định các trang bị điện và điện tử của robot; phương án điều khiển vận hành robot. Có thể mô phỏng hoạt động của robot trên các phần mềm thích hợp.


46. Cơ điện tử 







          3TC

Học phần Cơ điện tử bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Giới thiệu các khái niệm chung, căn bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cơ điện tử và các thành phần của nó. Tổng quát về các hệ thống cơ điện tử, lý thuyết truyền tín hiệu, các Modul điện - điện tử, Cơ sở lý thuyết số, kỹ thuật Sensor, xử lý tín hiệu số, cơ cấu chấp hành, microprocessor và microcontroller, mô hình hoá, đáp tuyến hệ thống và hàm truyền, điều khiển thông minh, các phần mềm thiết kế hệ thống cơ điện tử, thiết kế và đánh giá hệ thống cơ điện tử, tích hợp hệ thống và các ví dụ về thiết kế hệ thống: Hệ thống CIM, Trục chính cao tốc, Truyền dẫn Servo.

47. Các hệ thống đo cơ điện tử





           2TC

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: các hệ thống đo trong thiết bị/ hệ thống cơ điện tử; các phần tử và mạch điện tử điển hình dùng trong các hệ thống đo; nguyên tắc và phương pháp tính toán, thiết kế các thành phần của hệ thống đo; phương thức ghép nối và truyền dữ liệu giữa các phần tử của hệ thống đo và giữa hệ thống đo với mô đun điều khiển.


48. Đồ án thiết kế hệ thống đo cơ điện tử




           1TC

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu hệ thống Cơ điện tử hoặc các đối tượng công nghệ cụ thể và đưa ra giải pháp thiết kế hệ thống đo CĐT; tính toán và chọn thiết bị phù hợp cho hệ thống đo; mô phỏng hệ thống đo bằng phần mềm hoặc bằng mô hình thực nghiệm và đưa ra kết luận.


49. Thiết kế hệ thống cơ điện tử





           3TC

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên môn để phân tích và thiết kế hệ thống Cơ điện tử.


50. Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử




           2TC

Giảng viên hướng dẫn sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn để khảo sát động học, động lực học phục vụ thiết kế, điều khiển và khai thác tối ưu các hệ thống cơ điện tử:  từ nhiệm vụ công nghệ tổng hợp động học của phần chấp hành; công cụ và phương pháp khảo sát động học; tính toán, xây dựng kết cấu điển hình của các modul cơ bản. xác định các trang bị điện và điện tử của hệ thích hợp với nhiệm vụ đặt ra, thực hiện tích hợp các modul hợp lý.


51. Cảm biến và cơ cấu chấp hành





           2TC

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật cảm biến và ứng dụng cảm biến, các cơ cấu chấp hành trong hệ thống: giới thiệu các loại cảm biến; ứng dụng của cảm biến và các cơ cấu chấp hành.

52. Ứng dụng camera trong robot





           2TC

Môn học này cung cấp kiến thức về xử lý ảnh và thị giác máy và ứng dụng camera cho robot; có kiến thức về xử lý ảnh nhị phân và phương pháp hình thái học; có kiến thức về Blobs trong ảnh nhị phân và biết thực hiện phân tích Blobs để trích xuất đặc trưng đối tượng; có kiến thức và biết phương pháp hiệu chuẩn camera và các phương pháp hiệu chuẩn tọa độ cho hệ thống thị giác máy trong không gian hai và ba chiều. Có khả năng thiết lập một hệ thống thị giác cụ thể để ứng dụng cho robot trong việc phân loại và xác định vị trí đối tượng trong không gian thực.


53. Giao tiếp kỹ thuật






           2TC

Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.


54. Thực tập cơ sở







           3TC

Học phần Thực tập cơ sở bao gồm những nội dung kiến thức cơ bản sau đây: Sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật an toàn thông qua các ban nghề: Rèn, gò – hàn, đúc, nguội; đo lường và khí cụ điện, lắp ráp một số mạch điện thông dụng; giới thiệu gia công cắt gọt….


55. Thực tập chuyên môn chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

           3TC

56. Tự chọn thực hành Cơ điện tử 1




           2TC


56.1. Thực hành Cơ điện tử 1





         2TC

Học phần Thực hành Cơ điện tử 1 bao gồm các bài thực hành thí nghiệm về điều khiển các hệ thống khí nén – thủy lực. Các mô hình và bài tập gắn liền với thực tế, giúp rèn luyện các kỹ năng thao tác vận hành trên các thiết bị khí nén – thủy lực. Giải quyết vấn đề thao tác lắp mạch, thiết kế mạch điều khiển.


56.1. Thực hành PLC





                        2TC


Học phần Thực hành PLC rèn luyện cho sinh viên kỹ năng ứng dụng PLC vào các bài toán điều khiển.


57. Tự chọn thực hành Cơ điện tử 2




           1TC


57.1.  Thực hành Cơ điện tử 2




                       1TC

Học phần Thực hành Cơ điện tử 2 bao gồm các bài thực hành thí nghiệm về vi xử lý – vi điều khiển. Đây là môn học cơ sở cho sinh viên của ngành Kỹ thuật Cơ điện tử sau khi đã học xong lý thuyết với mục đích tiếp cận thực tế lập trình điều khiển và ứng dụng của vi điều khiển từ cơ bản đến nâng cao nhằm ôn tập các kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng lập trình, kiểm tra, quan sát, phân tích, suy luận, đánh giá.


57.1.  Thực hành cơ sở ngành KTĐK & TĐH                                                           1TC


Thực hành cơ sở ngành là học phần trang bị cho người học kỹ năng tính toán, thiết kế, lắp đặt, phân tích, đánh giá các bộ biến đổi công suất điện.


58. Tự chọn thực hành Cơ điện tử 3




           2TC


58.1. Thực hành Cơ điện tử 3




  
           2TC


Môn học này dựa trên kiến thức về điều khiển động cơ điện, kết hợp với kỹ năng điều khiển dựa trên một số môn học lý thuyết giúp người học gắn liền lý thuyết với thực tiễn. Người học nắm được nguyên tắc an toàn điện cho con người, cho hệ thống. Nắm được quy luật điều khiển, phối hợp các module chức năng cơ bản tổng hợp hệ điều khiển cho động cơ điện. Cung cấp kỹ năng tư duy, xây dựng phương án cho bài toán cụ thể hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống điều khiển.


58.2. Thực hành chuyên ngành TĐH XNCN                                                           2TC


Thực hành chuyên ngành là học phần chuyên ngành cho sinh viên năm cuối để sinh viên rèn luyện kỹ năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào các bài toán điều khiển tự động hóa

59. Thí nghiệm chuyên ngành Cơ điện tử




           1TC

Học phần Thí nghiệm chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử giúp sinh viên củng cố kiến thức vể robot; hệ thống xi lanh khí nén; hệ thống băng tải. Đây là học phần giúp sinh viên tiếp cận thực tế lập trình điều khiển và ứng dụng của vi điều khiển từ cơ bản đến nâng cao nhằm ôn tập các kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng lập trình, kiểm tra, quan sát, phân tích, suy luận, đánh giá.


60. Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

          5TC

Học phần cung cấp các kiến thức thực tế và rèn luyện kỹ năng chuyên môn cho sinh viên trước khi kết thúc chương trình đào tạo. Nội dung chính của học phần là nghiên cứu, tìm hiểu công tác tổ chức, quản lý và kỹ thuật- công nghệ, thực hiện các công việc cụ thể của một cán bộ kỹ thuật ngành cơ điện tử. Đây là học phần được thực hiện tại các cơ sở sản xuất dưới sự hướng dẫn của giáo viên và các cán bộ kỹ thuật tại cơ sở. Thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở sản xuất, sinh viên hệ thống hóa được các kiến thức đã học, bổ sung các kiến thức thực tế và vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các công việc cụ thể cũng như rèn luyện tác phong làm việc và nghiên cứu của một cán bộ kỹ thuật.


61. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử


           7TC

Đồ án tốt nghiệp cơ điện tử là học phần hệ thống hóa các kiến thức trong toàn bộ quá trình học tập, giúp cho người học làm quen với công việc thiết kế các sản phẩm chuyên ngành cơ điện tử.
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1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIÊN TIẾN






- Tên tiếng Anh: Advanced Machining Processes

- Mã học phần: MEC0403

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Cơ sở công nghệ chế tạo máy, máy công cụ, dụng cụ cắt

- Các học phần song hành: Công nghệ chế tạo máy, Máy công cụ chuyên dùng.


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:  45 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
:  0 tiết


· Thảo luận

:  0 tiết


· Thực hành, thực tập          : 0 Tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 0 tiết 

· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 01 tiết


- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy


2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công tiên tiến được sử dụng trong gia công cơ khí, được ứng dụng để gia công các chi tiết máy có hình dáng phức tạp, các bề mặt khó gia công, hoặc các chi tiết làm bằng vật liệu khó gia công.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu 




		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về đặc trưng của các phương pháp gia công tiên tiến.

		CĐR1



		G2

		Kiến thức về nguyên lý gia công, khả năng công nghệ, các thông số công nghệ  và ưu nhược điểm của các phương  pháp gia công tiên tiến

		CĐR1; CĐR5



		G3

		Ứng dụng các phương pháp gia công tiên tiến trong chế tạo máy.

		CĐR3





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR


HP

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Biết cơ bản về nhu cầu, phân loại, đặc điểm của phương pháp gia công tiên tiến.

		I



		

		G1.2

		Hiểu được nguyên lý gia công, khả năng công nghệ, ưu nhược điểm của mỗi phương pháp gia công.

		T



		G2

		G2.1

		Hiểu được bản chất quá trình bóc tách phoi, tạo hình bề mặt gia công

		T



		

		G2.2

		Hiểu được ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến năng suất, chất lượng của quá trình gia công

		T



		G3

		G3.1

		Ứng dụng vào lựa chọn được phương pháp gia công hợp lý trong chế tạo máy 

		U



		

		G3.2

		Ứng dụng lựa chọn được thông số công nghệ hợp lý để thực hiện gia công.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Phương pháp gia công bằng chùm tia hạt mài

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		Thi kết thúc học phần

		G1.1


G1.2


G1.2


G2.1


  G2.2


 G 3.1




		Kiểm tra 40



		

		2. Phương pháp gia công bằng tia nước và tia  nước có hạt mài

		

		

		

		

		



		

		3. Phương pháp gia công bằng siêu âm

		

		

		

		

		



		

		4. Phương pháp gia công điện hóa

		

		

		

		

		



		

		5. Mài điện hóa và mài điện hóa cơ khí

		

		

		

		

		



		Tự luận

		6. Phương pháp gia công bằng xung định hình
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		7. Phương pháp gia công bằng cắt dây tia lửa điện

		

		

		

		

		



		

		8. Phương pháp gia công bằng tia laze

		

		

		

		

		



		

		9. Phương pháp gia công bằng tia Plasma

		

		

		

		

		



		

		10. Phương pháp phay hóa

		

		

		

		

		



		

		11. Phương pháp gia công quang hóa

		

		

		

		

		





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các phương pháp gia công theo cơ khí: Gia công bằng chùm tia hạt mài, gia công bằng tia nước và tia nước có hạt mài, gia công bằng siêu âm.

		G1.1; G1.2


G1.2; G2.1


G 2.2; G 3.1; G3.2





		2

		Các phương pháp gia công điện: Gia công điện hóa, mài điện hóa, mài điện hóa cơ khí

		



		3

		Các phương pháp gia công nhiệt: Gia công bằng xung điện, cắt dây tia lửa điện, gia công bằng chùm tia laze, gia công bằng chùm tia plasma

		



		4

		Các phương pháp gia công hóa: Phương pháp phay hóa, phương pháp gia công quang hóa

		





7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình


[1].  Bài giảng học phần Các phương pháp gia công tiên tiến.


Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

Tài liệu tham khảo


[2] Hassan El-Hofy, Advanced Machining Processes, Mc. Graw-Hill, 2009. 


[3] Nguyễn Quốc Tuấn, Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Hùng, Các phương pháp gia công tiên tiến, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2009 

[4] TS. Vũ Hoài Ân, Gia công tia lửa điện CNC, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2010

[5]  TS. Đinh Minh Diệm Các Phương pháp gia công đặc biệt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2012


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức người học:


· Các bài tập, nhiệm vụ được giao hoàn thành tại lớp hoặc tự học, nếu bị phát hiện sao chép của nhau, sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép – từ 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị đình chỉ thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.


· Sinh viên thi hộ thì cả người - thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đề nghị kỷ luật theo Quy chế đào tạo của Nhà trường.  


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Chế tạo máy

- Phụ trách giảng dạy: Giảng viên bộ môn Chế tạo máy do trưởng bộ môn phân công


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 


/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TỔNG QUÁT: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIÊN TIẾN


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIÊN TIẾN






- Tên tiếng Anh: Advanced Machining Processes


- Mã học phần: MEC0403


- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Cơ sở công nghệ chế tạo máy, máy công cụ, dụng cụ cắt


- Các học phần song hành: Công nghệ chế tạo máy, Máy công cụ chuyên dùng.


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:  45 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
:  0 tiết


· Thảo luận

:  0 tiết


· Thực hành, thực tập          : 0 Tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 0 tiết 


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 01 tiết


- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy


2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công tiên tiến được sử dụng trong gia công cơ khí, được ứng dụng để gia công các chi tiết máy có hình dáng phức tạp, các bề mặt khó gia công, hoặc các chi tiết làm bằng vật liệu khó gia công.

3. Mục tiêu học phần 


		Mục tiêu 




		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về đặc trưng của các phương pháp gia công tiên tiến.

		CĐR1



		G2

		Kiến thức về nguyên lý gia công, khả năng công nghệ, các thông số công nghệ  và ưu nhược điểm của các phương  pháp gia công tiên tiến

		CĐR1; CĐR5



		G3

		Ứng dụng các phương pháp gia công tiên tiến trong chế tạo máy.

		CĐR3





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR


HP

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Biết cơ bản về nhu cầu, phân loại, đặc điểm của phương pháp gia công tiên tiến.

		I



		

		G1.2

		Hiểu được nguyên lý gia công, khả năng công nghệ, ưu nhược điểm của mỗi phương pháp gia công.

		T



		G2

		G2.1

		Hiểu được bản chất quá trình bóc tách phoi, tạo hình bề mặt gia công

		T



		

		G2.2

		Hiểu được ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến năng suất, chất lượng của quá trình gia công

		T



		G3

		G3.1

		Ứng dụng vào lựa chọn được phương pháp gia công hợp lý trong chế tạo máy 

		U



		

		G3.2

		Ứng dụng lựa chọn được thông số công nghệ hợp lý để thực hiện gia công.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		12. Phương pháp gia công bằng chùm tia hạt mài

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		Thi kết thúc học phần

		G1.1


G1.2


G1.2


G2.1


  G2.2


 G 3.1




		Kiểm tra 40



		

		13. Phương pháp gia công bằng tia nước và tia  nước có hạt mài

		

		

		

		

		



		

		14. Phương pháp gia công bằng siêu âm

		

		

		

		

		



		

		15. Phương pháp gia công điện hóa

		

		

		

		

		



		

		16. Mài điện hóa và mài điện hóa cơ khí

		

		

		

		

		



		Tự luận

		17. Phương pháp gia công bằng xung định hình
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		18. Phương pháp gia công bằng cắt dây tia lửa điện

		

		

		

		

		



		

		19. Phương pháp gia công bằng tia laze

		

		

		

		

		



		

		20. Phương pháp gia công bằng tia Plasma

		

		

		

		

		



		

		21. Phương pháp phay hóa

		

		

		

		

		



		

		22. Phương pháp gia công quang hóa

		

		

		

		

		





6. Nội dung giảng dạy 


		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG 1 (3/0/6)

TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIÊN TIẾN


1.1. Nhu cầu về các phương pháp gia công tiên tiến


1.2. Đặc điểm chung của các phương pháp gia công tiên tiến 

1.3. Phân loại các phương pháp gia công tiên tiến

		G1.1






		2-5

		CHƯƠNG 2 (12/0/24)

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ 


2.1. Đặc điểm chung của các phương pháp gia công theo nguyên lý cơ khí


2.2. Phương pháp gia công bằng chùm tia hạt mài (dòng hạt mài) 


2.3. Phương pháp gia công bằng tia nước và tia nước có hạt mài 


2.4. Phương pháp gia công bằng siêu âm

		G1.2


     G2.1


  G2.2

G3.1


G4.1





		6-9

		CHƯƠNG 3 (12/0/24)

                       CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐIỆN

  3.1   Đặc điểm chung của các phương pháp gia công theo nguyên lý điện


  3.2  Phương pháp gia công điện hóa 


  3.3  Phương pháp mài điện hóa và mài điện hóa cơ khí

  3.4  Đánh bóng điện hóa


  3.5 Khoan bằng dòng chất điện phân

		



		10-13

		CHƯƠNG 4(12/0/24)

                      CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG NHIỆT

4.1. Đặc điểm chung của các phương pháp gia công theo nguyên lý nhiệt 


4.2. Phương pháp gia công bằng xung định hình 


4.3. Phương pháp gia công bằng cắt dây tia lửa điện 


4.4. Phương pháp gia công bằng tia laze


4.5. Phương pháp gia công bằng tia plasma

		



		14-15

		CHƯƠNG 5 (6/0/12)

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG HÓA 


5.1   Đặc điểm chung của các phương pháp gia công theo nguyên lý hóa


5.2   Phương pháp phay hóa 


5.3   Phương pháp gia công quang hóa 



		





7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình


[1].  Bài giảng học phần Các phương pháp gia công tiên tiến.


Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

Tài liệu tham khảo


[2] Hassan El-Hofy, Advanced Machining Processes, Mc. Graw-Hill, 2009. 


[3] Nguyễn Quốc Tuấn, Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Hùng, Các phương pháp gia công tiên tiến, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2009 

[4] TS. Vũ Hoài Ân, Gia công tia lửa điện CNC, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2010

[5]  TS. Đinh Minh Diệm Các Phương pháp gia công đặc biệt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2012


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức người học:


· Các bài tập, nhiệm vụ được giao hoàn thành tại lớp hoặc tự học, nếu bị phát hiện sao chép của nhau, sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép – từ 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị đình chỉ thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.


· Sinh viên thi hộ thì cả người - thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đề nghị kỷ luật theo Quy chế đào tạo của Nhà trường.  


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Chế tạo máy


- Phụ trách giảng dạy: Giảng viên bộ môn Chế tạo máy do trưởng bộ môn phân công


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 


/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

[bookmark: _GoBack]HỌC PHẦN: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KHÔNG PHOI



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Các phương pháp gia công không phoi

- Tên tiếng Anh: 

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: Vật liệu kỹ thuật

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  39 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành                             : 6 tiết

· Hoạt động theo nhóm	     :  0 tiết

· Tự học	     :  90 tiết 

· Kiểm tra, thi học phần	     :  01 tiết

- Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ vật liệu

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp kiến thức của các phương pháp gia công không phoi cơ bản như: Đúc; Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; luyện kim bột.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 



		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công không phoi

		CĐR1



		G2

		Đặc điểm của các phương pháp gia công không phoi và phạm vi ứng dụng của chúng

		CĐR2, CĐR3, CĐR10, CĐR11





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm được kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công không phoi.

		I



		G2

		G2.1

		Hiểu được các phương pháp đúc và ứng dụng

		T



		

		G2.2

		Hiểu được các phương pháp gia công áp lực (rèn tự do, dập thể tích) và ứng dụng

		T



		

		G2.3

		Hiểu được các phương pháp hàn, cắt kim loại và ứng dụng

		T



		

		G2.4

		Hiểu được phương pháp luyện kim bột và ứng dụng

		T



		

		G2.5

		Lựa chọn được phương pháp gia công không phoi phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		





Tự luận

		1. Phân tích được ưu nhược điểm của các phương pháp gia công không phoi, phạm vi ứng dụng của từng phương pháp

		



Theo tiến trình giảng

		



Kiểm tra quá trình

		

		

10



		

		2.  Công nghê Đúc

3. Công nghệ gia công áp lực 

4. Công nghệ hàn và cắt kim loại

5. Công nghệ luyện kim bột

		

		

		

		

30



		



Tự luận

		Nội dung của các phương pháp gia công không phoi cơ bản như: Đúc; Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; luyện kim bột.

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần
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[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1 - 4



		Chương 1. Sản xuất đúc (12/3/24)

1.1. Giới thiệu chung về sản xuất đúc

       1.1.1. Thực chất và đặc điểm của sản xuất đúc

       1.1.2. Các bộ phận cơ bản của khuôn đúc

       1.1.3. Khái quát về quy trình sản xuất đúc

1.2. Đúc trong khuôn cát

      1. 2.1. Các loại vật liệu

      1. 2.2. Công nghệ làm khuôn và lõi

      1. 2.3 Sấy khuôn, lõi và lắp ráp khuôn

1.3. Nấu chảy và rót hợp kim đúc

       1.3.1. Tính đúc của hợp kim

       1.3.2. nấu kim loại lỏng

       1.3.3. Rót kim loại lỏng vào khuôn.

1.4. Các phương pháp đúc đặc biệt

       1.4.1. Đúc trong khuôn kim loại

       1.4.2. Đúc áp lực

       1.4.3. Đức ly tâm

       1.4.4. Đúc trong khuôn mẫu chảy

       1.4.5. Đúc liên tục

1.5. Kiểm tra và sửa chữa vật đúc

       1.5.1. Kiểm tra các khuyết tật của vật đúc

       1.5.2. Sửa chữa các khuyết tật của vật đúc

		



		5

		Thực hành 1. 

· Bài 1: Chế tạo hỗn hợp làm khuôn và lõi dùng cho đúc khuôn cát.

· Bài 2: Nấu và rót nhôm

		



		6-9

		Chương 2: Gia công kim loại bằng áp lực (12/0/24)

2.1. Giới thiệu chung về gia công kim loại bằng áp lực

       2.1.1. Thực chất và đặc điểm của gia công kim loại bằng áp lực

       2.1.2. Phân loại

2.2. Sự biến dạng của kim loại

       2.2.1. Khái niệm biến dạng dẻo của kim loại

       2.2.2. ảnh hưởng của gia công áp lực đến tính chất của kim loại.

2.3. Nung  nóng kim loại

       2.3.1. Mục đích của nung và các hiện tượng xảy ra khi nung

       2.3.2. Thiết bị nung

2.4. Cán, kéo, ép kim loại

       2.4.1. Cán kim loại

       2.4.2. Kéo kim loại

       2.4.3. ép kim loại

2.5. Rèn tự do

       2.5.1. Thực chất, đặc điểm

       2.5.2. Dụng cụ và thiết bị rèn tự do

       2.5.3. Các nguyên công cơ bản trong rèn tự do

2.6. Dập thể tích

      2.6.1. Khái niệm và đặc điểm

      2.6.2. Các phương pháp dập thể tích

      2.6.3. Thiết bị,dụng cụ dập thể tích

2.7. Dập tấm

       2.7.1. Khái niệm

       2.7.2. Các nguyên công dập tấm

		 





		10-13

		Chương 3: Hàn và cắt kim loại (12/3/24)

3.1. Nguyên lý hàn và cắt kim loại

           3.1.1. Thực chất, đặc điểm của các phương pháp hàn.

           3.1.2. Phân loại các phương pháp hàn và phạm vi ứng dụng.

3.2. Hàn điện hồ quang

           3.2.1 Hàn điện hồ quang tay.

          3.2.1.1 Nguồn điện và máy hàn

             3.2.2.2 Công nghệ hàn hồ quang tay

      3.2.2.3. Kỹ thuật hàn hồ quang tay

3.3. Hàn và cắt bằng khí

       3.3.1. Khái niệm 

       3.3.2. Thiết bị hàn khí

       3.3.3. Công nghệ hàn khí

       3.3.4. Cắt kim loại bằng khí

         3.3.4.1. Thực chất và điều kiện cắt bằng khí

3.3.4.2. Cấu tạo của mỏ cắt

3.3.4.3. Kỹ thuật cắt bằng khí

3.4. Hàn điện tiếp xúc

      3.4.1. Khái niệm chung

      3.4.2. Công nghệ hàn điện tiếp xúc

		



		14

		Thực hành 2. Xác định hệ số co ngang k của vật liệu khi hàn giáp mối

· Cho Sinh viên thấy trong quá trình hàn kim loại lỏng điền đầy vùng hàn khi nguội co lại gây biến dạng theo phương ngang làm thay đổi hình dạng của kết cấu, do vậy khi hàn kết cấu phải có biện pháp khắc phục hiện tượng này để đạt được kết cấu hàn tốt nhất. 

· Biết cách xác định hệ số biến dạng K (Độ co tương đối) đối với kim loại của kết cấu hàn.

		



		15

		Chương 4. Luyện kim bột (3/0/8)

       4.1. Khái niệm về luyện kim bột.

       4.2. Các phương pháp sản xuất bột kim loại.

       4.3. Tạo hình

       4.4. Thiêu kết.

		







7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

[1].  Bài giảng: Công nghệ gia công không phoi, bộ môn biên soạn.

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[2]. Fundamentals of modern manufacturing, Tác giả: Mikell P. Groover, NXB: John wiley & Sons, inc

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

Tài liệu tham khảo

	[3]. Hàn và cắt kim loại. Tác giả: PGS TS Nguyễn Đăng Bình, ThS Vũ Đình Trung

Ghi chú: GV Bộ môn có (ebook).

	[4]. Cơ khí đại cương. Tác giả: PGS TS. Hoàng Tùng - Nguyễn Tiến Đào - Nguyễn Thúc Hà, nhà xuất bản Khoa học & kỹ thuật

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

	[5]. Tác giả M.V. Xtorojev, Tên sách Sách tra cứu Rèn và Dập khối tập 1,2, Nhà xuất

bản Khoa học và Kỹ thuật năm 1983. 

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ vật liệu

- Giảng viên:



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

 HỌC PHẦN: THỰC HÀNH CHẾ TẠO MÁY 1

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành chế tạo máy 1					

- Tên tiếng Anh: Manufacturing Practice 1

- Mã học phần: MEC0443

- Số tín chỉ: 01				 

- Các học phần học trước: Nguyên lý Cắt kim loại, Dung sai và đo lường, Cơ sở Công nghệ chế tạo máy, Chi tiết máy, Máy công cụ 

- Các học phần song hành: Hệ thống thủy lực và khí nén, CAD/CAM-CNC

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành		: 30 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết 

· Kiểm tra, thi học phần	: (01) tiết

- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần này nhằm củng cố và vận dụng các kiến thức lý thuyết của cơ sở ngành Cơ khí chế tạo máy vào việc: tái thiết kế một bản vẽ chế tạo, sử dụng các loại dụng cụ cắt, các thiết bị đo, phân tích lựa chọn giải pháp công nghệ và kết nối các phần tử trong các hệ thống thủy lực, khí nén theo sơ đồ cho trước.

        3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu 

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Sử dụng được các thiết bị đo để thiết lập bản vẽ chế tạo hoặc kiểm tra chất lượng của sản phẩm cơ khí

		CĐR 1, 2, 5, 11



		G2

		Đề xuất được tiến trình công nghệ để gia công một chi tiết thực.

		CĐR 1, 3, 4, 11



		G3

		  Nắm được kết cấu thực tế của một số dụng cụ cắt thông dụng, vận dụng lý thuyết để phân tích, lựa chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt hợp lý cho các bước hoặc nguyên công.

		CĐR 1, 2, 11



		G4

		Lựa chọn được thiết bị gá kẹp phù hợp với bước hoặc nguyên công theo dạng sản xuất.

		CĐR 1, 3, 11



		G5

		Thực hành lựa chọn và ghép nối các phần tử của hệ thống thủy lực, khí nén theo sơ đồ cho trước.

		CĐR 3, 11





[bookmark: OLE_LINK8]     4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Lựa chọn, sử dụng được các thiết bị đo trong việc xác định kích thước kết cấu của sản phẩm cơ khí trong thiết kế và trong kiểm tra yêu cầu kỹ thuật.

		U



		

		G1.2

		Thiết lập được bản vẽ chế tạo.

		



		G2

		G2.1

		Đọc và phân tích bản vẽ chế tạo để thiết lập tiến trình công nghệ chế tạo sản phẩm

		



		G3

		G3.1

		Lựa chọn được dụng  cụ cắt cho ứng dụng cụ thể của quá trình công nghệ

		



		

		G3.2

		Xác định được chế độ cắt hợp lý cho bước gia công

		



		G4

		G4.1

		Lựa chọn được đồ gá kẹp phù hợp.

		



		G5

		G5.1

		Lựa chọn được phần tử thủy lực, khí nén; Kết nối các phần tử đó theo sơ đồ cho trước.

		





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Đo kích thước và thiết lập bản vẽ chế tạo từ chi tiết mẫu thực

		Sau khi kết thúc nội dung

		Câu hỏi + bản vẽ

		

		30



		

		Lập phiếu tiến trình công nghệ để gia công chi tiết đó. 

		

		Câu hỏi + Tiến trình công nghệ

		

		30



		

		Lựa chọn được phần tử thủy lực, khí nén theo yêu cầu

		

		Câu hỏi

		

		10



		

		Kết nối các phân tử thủy lực, khí nén theo sơ đồ cho trước

		

		Câu hỏi + Mô hình

		

		30







[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Đo kích thước và thiết lập bản vẽ chế tạo từ chi tiết mẫu thực

		CĐR 1, 5, 11



		2

		Lập phiếu tiến trình công nghệ để gia công chi tiết 

		CĐR 1, 2, 3, 4, 11



		3

		Thực hành lựa chọn và ghép nối các phần tử thủy lực, khí nén theo sơ đồ cho trước.

		CĐR 1, 2, 4, 11





Ghi chú: Mỗi nhóm thực hành có số lượng từ 10 đến 15 sinh viên

7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

[1].  Hướng dẫn thực hành chế tạo máy

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[2]. Bài giảng Nguyên lý cắt kim loại

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[3]. Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[4]. Bài giảng Máy công cụ

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[5]. Bài giảng Hệ thống thủy lực, khí nén

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

Tài liệu tham khảo

	[6]. Mazak Cop, Programing manuanal,

Ghi chú: GV Bộ môn có (ebook).

	[7]. Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, Trần Văn Địch; Công nghệ chế tạo máy; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội 2007.

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

	[8]. PN RAO, CAD/CAM Principles and Applications, McGraw Hill, 2012.

Ghi chú: Thư viện trường có (sách).

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Tham gia đầy đủ các buổi thực hành.

· Hoàn thành lần lượt các nội dung; Hoàn thành nội dung trước mới được chuyển sang nội dung sau.

· Đạo đức khoa học:

· Sinh viên hoàn thành đầy đủ 03 nội dung mới được nhận điểm tổng hợp.

· Sinh viên đi thực hành hộ thì cả người hộ và người nhờ hộ sẽ bị xử lý theo Quy định hiện hành của Nhà trường.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy

- Giảng viên: 



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG  CHI TIẾT

 HỌC PHẦN: THỰC HÀNH CHẾ TẠO MÁY 1

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành chế tạo máy 1					

- Tên tiếng Anh: Manufacturing Practice 1

- Mã học phần: MEC0443

- Số tín chỉ: 01				 

- Các học phần học trước: Nguyên lý Cắt kim loại, Dung sai và đo lường, Cơ sở Công nghệ chế tạo máy, Chi tiết máy, Máy công cụ 

- Các học phần song hành: Hệ thống thủy lực và khí nén, CAD/CAM-CNC

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành		: 30 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết 

· Kiểm tra, thi học phần	: (01) tiết

- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần này nhằm củng cố và vận dụng các kiến thức lý thuyết của chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy vào việc: tái thiết kế một bản vẽ chế tạo, sử dụng các loại dụng cụ cắt, các thiết bị đo, phân tích lựa chọn giải pháp công nghệ và kết nối các phần tử trong các hệ thống thủy lực, khí nén theo sơ đồ cho trước

        3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu 

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Sử dụng được các thiết bị đo để thiết lập bản vẽ chế tạo hoặc kiểm tra chất lượng của sản phẩm cơ khí

		CĐR 1, 2, 5, 11



		G2

		Đề xuất được tiến trình công nghệ để gia công một chi tiết thực.

		CĐR 1, 3, 4, 11



		G3

		  Nắm được kết cấu thực tế của một số dụng cụ cắt thông dụng, vận dụng lý thuyết để phân tích, lựa chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt hợp lý cho các bước hoặc nguyên công.

		CĐR 1, 2, 11



		G4

		Lựa chọn được thiết bị gá kẹp phù hợp với bước hoặc nguyên công theo dạng sản xuất.

		CĐR 1, 3, 11



		G5

		Thực hành lựa chọn và ghép nối các phần tử của hệ thống thủy lực, khí nén theo sơ đồ cho trước.

		CĐR 3, 11





     4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Lựa chọn, sử dụng được các thiết bị đo trong việc xác định kích thước kết cấu của sản phẩm cơ khí trong thiết kế và trong kiểm tra yêu cầu kỹ thuật.

		U



		

		G1.2

		Thiết lập được bản vẽ chế tạo.

		



		G2

		G2.1

		Đọc và phân tích bản vẽ chế tạo để thiết lập tiến trình công nghệ chế tạo sản phẩm

		



		G3

		G3.1

		Lựa chọn được dụng  cụ cắt cho ứng dụng cụ thể của quá trình công nghệ

		



		

		G3.2

		Xác định được chế độ cắt hợp lý cho bước gia công

		



		G4

		G4.1

		Lựa chọn được đồ gá kẹp phù hợp.

		



		G5

		G5.1

		Lựa chọn được phần tử thủy lực, khí nén; Kết nối các phần tử đó theo sơ đồ cho trước.

		





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Đo kích thước và thiết lập bản vẽ chế tạo từ chi tiết mẫu thực

		Sau khi kết thúc nội dung

		Câu hỏi + bản vẽ

		

		30



		

		Lập phiếu tiến trình công nghệ để gia công chi tiết đó. 

		

		Câu hỏi + Tiến trình công nghệ

		

		30



		

		Lựa chọn được phần tử thủy lực, khí nén theo yêu cầu

		

		Câu hỏi

		

		10



		

		Kết nối các phân tử thủy lực, khí nén theo sơ đồ cho trước

		

		Câu hỏi + Mô hình

		

		30







6. Nội dung giảng dạy 

		Bài

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Đo kích thước và thiết lập bản vẽ chế tạo từ chi tiết mẫu thực (10 tiết)

		CĐR 1, 5, 11



		

		- Phân tích lựa chọn được các dụng cụ đo để đo lại kích thước của chi tiết và lập nên bản vẽ phác của chi tiết.

- Xác định kích thước, dung sai và yêu cầu kỹ thuật cho chi tiết.

- Hoàn thiện bản vẽ chế tạo.

- Vệ sinh dụng cụ và thiết bị.

		



		2

		Lập phiếu tiến trình công nghệ để gia công chi tiết (10 tiết)

		CĐR 1, 2, 3, 4, 11



		

		- Phân tích và lựa chọn tiến trình gia công chi tiết:

+ Lựa chọn và phân tích khả năng công nghệ của máy công cụ hiện có.

+ Phân tích và lựa chọn kết cấu, thông số hình học, vật liệu dụng cụ và phạm vi sử dụng của các dụng cụ cắt hiện có theo máy công cụ đã lựa chọn, từ đó đưa ra chế độ cắt phù hợp.

- Lựa chọn trang bị công nghệ hiện có để định vị và kẹp chặt chi tiết.

- Lập phiếu điều chỉnh để gia công chi tiết.

		



		3

		Thực hành lựa chọn và ghép nối các phần tử thủy lực, khí nén theo sơ đồ cho trước (10 tiết).

		CĐR 1, 2, 4, 11



		

		- Phân tích, xác định vai trò của từng phần tử thủy lực, khí nén trong sơ đồ cho trước.

- Nhận diện các phần tử, thiết bị thủy lực, khí nén trong thực tế.

         - Ghép nối các phần tử thủy lực, khí nén theo sơ đồ cho trước.

		





Ghi chú: Mỗi nhóm thực hành có số lượng từ 10 đến 15 sinh viên

7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

[1].  Hướng dẫn thực hành chế tạo máy

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[2]. Bài giảng Nguyên lý cắt kim loại

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[3]. Bài giảng Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[4]. Bài giảng Máy công cụ

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[5]. Bài giảng Hệ thống thủy lực, khí nén

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

Tài liệu tham khảo

	[6]. Yamazaki Mazak Corporation,  Programing manuanal,

Ghi chú: GV Bộ môn có (ebook).

	[7]. Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, Trần Văn Địch; Công nghệ chế tạo máy; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội 2007.

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

	[8]. PN RAO, CAD/CAM Principles and Applications, McGraw Hill, 2012.

Ghi chú: Thư viện trường có (sách).

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Tham gia đầy đủ các buổi thực hành.

· Hoàn thành lần lượt các nội dung; Hoàn thành nội dung trước mới được chuyển sang nội dung sau.

· Đạo đức khoa học:

· Sinh viên hoàn thành đầy đủ 03 nội dung mới được nhận điểm tổng hợp.

· Sinh viên đi thực hành hộ thì cả người hộ và người nhờ hộ sẽ bị xử lý theo Quy định hiện hành của Nhà trường. 

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy

- Giảng viên: 



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT


HỌC PHẦN: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Cơ sở công nghệ chế tạo máy







- Tên tiếng Anh: Fundamentals of Manufacturing Technology 

- Mã học phần: MEC0353

- Số tín chỉ: 03






- Các học phần học trước: Dung sai và đo lường; Chi tiết máy; Nguyên lý cắt kim loại; Máy công cụ; Thực tập cơ sở.

- Các học phần song hành: Dụng cụ cắt; CAD/CAM – CNC; Thực tập chuyên môn.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:  45 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
:  0 tiết


· Thảo luận

:  0 tiết


· Thực hành, thực tập (TH ở PTN, thực tập ở xưởng cơ khí): 

· Hoạt động theo nhóm
: 0 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 01tiết


- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo máy, bao gồm: các khái niệm và định nghĩa về quá trình công nghệ; độ chính xác khi gia công cơ; các vấn đề về chuẩn trong chế tạo máy; đặc điểm và khả năng công nghệ của các phương pháp gia công cắt gọt.

3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức về các khái niệm và định nghĩa cơ bản về công nghệ và công nghệ chế tạo máy.

		CĐR1



		G2

		Khái niệm cơ bản về sai lệch gia công, độ chính xác gia công cơ khí, các nguyên nhân gây ra sai số gia công. Các phương pháp đảm bảo độ chính xác gia công trên máy công cụ và vận dụng để điều chỉnh máy đạt được độ chính xác theo yêu cầu;

		CĐR1; CĐR5



		G3

		Khái niệm cơ bản, định nghĩa về Chuẩn; về nguyên tắc 6 điểm, các thành phần sai số khi gá đặt chi tiết gia công; các phương pháp gá đặt; Các yêu cầu và lời khuyên khi chọn chuẩn. 

		CĐR1; CĐR3



		G4

		Kiến thức về đặc điểm, khả năng công nghệ và đặc trưng công nghệ của các phương pháp gia công cắt gọt.

		CĐR1; CĐR5





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR


HP

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu về các khái niệm và định nghĩa cơ bản về công nghệ và công nghệ chế tạo máy.

		T



		G2

		G2.1

		Hiểu được các khái niệm cơ bản về sai lệch gia công, độ chính xác gia công cơ khí

		T



		

		G2.2

		Nắm được các nguyên nhân gây ra sai số gia công và biện pháp giảm sai số gia công

		T&U



		

		G2.3

		Hiểu các phương pháp đảm bảo độ chính xác gia công trên máy công cụ và vận dụng để điều chỉnh máy đạt được độ chính xác theo yêu cầu;

		T&U



		G3

		G3.1

		Hiểu được các khái niệm cơ bản, định nghĩa về Chuẩn; về nguyên tắc 6 điểm,

		I



		

		G3.2

		Hiểu được các thành phần sai số khi gá đặt chi tiết gia công; các phương pháp gá đặt; Các yêu cầu và lời khuyên khi chọn chuẩn.

		T&U



		G4

		G4.1

		Hiểu về đặc điểm, khả năng công nghệ và đặc trưng công nghệ của các phương pháp gia công cắt gọt.

		T





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Các thành phần của của QTCN và biện pháp công nghệ

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		G 1.1

		20



		

		2. Các nguyên nhân gây ra sai số gia công và đề ra biện pháp khắc phục

		

		

		G 2.2

		



		

		3. Tính sai số chuẩn

		

		

		G 3.2

		20



		Tự luận

		4. Các thành phần của của QTCN, dạng sản xuất và biện pháp công nghệ. Đặc điểm và khả năng công nghệ của các phương pháp gia công…

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G 1.1


G 4.1


G 4.2

		60



		

		5. Khái niệm độ chính xác gia công, các phương pháp đảm bảo độ chính xác gia công; các nguyên nhân gây ra sai số gia công; các phương pháp điều chỉnh máy…

		

		

		G 2.1

G 2.2


G 2.3

		



		

		6. Khái niệm và phân loại về chuẩn; nguyên tắc 6 điểm khi định vị; các phương pháp gá đặt…

		

		

		G 3.1


G 3.2

		



		

		7. Các phương pháp gia công

		

		

		G 4.1


G 4.2

		



		

		8. Tính sai số chuẩn

		

		

		G 3.2

		





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài mở đầu


Khái niệm và định nghĩa cơ bản

		G 1



		2

		Độ chính xác gia công cơ

		G 2



		3

		Chuẩn

		G3



		4

		Đặc trưng các phương pháp gia công

		G4







7. Nguồn học liệu 


Sách, giáo trình chính:


[1]. Bài giảng và Giáo trình Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Tài liệu tham khảo:


[2]. Fritz Klocke; Manufactuting Processes 1, 2; Spingger 2011. 

[3]. Steve F. Krar, Mario Rapisarda, Albert F. Check; Machine Tool and Manufacturing Technology; Delmar Publishers 2011.


[4]. Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid; Manufacturing Engineering and Technology; Pearson 2010.   


[5]. John A. Schey; Introduction to Manufacturing Processes; Third Edition, New York – London, 2000.

[6]. Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, Trần Văn Địch; Công nghệ chế tạo máy; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội 2007.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập, bài thực hành do giảng viên giao.


· Đạo đức học tập:


· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy

- Giảng viên:


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn



		Nhóm Biên soạn 


/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Cơ sở công nghệ chế tạo máy







- Tên tiếng Anh: Fundamentals of Manufacturing Technology 

- Mã học phần: MEC0353

- Số tín chỉ: 03






- Các học phần học trước: Dung sai và đo lường; Chi tiết máy; Nguyên lý cắt kim loại; Máy công cụ; Thực tập cơ sở.


- Các học phần song hành: Dụng cụ cắt; CAD/CAM – CNC; Thực tập chuyên môn.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:  45 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
:  0 tiết


· Thảo luận

:  0 tiết


· Thực hành, thực tập (TH ở PTN, thực tập ở xưởng cơ khí): 

· Hoạt động theo nhóm
: 0 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 01tiết


- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy


2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo máy, bao gồm: các khái niệm và định nghĩa về quá trình công nghệ; độ chính xác khi gia công cơ; các vấn đề về chuẩn trong chế tạo máy; đặc điểm và khả năng công nghệ của các phương pháp gia công cắt gọt.


3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu

		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức về các khái niệm và định nghĩa cơ bản về công nghệ và công nghệ chế tạo máy.

		CĐR1



		G2

		Khái niệm cơ bản về sai lệch gia công, độ chính xác gia công cơ khí, các nguyên nhân gây ra sai số gia công. Các phương pháp đảm bảo độ chính xác gia công trên máy công cụ và vận dụng để điều chỉnh máy đạt được độ chính xác theo yêu cầu;

		CĐR1; CĐR5



		G3

		Khái niệm cơ bản, định nghĩa về Chuẩn; về nguyên tắc 6 điểm, các thành phần sai số khi gá đặt chi tiết gia công; các phương pháp gá đặt; Các yêu cầu và lời khuyên khi chọn chuẩn. 

		CĐR1; CĐR3



		G4

		Kiến thức về đặc điểm, khả năng công nghệ và đặc trưng công nghệ của các phương pháp gia công cắt gọt.

		CĐR1; CĐR5





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR


HP

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu về các khái niệm và định nghĩa cơ bản về công nghệ và công nghệ chế tạo máy.

		T



		G2

		G2.1

		Hiểu được các khái niệm cơ bản về sai lệch gia công, độ chính xác gia công cơ khí

		T



		

		G2.2

		Nắm được các nguyên nhân gây ra sai số gia công và biện pháp giảm sai số gia công

		T&U



		

		G2.3

		Hiểu các phương pháp đảm bảo độ chính xác gia công trên máy công cụ và vận dụng để điều chỉnh máy đạt được độ chính xác theo yêu cầu;

		T&U



		G3

		G3.1

		Hiểu được các khái niệm cơ bản, định nghĩa về Chuẩn; về nguyên tắc 6 điểm,

		I



		

		G3.2

		Hiểu được các thành phần sai số khi gá đặt chi tiết gia công; các phương pháp gá đặt; Các yêu cầu và lời khuyên khi chọn chuẩn.

		T&U



		G4

		G4.1

		Hiểu về đặc điểm, khả năng công nghệ và đặc trưng công nghệ của các phương pháp gia công cắt gọt.

		T





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Các thành phần của của QTCN và biện pháp công nghệ

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		G 1.1

		20



		

		2. Các nguyên nhân gây ra sai số gia công và đề ra biện pháp khắc phục

		

		

		G 2.2

		



		

		3. Tính sai số chuẩn

		

		

		G 3.2

		20



		Tự luận

		4. Các thành phần của của QTCN, dạng sản xuất và biện pháp công nghệ. Đặc điểm và khả năng công nghệ của các phương pháp gia công…

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G 1.1


G 4.1


G 4.2

		60



		

		5. Khái niệm độ chính xác gia công, các phương pháp đảm bảo độ chính xác gia công; các nguyên nhân gây ra sai số gia công; các phương pháp điều chỉnh máy…

		

		

		G 2.1

G 2.2


G 2.3

		



		

		6. Khái niệm và phân loại về chuẩn; nguyên tắc 6 điểm khi định vị; các phương pháp gá đặt…

		

		

		G 3.1


G 3.2

		



		

		7. Các phương pháp gia công cắt gọt

		

		

		G 4.1


G 4.2

		



		

		8. Tính sai số chuẩn

		

		

		G 3.2

		





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		BÀI MỞ ĐẦU


   1. Khái niệm về Công nghệ và Công nghệ CTM.


  2. Nội dung môn học.


  3. Đối tượng nghiên cứu.


  4. Đặc điểm môn học.


  5. Phương pháp nghiên cứu.


  6. Yêu cầu đối với người học.


  7. Giới thiệu tài liệu học tập và tài liệu tham khảo.


Chương 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN (6/0/12)


1.1. Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ

1.1.1. Quá trình sản xuất


1.1.2. Quá trình công nghệ 


1.2. Các thành phần của quá trình công nghệ


1.2.1. Nguyên công

1.2.2. Bước


1.2.3. Đường chuyển dao


1.2.4. Gá và vị trí


1.2.5. Động tác 


1.3. Các dạng sản xuất

1.3.1. Sản lượng cơ khí

1.3.2. Dạng sản suất

1.3.3. Đặc điểm của các dạng sản xuất


1.3.4. Cách xác định dạng sản xuất

1.4. Biện pháp công nghệ

1.4.1. Trật tự gia công

1.4.2. Biện pháp công nghệ

		G1



		3-6

		Chương 2. ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG (12/0/24)

2.1. Khái niệm và định nghĩa


2.2. Chất lượng bề mặt gia công

2.2.1. Khái niệm


2.2.2. Ảnh hưởng của CLBM tới tính chất sử dụng của chi tiết máy


2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt


2.2.4. Phương pháp đánh giá chất lượng bề mặt


2.2.5. Phương pháp đảm bảo chất lượng bề mặt

2.3. Các phương pháp đạt độ chính xác gia công trên máy công cụ

2.3.1. Phương pháp đo dò cắt thử


2.3.2. Phương pháp chỉnh sẵn dao


2.3.3. Đo lường tích cực.

2.4. Các nguyên nhân gây ra sai số gia công

2.4.1. Nguyên nhân do máy công cụ        


2.4.2. Nguyên nhân do dụng cụ cắt     


2.4.3. Nguyên nhân do gá đặt

2.4.4. Nguyên nhân do đo lường


2.4.5. Nguyên nhân do rung động của HTCN


2.4.6. Nguyên nhân do biến dạng nhiệt và ƯSD

2.4.7. Nguyên nhân do biến dạng đàn hồi của HTCN


2.5. Phương pháp khảo sát độ chính xác gia công

2.5.1. Phương pháp thống kê kinh nghiệm.


2.5.2. Phương pháp thống kê xác suất.


2.6. Điều chỉnh máy

2.6.1. Khái niệm


2.6.2. Điều chỉnh tĩnh


2.6.3. Điều chỉnh động (cắt thử bằng Kalip làm việc hoặc bằng  dụng cụ đo vạn năng)

		G2
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		Chương 3. CHUẨN (12/0/24)


3.1. Định nghĩa và phân loại chuẩn.

3.1.1. Khái niệm và định nghĩa


3.1.2. Phân loại chuẩn

3.2. Quá trình gá đặt chi tiết

3.2.1. Khái niệm 


3.2.2. Các phương pháp gá đặt.

3.3. Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết.

3.3.1. Nguyên tắc 6 điểm 


3.3.2. Ứng dụng nguyên tắc 6 điểm

3.4. Sai số gá đặt

3.4.1. Sai số  kẹp  chặt.


3.4.2. Sai số đồ gá


3.4.3. Sai số chuẩn + Bài tập

3.5. Nguyên tắc chọn chuẩn

3.5.1. Nguyên tắc chung


3.5.2. Chọn chuẩn tinh


3.5.3. Chọn chuẩn thô

3.6. Chọn chuẩn khi gia công trên máy CNC

		G3





		11-15

		Chương 4.  CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẮT GỌT (15/0/30)


4.1. Khái niệm


4.2. Tiện.

4.2.1. Đặc điểm, khả năng công nghệ


4.2.2. Các đặc trưng về công nghệ


4.3. Phay

4.3.1. Đặc điểm, khả năng công nghệ


4.3.2. Các đặc trưng về công nghệ

4.4. Khoan, Khoét, Doa, Tarô ren

4.4.1. Khoan


4.4.2. Khoét


4.4.3. Doa


4.4.4. Tarô ren 

4.5. Chuốt

4.5.1. Đặc điểm, khả năng công nghệ


4.5.2. Các đặc trưng về công nghệ

4.6. Mài

4.6.1. Đặc điểm, khả năng công nghệ


4.6.2. Các đặc trưng về công nghệ

4.7. Các phương pháp gia công tinh lần cuối.

4.7.1. Mài nghiền


4.7.2. Mài khôn


4.7.3. Mài siêu tinh xác


4.7.4. Đánh bóng

		G4 





7. Nguồn học liệu 


Sách, giáo trình chính:


[1]. Bài giảng và Giáo trình Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Tài liệu tham khảo:


[2]. Fritz Klocke; Manufactuting Processes 1, 2; Spingger 2011. 

[3]. Steve F. Krar, Mario Rapisarda, Albert F. Check; Machine Tool and Manufacturing Technology; Delmar Publishers 2011.


[4]. Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid; Manufacturing Engineering and Technology; Pearson 2010.   


[5]. John A. Schey; Introduction to Manufacturing Processes; Third Edition, New York – London, 2000.

[6]. Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, Trần Văn Địch; Công nghệ chế tạo máy; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội 2007.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập, bài thực hành do giảng viên giao.


· Đạo đức học tập:


· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy


- Giảng viên:


10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 


/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: HỆ THỐNG THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Hệ thống thủy lực và khí nén

- Tên tiếng Anh: Hydraulic and pneumatic Systems

- Mã học phần:

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước:

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 45 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 1 tiết

- Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Cơ khí - Bộ môn Chế tạo máy

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): Học phần bao gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về: nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén; các phần tử, cơ cấu chức năng trong hệ thống thủy lực  và hệ thống khí nén; tính toán, điều khiển và điều chỉnh hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nguyên lý hoạt động của các hệ thống truyền động thủy lực và hệ thống truyền động (điều khiển) khí nén.

		CĐR1



		G2

		Hiểu biết công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các phần tử, cơ cấu chức năng trong hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén.

		CĐR1; CĐR5



		G3

		Phân tích hệ thống truyền động, điều khiển bằng thủy lực và khí nén.

		CĐR 3, CĐR5



		G4

		Điều khiển và điều chỉnh hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén.

		CĐR5





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu biết cơ bản về các hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		I



		

		G1.2

		Hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén thông dụng.

		T



		G2

		G2.1

		Hiểu công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các phần tử chức năng trong hệ thống thủy lực.

		T



		

		G2.2

		Hiểu công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các phần tử chức năng trong hệ thống khí nén.

		T



		G3

		G3.1

		Biết cách phân tích hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		U



		

		G3.2

		Biết cách xây dựng biểu đồ trạng thái mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		U



		G4

		G4.1

		Biết cách điều khiển hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		U



		

		G4.2

		Biết cách điều chỉnh từng phần tử, điều chỉnh hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức Thi/kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nguyên lý hoạt động của các hệ thống truyền động thủy lực và hệ thống khí nén.

		Tuần 5

		Kiểm tra quá trình 1

		G1

G2.1

		20%



		Tự luận

		Công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các phần tử chức năng trong hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén.

		Tuần 10

		Kiểm tra quá trình 2

		G2.2

G3

		20%



		Tự luận

		Nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén; các phần tử, cơ cấu chức năng trong hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén: công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động; tính toán, điều khiển và điều chỉnh hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		Thi cuối HK

		Thi

		

		60%



		

		

		

		

		

		







[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Cơ bản về hệ thống thủy lực, khí nén

		G1



		2

		Các thành phần trong hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén

		G2



		3

		Tính toán hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén

		G3



		4

		Phân tích hệ thống truyền động, điều khiển bằng thủy lực và khí nén

		G3,G4







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Chế tạo máy, Các hệ thống thủy lực và khí nén, bài giảng, 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. M.Galal Rabie,  Fluid Power Engineering, McGraw Hill, 2009. 

[3]. Nguyễn Ngọc Phương- Nguyễn Trường Thịnh, Hệ thống điều khiển tự động khí nén, Nhà xuất Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

[4]. Phạm Văn Khảo- Phạm Tất Thắng, Truyền động- Tự động và điều khiển  khí nén, Nhà xuất bản Bách khoa- Hà Nội, 2012.

[5]. Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển bằng khí nén, Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.

[6]. Nguyễn Ngọc Phương- Huỳnh Nguyễn Hoàng, Hệ thống điều khiển bằng thủy lực, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập, bài thực hành do giảng viên giao.

· Đạo đức học tập:

· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy

- Giảng viên:



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: HỆ THỐNG THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Hệ thống thủy lực và khí nén

- Tên tiếng Anh: Hydraulic and pneumatic Systems

- Mã học phần:

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước:

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 45 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 1 tiết

- Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Cơ khí - Bộ môn Chế tạo máy

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): Học phần bao gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về: nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén; các phần tử, cơ cấu chức năng trong hệ thống thủy lực  và hệ thống khí nén; tính toán, điều khiển và điều chỉnh hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Nguyên lý hoạt động của các hệ thống truyền động thủy lực và hệ thống truyền động (điều khiển) khí nén.

		



		G2

		Hiểu biết công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các phần tử, cơ cấu chức năng trong hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén.

		



		G3

		Phân tích hệ thống truyền động, điều khiển bằng thủy lực và khí nén.

		



		G4

		Điều khiển và điều chỉnh hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu biết cơ bản về các hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		



		

		G1.2

		Hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén thông dụng.

		



		G2

		G2.1

		Hiểu công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các phần tử chức năng trong hệ thống thủy lực.

		



		

		G2.2

		Hiểu công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các phần tử chức năng trong hệ thống khí nén.

		



		G3

		G3.1

		Biết cách phân tích hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		



		

		G3.2

		Biết cách xây dựng biểu đồ trạng thái mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		



		G4

		G4.1

		Biết cách điều khiển hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		



		

		G4.2

		Biết cách điều chỉnh từng phần tử, điều chỉnh hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức Thi/kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:2] [2:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Nguyên lý hoạt động của các hệ thống truyền động thủy lực và hệ thống khí nén.

		Tuần 5

		Kiểm tra quá trình 1

		G1

G2.1

		20%



		Tự luận

		Công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các phần tử chức năng trong hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén.

		Tuần 10

		Kiểm tra quá trình 2

		G2.2

G3

		20%



		Tự luận

		Nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén; các phần tử, cơ cấu chức năng trong hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén: công dụng, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động; tính toán, điều khiển và điều chỉnh hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

		Thi cuối HK

		Thi

		

		60%



		

		

		

		

		

		







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-4

		CHƯƠNG 1: CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THUỶ LỰC VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN

1.1. Khái quát về truyền động thuỷ lực và khí nén.

1.1.1. Giới thiệu

1.1.2. Nguyên lý hoạt động

1.2. Đặc điểm của hệ thống thuỷ lực và hệ thống khí nén.

1.2.1. Ưu điểm

1.2.2. Hạn chế

1.3. Ứng dụng của hệ thống thuỷ lực và khí nén.

1.3.1. Ứng dụng hệ thống thủy lực

1.3.2. Ứng dụng hệ thống khí nén

1.4. Các đặc tính kỹ thuật của hệ thống thuỷ lực và khí nén.

		G1



		5-10

		CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG THUỶ LỰC VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN

2.1. Hệ thống thủy lực

2.1.1. Bơm và động cơ dầu (chức năng, ký hiệu, hoạt động, tính chọn)

2.1.1.1. Bơm và động cơ kiểu bánh răng

2.1.1.2. Bơm và động cơ kiểu cánh gạt

2.1.1.3. Bơm và động cơ kiểu piston

2.1.1.4. Xy lanh thủy lực

2.1.2. Bể dầu

2.1.3. Xử lý dầu

2.1.4. Các phần tử điều khiển

2.1.4.1. Van một chiều

2.1.4.2. Van đảo chiều

2.1.4.3. Bộ khuếch đại

2.1.5. Các phần tử điều chỉnh

2.1.5.1. Van an toàn

2.1.5.2. Van tràn

2.1.5.3. Van giảm áp

2.1.5.4. Rơle áp suất

2.1.5.5. Van tiết lưu

2.1.5.6. Bộ ổn tốc

2.1.5.7. Bộ điều chỉnh thời gian

2.1.6. Các thành phần khác

2.2. Hệ thống khí nén

2.2.1. Máy nén khí (chức năng, ký hiệu, hoạt động, tính chọn)

2.2.1.1. Máy nén khí kiểu Piston

2.2.1.2. Máy nén khí kiểu cánh gạt

2.2.1.3. Máy nén khí kiểu trục vít

2.2.1.4. Máy nén khí kiểu ly tâm

2.2.1.5. Máy nén khí kiểu hướng trục

2.2.1.6. Máy nén khí kiểu Root

2.2.2. Thiết bị xử lí khí nén

2.2.3. Hệ thống phân phối khí nén

2.2.4. Cơ cấu chấp hành (chức năng, ký hiệu, hoạt động, tính chọn)

2.2.5. Động cơ khí nén

2.2.6. Xi lanh khí nén

2.2.7. Các phần tử đưa tín hiệu

2.2.7.1. Nút ấn

2.2.7.2. Công tắc

2.2.7.3. Giới hạn hành trình

2.2.7.4. Cảm biến

2.2.8. Các phần tử xử lý tín hiệu

2.2.8.1. Phần tử NOT

2.2.8.2. Phần tử OR

2.2.8.3. Phần tử NOR

2.2.8.4. Phần tử AND

2.2.8.5. Phần tử NAND

2.2.8.6. Phần tử XOR

2.2.9. Các phần tử điều khiển

2.2.9.1. Van một chiều

2.2.9.2. Van đảo chiều

2.2.9.3. Bộ khuếch đại

2.2.10. Các phần tử điều chỉnh

2.2.10.1. Van an toàn

2.2.10.2. Van tràn

2.2.10.3. Van giảm áp

2.2.10.4. Rơle áp suất

2.2.10.5. Van tiết lưu

2.2.10.6. Van chân không

2.2.10.7. Van điều chỉnh thời gian

2.2.11. Các thành phần khác

		G2



		11-12

		CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THUỶ LỰC VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN

0. Tính toán tổn thất trong hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén

0. Tổn thất trong hệ thống thủy lực

0. Tổn thất trong hệ thống khí nén

0. Tính toán máy bơm, máy nén, động cơ và đường ống

1. Tính chọn bơm dầu

1. Tính chọn máy nén khí

1. Tính chọn động cơ, xy lanh

1. Tính đường ống

		G3.1



		13-15

		CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG, ĐIỀU KHIỂN BẰNG THUỶ LỰC VÀ KHÍ NÉN

4.1. Giới thiệu đại số Bool

4.2. Biểu diễn chức năng quá trình điều khiển

4.2.1. Biểu đồ trạng thái

4.2.2. Ứng dụng

4.3. Các phương pháp điều khiển

4.3.1. Điều khiển tùy chọn

4.3.2. Điều khiển theo hành trình

4.3.3. Điều khiển theo thời gian

4.3.4. Điều khiển theo áp suất

4.3.5. Điều khiển theo chương trình logic

4.3.6. Điều khiển tuần tự

4.3.7. Điều khiển theo tầng

4.3.8. Điều khiển theo nhịp

		G3.1

G3.2

G4







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Chế tạo máy, Các hệ thống thủy lực và khí nén, bài giảng, 2020.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. M.Galal Rabie,  Fluid Power Engineering, McGraw Hill, 2009. 

[3]. Nguyễn Ngọc Phương- Nguyễn Trường Thịnh, Hệ thống điều khiển tự động khí nén, Nhà xuất Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

[4]. Phạm Văn Khảo- Phạm Tất Thắng, Truyền động- Tự động và điều khiển  khí nén, Nhà xuất bản Bách khoa- Hà Nội, 2012.

[5]. Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển bằng khí nén, Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.

[6]. Nguyễn Ngọc Phương- Huỳnh Nguyễn Hoàng, Hệ thống điều khiển bằng thủy lực, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập, bài thực hành do giảng viên giao.

· Đạo đức học tập:

· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy

- Giảng viên:



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ CẮT KIM LOẠI

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nguyên lý cắt kim loại				

- Tên tiếng Anh: Metal Cutting Theory

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 02				

- Các học phần học trước: Cơ học vật liệu, Cơ kỹ thuật, Vật liệu kỹ thuật.

- Các học phần song hành: Dung sai đo lường, Máy công cụ.

- Quy định thời lượng các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): Theo học phần thực hành thí nghiệm.

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và cốt lõi về: thông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt; vật liệu dụng cụ cắt; các quá trình, hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình gia công kim loại bằng dụng cụ cắt. Người học có thể ứng dụng kiến thức học phần này để nắm bắt kiến thức các học phần khác của chuyên ngành chế tạo máy: Máy cụng cụ, Công nghệ chế tạo máy, Dụng cụ cắt và các học phần chuyên ngành Chế tạo máy.

Học phần gồm 3 chương: Thông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt, vật liệu dụng cụ cắt và cơ sở vật lý của quá trình cắt kim loại.

3. Mục tiêu học phần(Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức về các định nghĩa thông số hình học của dụng cụ cắt, lớp cắt và ảnh hưởng của gá đặt dụng cụ và lượng chạy dao đến thông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt khi gia công bằng cắt.

		CĐR1; CĐR5



		G2

		Kiến thức về vật liệu dụng cụ cắt và phạm vi sử dụng chúng trong điều kiện gia công cụ thể.

		CĐR1



		G3

		Kiến thức các khái niệm, định nghĩa cơ bản của quá trình cắt có phoi.

		CĐR1; CĐR5



		G4

		Kiến thức về quá trình vật lý xảy ra trong vùng cắt và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này như sự hình thành và biến dạng của phoi khi cắt, lực cắt, nhiệt cắt, rung động khi cắt, sự mài mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt.

		CĐR1





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1

		Vẽ và xác định được thông số hình học của dụng cụ cắt. 

		U



		G2

		G2

		Chọn được vật liệu dụng cụ cắt phù hợp với điều kiện gia công cụ thể. 

		U



		G3

		G3

		Nắm bắt được các khái niệm, định nghĩa cơ bản và cốt lõi của quá trình cắt có phoi.

		T



		G4

		G4

		Hiểu về quá trình vật lý xảy ra trong vùng cắt như quá trình hình thành và biến dạng của phoi khi cắt, lực cắt, nhiệt cắt gồm cả vấn đề sử dụng dung dịch trơn nguội khi cắt, rung động khi cắt, sự mài mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		





Tự luận

		1. Vẽ, định nghĩa và xác định chính xác thông số hình học của dao cắt đơn.

		







Theo tiến trình giảng





Theo tiến trình giảng

		

Kiểm tra quá trình

		

G1



		10



		

		2. Trình bày đặc điểm, phạm vi sử dụng của một số loại vật liệu dụng cụ cắt phổ biến: Thép gió, hợp kim cứng; vật liệu CBN, kim cương nhân tạo và vật liệu phủ.

		

		

		G2

		10



		

		3. Khái niệm và định nghĩa cơ bản của quá trình cắt kim loại.



		

		Kiểm tra quá trình

		

G3

		

10



		





Tự luận

		4. Trình bày về quá trình vật lý xảy ra trong vùng cắt như quá trình hình thành và sự biến dạng của phoi khi cắt, lực cắt, nhiệt cắt, rung động khi cắt, mài mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt.

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		G4

		





10









		

Trắc nghiệm

		5. Chương 1; 2;3.

		Cuối kỳ học

		Thi kết thức học phần

		G1; G2; G3; G4

		60





[bookmark: OLE_LINK12]

6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Thông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt

		G1



		2

		Vật liệu dụng cụ cắt

		G2



		3

		Cơ sở vật lý của quá trình cắt kim loại

		G3;G4







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Chế tạo máy - Nguyên lý cắt kim loại -   Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên -  2019.

[2]. Bành Tiến Long - Nguyên lý gia công vật liệu - NXB Khoa học Kỹ thuật – 2013.

7.2. Sách tham khảo: 

[3]. Stephen P. Radzevich – Gear Cutting Tools: Fundamentals of Design and Computation - CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742, © 2010 by Taylor and Francis Group, LLC.

 [4]. David A. Stephenson & John  S. Agapiou - Metal Cutting Theory and Practice 

 - Marcel Dekker, Inc.   – New York – 1997

[5]. Graham T. Smith - Cutting Tool Technology –– Springer – UK 2008.

[6]. MiKell P. Groover – Fundamentals of Modern Manufacturing- John Wiley & Sons, Inc. Printed in the United States of America 2010.

[7]. Edward Trend  & Paul Wight– Metal cutting –  Inc. Printed in the United States of America  2000.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Ra vào lớp đúng giờ quy định

· Chuẩn bị bài trước khi lên lớp

· Bài tập: Hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do giáo viên giao.

· Đạo đức học tập:

· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy- Giảng viên chính: Giảng viên được Trưởng bộ môn phân công



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

Bộ môn chế tạo máy













				





































		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA CƠ KHÍ 

BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ CẮT KIM LOẠI

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nguyên lý cắt kim loại				

- Tên tiếng Anh: Metal Cutting Theory

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ:02				

- Các học phần học trước: Cơ học vật liệu, Cơ kỹ thuật, Vật liệu kỹ thuật.

- Các học phần song hành: Dung sai đo lường, Máy công cụ.

- Quy định thời lượng các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): Theo học phần thực hành, thí nghiệm

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và cốt lõi vềthông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt; vật liệu dụng cụ cắt; các quá trình, hiện tượng vật lý xảy ra trongquá trình gia công kim loạibằng dụng cụ cắt. Người học có thể ứng dụng kiến thức học phần này để nắm bắt kiến thức các học phần khác của chuyên ngành chế tạo máy: Máy cụng cụ, Công nghệ chế tạo máy, Dụng cụ cắt và một số học phần chuyên ngành chế tạo máy.

Học phần gồm 3 chương:  Thông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt, vật liệu dụng cụ cắt và cơ sở vật lý của quá trình cắt kim loại.

3. Mục tiêu học phần(Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức về các định nghĩa thông số hình học của dụng cụ cắt, lớp cắt và ảnh hưởng của gá đặt dụng cụ và lượng chạy dao đến thông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt khi gia công bằng cắt.

		CĐR1; CĐR5



		G2

		Kiến thức về vật liệu dụng cụ cắt và phạm vi sử dụng chúng trong điều kiện gia công cụ thể.

		CĐR1



		G3

		Kiến thức các khái niệm, định nghĩa cơ bản của quá trình cắt có phoi.

		CĐR1; CĐR5



		G4

		Kiến thức về quá trình vật lý xảy ra trong vùng cắt và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này như sự hình thành và biến dạng của phoi khi cắt, lực cắt, nhiệt cắt, rung động khi cắt, sự mài mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt.

		CĐR1





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1

		Vẽ và xác định được thông số hình học của dụng cụ cắt. 

		U



		G2

		G2

		Chọn được vật liệu dụng cụ cắt phù hợp với điều kiện gia công cụ thể. 

		U



		G3

		G3

		Nắm bắt được các khái niệm, định nghĩa cơ bản và cốt lõi của quá trình cắt có phoi.

		T



		G4

		G4

		Hiểu về quá trình vật lý xảy ra trong vùng cắt như quá trình hình thành và biến dạng của phoi khi cắt, lực cắt, nhiệt cắt gồm cả vấn đề sử dụng dung dịch trơn nguội khi cắt, rung động khi cắt, sự mài mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		











Tự luận

		1. Vẽ, định nghĩa và xác định chính xác thông số hình học của dao cắt đơn.

		









Theo tiến trình giảng









		Kiểm tra quá trình

		

G1



		10



		

		2. Trình bày đặc điểm, phạm vi sử dụng của một số loại vật liệu dụng cụ cắt phổ biến: Thép gió, hợp kim cứng; vật liệu CBN, kim cương nhân tạo và vật liệu phủ.

		

		

		G2

		10



		

		3. Khái niệm và định nghĩa cơ bản của quá trình cắt kim loại.

		

		Kiểm tra quá trình

		G3

		 10



		





Tự luận

		4. Trình bày về quá trình vật lý xảy ra trong vùng cắt như quá trình hình thành và sự biến dạng của phoi khi cắt, lực cắt, nhiệt cắt, rung động khi cắt, mài mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt.

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		   G 4 

		





10









		

Trắc nghiệm

		1. Chương 1; 2;3.

		Cuối kỳ học

		Thi kết thức học phần

		G1; G2; G3; G4

		60







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Thông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt

		G1



		2

		Vật liệu dụng cụ cắt

		G2



		3

		Cơ sở vật lý của quá trình cắt kim loại

		G3;G4







6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-5

		Chương I: Thông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt

1.1. Những khái niệm và định nghĩa cơ bản

1.1.1. Khái niệm về quá trình cắt

1.1.2. Các chuyển động cắt

1.1.3. Các bề mặt hình thành trên phôi

1.1.4. Các bề mặt hình thành trên phần cắt của dao

1.1.5. Các yếu tố của chế độ cắt

1.1.6. Các mặt toạ độ

1.2.Thông số hình học phần cắt xét trong trạng thái tĩnh

        1.2.1. Xác định trong tiết diện chính và phụ

        1.2.2. Xác định trong tiết diện dọc và ngang

1.3. Thông số hình học phần cắt của dụng cụ khi làm việc

        1.3.1. Ảnh hưởng của việc gá dao

        1.3.2. Ảnh hưởng của chuyển động chạy dao

1.4. Thông số hình học lớp cắt

1.4.1. Chiều dày cắt

1.4.2. Chiều rộng cắt

        1.4.3. Diện tích lớp cắt

Câu hỏi ôn tập và bài tập chương I



		G1



		6-9

		Chương II: Vật liệu dụng cụ cắt 

2.1. Tổng quan về các loại vật liệu dụng cụ cắt

2.1.1. Lịch sử phát triển

2.1.2. Vai trò, vị trí của vật liệu dụng cụ cắt trong cắt gọt kim loại

2.2. Những yêu cầu chung	

 2.2.1. Tính năng cắt

          2.2.2. Tính công nghệ và tính kinh tế2.3. Các loại vật liệu dụng cụ cắt 

2.3.1. Thép Cacbon dụng cụ

2.3.2.Thép hợp kim dụng cụ

2.3.3. Thép gió

           2.3.4. Hợp kim cứng

           2.3.5. Vật liệu sứ

  2.2.6. Kim cương nhân tạo

  2.2.7. Nitrit Bo lập phương

2.2.8. Dụng cụ phun phủ và vật liệu lớp phủ

Câu hỏi ôn tập và bài tập chương II

		G2



		10-15

		Chương III: Cơ sở vật lý của quá trình cắt kim loại

3.1. Qúa trình hình thành và sự biến dạng của phoi

      3.1.1. Quá trình hình thành phoi khi cắt

               3.1.1.1. Mô hình cắt trực giao

               3.1.1.2. Tính toán tốc độ tạo phoi

               3.1.1.3. Tính toán góc trượt

      3.1.2. Các dạng phoi

      3.1.3. Hiện tượng lẹo dao

      3.1.4. Hiện tượng biến dạng phoi

		G3; G4



		

		3.2. Lực cắt

         3.2.1. Nguồn gốc và các thành phần của lực cắt

     3.2.2. Các phương pháp xác định lực cắt 

     3.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới lực cắt

		



		

		3.3. Rung động trong quá trình cắt

         3.3.1. Khái niệm

    3.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới rung động

         3.3.3. Các biện pháp giảm rung động

         3.3.4. Vấn đề sử dụng rung động tích cực khi cắt 

		



		

		3.4. Nhiệt cắt

    3.4.1. Nguồn sinh nhiệt và sự phân bố nhiệt cắt

    3.4.2. Các phương pháp xác định nhiệt cắt

    3.4.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới nhiệt cắt

		



		

		3.5. Dung dịch trơn nguội

    3.5.1. Tác dụng và yêu cầu của dụng dịch trơn nguội

    3.5.2. Tác hại của dung dịch trơn nguội đến môi trường

    3.5.3. Phân loại và các phương pháp sử dụng dung dịch trơn nguội

        3.5.3. Hiệu quả của dung dịch trơn nguội ở tốc độ cắt cao

		



		

		3.6. Quá trình mài mòn và tuổi bền dụng cụ cắt

3.6.1. Khái niệm về quá trình mòn dụng cụ cắt

3.6.2. Quan hệ giữa mòn và thời gian làm việc của dụng cụ cắt

3.6.3. Các dạng mòn của dụng cụ cắt

3.6.4. Một số phương pháp nghiên cứu quá trình mòn

    3.6.5. Tuổi bền của dụng cụ cắt

Câu hỏi ôn tập và bài tập chương III

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Chế tạo máy - Nguyên lý cắt kim loại - Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên -  2019.

 [2]. Bành Tiến Long - Nguyên lý gia công vật liệu - NXB Khoa học Kỹ thuật – 2013.

7.2. Sách tham khảo: 

[3]. Stephen P. Radzevich – Gear Cutting Tools: Fundamentals of Design and Computation - CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742, © 2010 by Taylor and Francis Group, LLC.

            [4]. David A. Stephenson & John  S. Agapiou - Metal Cutting Theory and Practice

             – Marcel - Dekker, Inc.   – New York – 1997.            [5]. Graham T. Smith - Cutting Tool Technology –– Springer – UK 2008.

[6]. MiKell P. Groover – Fundamentals of Modern Manufacturing- John Wiley & Sons, Inc. Printed in the United States of America 2010.

[7]. Edward Trend  & Paul Wight– Metal cutting –  Inc. Printed in the United States of America  2000.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Ra vào lớp đúng giờ quy định

· Chuẩn bị bài trước khi lên lớp

· Bài tập: Hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do giáo viên giao.

· Đạo đức học tập:

· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy

- Giảng viên chính: Giảng viên được Trưởng bộ môn phân công.



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

Bộ môn chế tạo máy
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Dung sai và đo lường				

- Tên tiếng Anh: Tolerance and Engineering Metrology

- Mã học phần: MEC318

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Hình họa vẽ kỹ thuật; Nguyên lý máy

- Các học phần song hành: Chi tiết máy, Vẽ kỹ thuật cơ khí và Autocad

- Quy định thời lượng các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  45 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành, thực tập (TH ở PTN, thực tâp ở xưởng cơ khí): theo học phần thực hành và thực tập chuyên môn

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 01 tiết

- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy

2. Mô tả tóm tắt học phần: Dung sai và đo lường là học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về dung sai, lắp ghép và kỹ thuật đo  trong chế tạo máy.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 



		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các khái niệm về dung sai, lắp ghép, các yếu tố đánh giá sai số hình học của chi tiết máy, các tiêu chuẩn đánh giá các sai số đó.

		

		CĐR1, CĐR4



		G2

		Hiểu được đặc tính các loại mối ghép và ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

		

		CĐR11



		G3

		Hiểu và giải được bài toán về chuỗi kích thước. Vận dụng kết quả giải bài toán về chuỗi kích thước để ghi kích thước trên bản vẽ hợp lý.

		

		CĐR3



		G4

		Biết nguyên lý một số loại dụng cụ đo thông dụng. Hiểu những yêu cầu kỹ thuật trên các bản vẽ chi tiết, triển khai được phương pháp đo lường, đánh giá các thông số ghi trên bản vẽ.

		

		CĐR5



		G5

		Chọn được các mối ghép cơ bản trong thiết kế máy.

		

		CĐR11



		G6

		Biết cách xử lý kết quả đo được.

		

		CĐR4





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Các khái niệm về dung sai, lắp ghép, các yếu tố đánh giá sai số hình học của chi tiết máy

		T



		

		G1.2

		Các tiêu chuẩn đánh giá các sai số hình học chi tiết máy

		T



		G2

		G2.1

		Hiểu được đặc tính các loại mối ghép và ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

		T



		G3

		G3.1

		Hiểu và giải được bài toán về chuỗi kích thước. Vận dụng kết quả giải bài toán về chuỗi kích thước để ghi kích thước trên bản vẽ hợp lý.

		T



		G4

		G4.1

		Biết nguyên lý một số loại dụng cụ đo thông dụng. Hiểu những yêu cầu kỹ thuật trên các bản vẽ chi tiết, triển khai được phương pháp đo lường, đánh giá các thông số ghi trên bản vẽ.

		U



		

		G4.2

		Hiểu những yêu cầu kỹ thuật trên các bản vẽ chi tiết

		I



		

		G4.3

		Triển khai được phương pháp đo lường, đánh giá các thông số ghi trên bản vẽ.

		U



		G5

		G5.1

		Chọn được các mối ghép cơ bản trong thiết kế máy.

		I



		G6

		G6.1

		Biết cách xử lý kết quả đo được.

		I





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		





Tự luận

		1. Các yếu tố đánh giá sai số hình học của chi tiết máy

		



Theo tiến trình giảng

		



Kiểm tra quá trình

		G1.1

		

20



		

		2.  Các chi tiêu đánh giá sai số hình học chi tiết máy

		

		

		G1.2

		



		

		3. Phân loại mối ghép và ứng dụng 

		

		

		G2.1

		



20



		







Vấn đáp

		4. Cách ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết máy

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G3.1

		





60







		

		5. Chọn được các mối ghép cơ bản trong thiết kế máy

		

		

		

		



		

		6. Hiểu các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ chi tiết máy

		

		

		G4.2

		



		

		7. Đo các chỉ tiêu và đánh giá các thông số trên bản vẽ chi tiết máy

		

		

		G4.1,

G4.3

		







[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các khái niệm về dung sai, lắp ghép, các yếu tố đánh giá sai số hình học của chi tiết máy

		



		2

		Các yếu tố đánh giá sai số hình học của chi tiết máy

		



		3

		Các tiêu chuẩn đánh giá các sai số hình học chi tiết máy

		



		4

		Đặc tính các loại mối ghép và ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

		



		5

		Bài toán về chuỗi kích thước. Vận dụng kết quả giải bài toán về chuỗi kích thước để ghi kích thước trên bản vẽ hợp lý.

		



		6

		Cơ sở kỹ thuật đo

		



		7

		Nguyên lý một số loại dụng cụ đo thông dụng. Hiểu những yêu cầu kỹ thuật trên các bản vẽ chi tiết, triển khai được phương pháp đo lường, đánh giá các thông số ghi trên bản vẽ.

		



		8

		Các mối ghép cơ bản trong thiết kế máy.

		







7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

	[1]. Bộ môn Chế Tạo Máy, Bài giảng học phần Dung sai và lắp ghép.!

[2]. Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2012.

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[3]. Gene Cogorno, Geometric Dimensioning and Tolerancing for Mechanical Design 2/E, McGraw-Hill, 2011.

Tài liệu tham khảo

[4]. Fritz Klocke; Manufactuting Processes 1, 2; Spingger 2011.

[5]. Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về  TCVN5120:2007, ISO 4287:1997

[6]. Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về dung sai và lắp ghép TCVN 2244:1999, ISO 286-1:1988

[7]. Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về dung sai truyền động bánh răng trụ TCVN 1067:1984 

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức học tập:

· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

· Bộ môn: Chế tạo máy

· Giảng viên: Giảng viên được Trưởng bộ môn phân công.



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

Bộ môn chế tạo máy
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Dung sai và đo lường				

- Tên tiếng Anh: Tolerance and Engineering Metrology

- Mã học phần: MEC318

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Vẽ kỹ thuật; Nguyên lý máy

- Các học phần song hành: Chi tiết máy, Vẽ kỹ thuật cơ khí

- Quy định thời lượng các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  45 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành, thực tập (TH ở PTN, thực tâp ở xưởng cơ khí): theo học phần thực hành và thực tập chuyên môn

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 01tiết

- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy

2. Mô tả tóm tắt học phần: Dung sai và đo lường là học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về dung sai, lắp ghép và kỹ thuật đo trong chế tạo máy.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu 



		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các khái niệm về dung sai, lắp ghép, các yếu tố đánh giá sai số hình học của chi tiết máy, các tiêu chuẩn đánh giá các sai số đó.

		CĐR1, CĐR4



		G2

		Hiểu được đặc tính các loại mối ghép và ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

		CĐR11



		G3

		Hiểu và giải được bài toán về chuỗi kích thước. Vận dụng kết quả giải bài toán về chuỗi kích thước để ghi kích thước trên bản vẽ hợp lý.

		CĐR3



		G4

		Biết nguyên lý một số loại dụng cụ đo thông dụng. Hiểu những yêu cầu kỹ thuật trên các bản vẽ chi tiết, triển khai được phương pháp đo lường, đánh giá các thông số ghi trên bản vẽ.

		CĐR5



		G5

		Chọn được các mối ghép cơ bản trong thiết kế máy.

		CĐR11



		G6

		Biết cách xử lý kết quả đo được.

		CĐR4





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Các khái niệm về dung sai, lắp ghép, các yếu tố đánh giá sai số hình học của chi tiết máy

		T



		

		G1.2

		Các tiêu chuẩn đánh giá các sai số hình học chi tiết máy

		T



		G2

		G2.1

		Hiểu được đặc tính các loại mối ghép và ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

		T



		G3

		G3.1

		Hiểu và giải được bài toán về chuỗi kích thước. Vận dụng kết quả giải bài toán về chuỗi kích thước để ghi kích thước trên bản vẽ hợp lý.

		T



		G4

		G4.1

		Biết nguyên lý một số loại dụng cụ đo thông dụng. Hiểu những yêu cầu kỹ thuật trên các bản vẽ chi tiết, triển khai được phương pháp đo lường, đánh giá các thông số ghi trên bản vẽ.

		U



		

		G4.2

		Hiểu những yêu cầu kỹ thuật trên các bản vẽ chi tiết

		I



		

		G4.3

		Triển khai được phương pháp đo lường, đánh giá các thông số ghi trên bản vẽ.

		U



		G5

		G5.1

		Chọn được các mối ghép cơ bản trong thiết kế máy.

		I



		G6

		G6.1

		Biết cách xử lý kết quả đo được.

		I





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		





Tự luận

		8. Các yếu tố đánh giá sai số hình học của chi tiết máy

		



Theo tiến trình giảng

		



Kiểm tra quá trình

		G1.1

		

20



		

		9.  Các chi tiêu đánh giá sai số hình học chi tiết máy

		

		

		G1.2

		



		

		10. Phân loại mối ghép và ứng dụng 

		

		

		G2.1

		



20



		







Vấn đáp

		11. Cách ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết máy

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		G3.1
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		12. Chọn được các mối ghép cơ bản trong thiết kế máy

		

		

		

		



		

		13. Hiểu các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ chi tiết máy

		

		

		G4.2

		



		

		14. Đo các chỉ tiêu và đánh giá các thông số trên bản vẽ chi tiết máy

		

		

		G4.1,

 G4.3

		







6. Kế hoạch thực hiện  học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

			CHƯƠNG 1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP

1.1. Tính đổi lẫn chức năng

      1.1.1.Khái niệm về tính đổi lẫn chức năng

      1.1.2. Hiệu quả của tính đổi lẫn chức năng

      1.1.3. Phân loại tính đổi lẫn chức năng

1.2. Kích thước, sai lệch và dung sai

      1.2.1. Kích thước

      1.2.2. Sai lệch

      1.2.3. Dung sai

1.3. Lắp ghép

      1.3.1. Khái niệm

      1.3.2. Phân loại

      1.3.3. Biểu đồ phân bố dung sai 

		



		3-4-5

		CHƯƠNG 2

ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC

2.1. Khái niệm về độ chính xác gia công

      2.1.1. Định nghĩa

      2.1.2. Phân loại sai số gia công

      2.1.3. Các nguyên nhân cơ bản gây ra sai số gia công

2.2. Sai số kích thước gia công

      2.2.1. Định nghĩa

      2.2.2. Mục đích nghiên cứu

      2.2.3. Phương pháp nghiên cứu

      2.2.4. Kết luận

      2.2.5. Ứng dụng 

2.3. Sai số hình dáng hình học

      2.3.1. Khái niệm

      2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá

2.4. Sai số vị trí tương quan giữa các bề mặt

      2.4.1. Khái niệm

      2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá 

2.5. Nhám bề mặt

      2.5.1. Khái niệm

      2.5.2. Ảnh hưởng của nhám bề mặt

      2.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá

      2.5.4. Lựa chọn độ nhám và cách ký hiệu trên bản vẽ

		



		6-7

		CHƯƠNG 3

DUNG SAI LẮP GHÉP TRỤ TRƠN

3.1. Hệ thống dung sai kích thước

      3.1.1. Công thức dung sai

      3.1.2. Cấp chính xác

      3.1.3. Khoảng kích thước danh nghĩa

      3.1.4. Ký hiệu các miền dung sai

3.2. Hệ thống lắp ghép trụ trơn

      3.2.1. Hệ thống lỗ

      3.2.2. Hệ thống trục

      3.2.3. Sử dụng hệ thống lắp ghép

      3.2.4. Cách ghi ký hiệu mối ghép

3.3. Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho các mối ghép

      3.2.1. Tính chọn mối ghép có độ hở

      3.2.2. Tính chọn mối ghép trung gian

      3.2.3. Tính chọn mối ghép có độ dôi

		



		8

		CHƯƠNG 4

DUNG SAI LẮP GHÉP MỘT SỐ MỐI GHÉP ĐẶC BIỆT VÀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

4.1. Dung sai lắp ghép các chi tiết với ổ lăn 

      4.1.1 Cấp chính xác ổ lăn

      4.1.2 Đặc tính tải trọng và dạng tải trọng

      4.1.3. Chọn kiểu lắp cho ổ lăn

4.2. Dung sai lắp ghép then và then hoa

      4.2.1. Dung sai lắp ghép then

      4.2.2. Dung sai lắp ghép then hoa

4.3. Dung sai lắp ghép ren

      4.3.1. Dung sai kích thước ren hệ mét

      4.3.2. Lắp ghép ren hệ mét

      4.3.3. Dung sai lắp ghép ren hình thang

4.4. Dung sai truyền động bánh răng

      4.4.1. Các yêu cầu của bộ truyền bánh răng

     4. 4.2. Các chỉ tiêu đánh giá độ chính xác của bánh răng và bộ truyền

      4.4.3. Tiêu chuẩn dung sai và cấp chính xác của bộ truyền bánh răng



		



		8

		 Kiểm tra giữa kỳ

		



		9-10

		CHƯƠNG 5

CHUỖI KÍCH THƯỚC

5.1. Các khái niệm và định nghĩa cơ bản

      5.1.1. Định nghĩa

      5.1.2. Phân loại

5.2. Giải chuỗi kích thước

      5.2.1. Giải chuỗi theo phương pháp đổi lẫn hoàn toàn

      5.2.2. Giải chuỗi theo phương pháp đổi lẫn không hoàn toàn

         5.2.2.1. Phương pháp xác suất

5.3. Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy

		



		



11











		CHƯƠNG 6

ĐO CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA CHI TIẾT MÁY

6.1. Các khái niệm cơ bản trong đo lường

      6.1.1. Khái niệm chung

      6.1.2. Đơn vị đo – Hệ thống đo

      6.1.3. Phương pháp đo và phân loại phương pháp đo

      6.1.4. Cấu trúc cơ bản của hệ thống đo

      6.1.5. Kiểm tra

6.2. Các nguyên tắc cơ bản trong đo lường

      6.2.1. Nguyên tắc ABBE

      6.2.2. Nguyên tắc xích truyền ngắn nhất

      6.2.3. Nguyên tắc chuẩn thống nhất

      6.2.4. Nguyên tắc kinh tế 

		



		12-13-14

		6.3. Các phương pháp đo kích thước thẳng

      6.3.1. Phương pháp đo 1 điểm

      6.3.2. Phương pháp đo 2 điểm

      6.3.3. Phương pháp đo 3 điểm

6.4. Các phương pháp đo kích thước góc

      6.4.1. Phương pháp đo trực tiếp

      6.4.2. Phương pháp đo gián tiếp

      6.4.3. Đo góc theo phương pháp tọa độ

6.5. Các phương pháp đo sai số hình dáng bề mặt và vị trí tương đối

      6.5.1. Phương pháp đo thông số sai số hình dáng bề mặt

      6.5.2. Phương pháp đo thông số sai số vị trí tương đối

		



		15

		6.6. Sử lý kết quả đo 

  6.6.1. Sai số ngẫu nhiên và các thông số đặc trưng

      6.6.1.1. Khái niệm về sai số ngẫu nhiên

      6.6.1.2. Các thông số đặc trưng

  6.6.2. Sai số hệ thống và các thông số đặc trưng

      6.6.2.1. Khái niệm về sai số hệ thống

      6.6.2.2. Phương pháp khắc phục sai số hệ thống

   6.6.3. Sai số thô và các chỉ tiêu loại trừ sai số thô

      6.6.3.1. Sai số thô

      6.6.3.2. Các chỉ tiêu loại trừ sai số thô

   6.6.4. Xử lý kết quả đo gián tiếp

   6.6.5. Phương pháp xác định quan hệ thực nghiệm

      6.6.5.1. Xác định hàm quan hệ thực nghiệm

      6.6.5.2. Xác định quan hệ giữa các đại lượng

		







7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

	[1]. Bộ môn Chế Tạo Máy, Bài giảng học phần Dung sai và đo lường

[2]. Ninh Đức Tốn, Dung sai và lắp ghép, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2012.

Ghi chú: GV Bộ môn có (sách).

[3]. Gene Cogorno, Geometric Dimensioning and Tolerancing for Mechanical Design 2/E, McGraw-Hill, 2011.

Tài liệu tham khảo

[4]. Fritz Klocke; Manufactuting Processes 1, 2; Spingger 2011.

[5]. Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về  TCVN5120:2007, ISO 4287:1997

[6]. Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về dung sai và lắp ghép TCVN 2244:1999, ISO 286-1:1988

[7]. Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về dung sai truyền động bánh răng trụ TCVN 1067:1984 

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức học tập:

· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

· Bộ môn: Chế tạo máy

· Giảng viên: Giảng viên được Trưởng bộ môn phân công.



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

Bộ môn chế tạo máy
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đại cương về kỹ thuật					

- Tên tiếng Anh: Engineering Fundamentals

- Mã học phần: MEC0201

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Quy định thời lượng các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành, thực tập: thực hành trong giờ học

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 1 tiết

- Bộ môn: Chế tạo máy

2. Mô tả tóm tắt học phần: Giới thiệu cho sinh viên kỹ thuật năm thứ nhất các khái niệm căn bản trong kỹ thuật: Ngành nghề kỹ thuật; phương pháp học tập trong môi trường kỹ thuật; vấn đề kỹ thuật và các phương pháp giải quyết cơ bản; công cụ tính toán và mô hình trong kỹ thuật; cách thức báo cáo và thuyết trình trong kỹ thuật;

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 



		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về các ngành nghề kỹ thuật.

		CĐR1



		G2

		Kiến thức về phương pháp học kỹ thuật.

		CĐR1; CĐR5



		G3

		Cách thức xác định vấn đề kỹ thuật và chọn phương pháp giải quyết vấn đề kỹ thuật.

		CĐR3



		G4

		Cách thức chọn công cụ và mô hình tính toán, làm báo cáo, thuyết trình kỹ thuật.

		CĐR5





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Biết được chức năng các ngành nghề kỹ thuật, công việc của người kỹ sư.

		I



		

		G1.2

		Hiểu biết về nhóm ngành, nghề kỹ thuật; chương trình, tiến trình đào tạo ngành Kỹ thuật, Công nghệ và khởi nghiệp.

		I



		G2

		G2.1

		Biết các mô hình học kỹ thuật thành công. 

		T



		

		G2.2

		Biết sắp xếp thời gian, lập kế hoạch học tập theo chương trình đào tạo và tự học.

		T



		G3

		G3.1

		Biết các vấn đề và phương pháp giải quết vấn đề kỹ thuật

		T



		G4

		G4.1

		Chọn các công cụ và mô hình tính toán kỹ thuật

		U



		

		G4.2

		Làm báo cáo và thực hành thuyết trình

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		





Tự luận

		1. Phân biệt được các ngành nghề kỹ thuật.

		



Theo tiến trình giảng

		



Kiểm tra quá trình

		G1.1

		

20



		

		2. Chức năng các ngành nghề kỹ thuật, công việc của người kỹ sư.

		

		

		G1.2

		



		

		3. Các mô hình học kỹ thuật thành công.

		

		

		G2.1

		

20



		Thuyết trình

		4. Đề tài tiểu luận học phần

		Cuối học kỳ

		Tiểu luận

		

		

60







[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giới thiệu về kỹ thuật

		G1.1, G1.2



		2

		Học tập trong môi trường kỹ thuật

		G2.1, G2.2 



		3

		Vấn đề kỹ thuật và phương pháp giải quyết

		G3.1



		4

		Công cụ, dữ liệu và mô hình tính toán kỹ thuật

		G4.1 G4.2



		5

		Báo cáo và thuyết trình kỹ thuật

		G4.2







7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

[1]. Phan Quang Thế, Nguyễn Văn Dự, Cao Thanh Long, Vũ Ngọc Pi, Hoàng Vị - Bài giảng đại cương về kỹ thuật, 2012.

[2]. Saeed Moaveni, Engineering Fundamentals – an Introduction to Engineering, cengage learning, 2010.

Tài liệu tham khảo

[3]. Adrew Roberts, Cẩm nang học đại học, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2013.

[4]. Mike Markel, Technical communication, Bedford/st. Martin’s, 2012. 

[5]. Lynn Hall & Leah Wahlin, A Guide to Technical Communications: Strategies & Applications, The Ohio State University.  

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập, bài thực hành do giảng viên giao.

· Đạo đức học tập:

· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy

- Giảng viên: GVCC, GVC, GV được Trưởng bộ môn phân công; những doanh nhân thành đạt, nhà khoa học nổi tiếng.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn























































		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN: CHẾ TẠO MÁY

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đại cương về kỹ thuật					

- Tên tiếng Anh: Engineering Fundamentals

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: 

- Các học phần song hành: 

- Quy định thời lượng các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành, thực tập: thực hành trong giờ học

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 1 tiết

- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy

2. Mô tả tóm tắt học phần: Giới thiệu cho sinh viên kỹ thuật năm thứ nhất các khái niệm căn bản trong kỹ thuật: Ngành nghề kỹ thuật; phương pháp học tập trong môi trường kỹ thuật; vấn đề kỹ thuật và các phương pháp giải quyết cơ bản; công cụ tính toán và mô hình trong kỹ thuật; cách thức báo cáo và thuyết trình trong kỹ thuật;

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu 



		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về các ngành nghề kỹ thuật.

		CĐR1



		G2

		Kiến thức về phương pháp học kỹ thuật.

		CĐR1; CĐR5



		G3

		Cách thức xác định vấn đề kỹ thuật và chọn phương pháp giải quyết vấn đề kỹ thuật.

		CĐR3



		G4

		Cách thức chọn công cụ và mô hình tính toán, làm báo cáo, thuyết trình kỹ thuật.

		CĐR5





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

HP

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Biết được chức năng các ngành nghề kỹ thuật, công việc của người kỹ sư.

		I



		

		G1.2

		Hiểu biết về nhóm ngành, nghề kỹ thuật; chương trình, tiến trình đào tạo ngành Kỹ thuật, Công nghệ và khởi nghiệp.

		I



		G2

		G2.1

		Biết các mô hình học kỹ thuật thành công. 

		T



		

		G2.2

		Biết sắp xếp thời gian, lập kế hoạch học tập theo chương trình đào tạo và tự học.

		T



		G3

		G3.1

		Biết các vấn đề và phương pháp giải quết vấn đề kỹ thuật

		T



		G4

		G4.1

		Biết chọn các công cụ và mô hình tính toán kỹ thuật

		U



		

		G4.2

		Biết làm báo cáo và thực hành thuyết trình

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		





Tự luận

		1. Phân biệt được các ngành nghề kỹ thuật.

		



Theo tiến trình giảng

		



Kiểm tra quá trình

		G1.1

		

20



		

		2. Chức năng các ngành nghề kỹ thuật, công việc của người kỹ sư.

		

		

		G1.2

		



		

		3. Các mô hình học kỹ thuật thành công.

		

		

		G2.1

		

20



		Thuyết trình

		4. Đề tài tiểu luận học phần

		Cuối học kỳ

		Tiểu luận

		

		

60





6. Kế hoạch giảng dạy                 

		Tuần

		Nội dung

		CĐRHP



		1-3

		CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Khái niệm về kỹ thuật

1.2. Chức năng của kỹ thuật 

1.3. Các công việc của kỹ sư

1.4. Các nhóm ngành kỹ thuật

1.6. Khởi nghiệp từ kỹ thuật 

Tổng kết chương

		G1.1, G1.2



		4-6

		CHƯƠNG 2. Học tập trong môi trường kỹ thuật

2.1. Giới thiệu

2.2. Chiến lược và chìa khóa học tập thành công	

2.3. Các mô hình đánh giá chất lượng học tập	

2.4. Thiết lập thời gian biểu trong học tập	

2.5. Học tập trên lớp	

2.6. Tự học và học nhóm

Tổng kết chương

		G2.1, G2.2 



		7-9

		CHƯƠNG 3. Vấn đề kỹ thuật và phương pháp giải quyết

3.1. Khái niệm vấn đề kỹ thuật

3.2. Phương pháp phân tích

3.2.1.	Giới thiệu

3.2.2.Thu thập số liệu

3.2.3.	Lựa chọn phương pháp phân tích

3.2.4.	Dự đoán lời giải

3.2.5.	Giải quyết vấn đề

3.2.6.	Kiểm tra kết quả

3.2.7.	Đơn vị đo và thứ nguyên

3.3. Phương pháp thiết kế

3.3.1.	Giới thiệu

3.3.2.	Các lời giải và lựa chọn lời giải

3.3.3.	Thực thi và đánh giá lời giải

3.3.4.	Các tham số thiết kế

3.3.5.	Sáng tạo/ phát minh trong thiết kế

3.4. Phương pháp khoa học

3.4.1.	Giới thiệu

3.4.2.	Định nghĩa vấn đề

3.4.3.	Xây dựng giả thiết

3.4.4.	Kiểm định giả thiết

3.4.5	Kết luận từ kiểm định giả thiết

Tổng kết chương

		G3.1



		10-11

		CHƯƠNG 4. Công cụ, dữ liệu và mô hình kỹ thuật

4.1.  Công cụ và dữ liệu trong kỹ thuật

4.1.1. Giới thiệu về công cụ trong kỹ thuật  

4.1.2. Làm tròn số và chữ số có nghĩa

4.1. 3. Độ chụm và độ chính xác khi đo

4.1.4. Tính toán thống kê cơ bản

4.2.  Mô hình kỹ thuật

1. 

2. 

3. 

4. 

4.2.1. Giới thiệu

4.2.2. Mục đích sử dụng các mô hình

      4.2.3. Các dạng mô hình

     4.2.4. Sử dụng mô hình và dữ liệu để giải đáp các câu hỏi kỹ thuật

4.3. Thu thập và sắp xếp thông tin, dữ liệu kỹ thuật

    4.3.1. Công cụ tìm kiếm thông tin

    4.3.2. Sắp xếp thông tin, dữ liệu kỹ thuật

Tổng kết chương

		G4.1 G4.2



		12-13

		CHƯƠNG 5. Báo cáo và thuyết trình kỹ thuật 

5.1. Báo cáo kỹ thuật 

  5.1.1. Ngôn ngữ trong kỹ thuật

  5.1.2. Cấu trúc báo cáo kỹ thuật

  5.1.3. Viết định nghĩa, mô tả, hướng dẫn

  5.1.4. Hình vẽ, bảng biểu và đồ thị

  5.1.5.  Lỗi đạo văn

  5.1.6.  Cách trích dẫn thông tin, dữ liệu và tài liệu tham khảo

5.2. Thuyết trình kỹ thuật

   5.2.1. Cấu trúc bài thuyết trình

   5.2.2. Chuẩn bị nội dung thuyết trình

   5.2.3. Kỹ năng thuyết trình báo cáo

   5.2.4. Kết thúc thuyết trình

		G4.2



		14-15

		5.3. Luyện tập 

1. Viết báo cáo theo nhóm (5 SV/nhóm; độ dài báo cáo khoảng 1000 từ)

Nội dung: Hoàn chỉnh báo cáo kỹ thuật mô tả một sản phẩm được giới thiệu để tìm hiểu, bao gồm viết đúng, diễn đạt rõ nghĩa về cấu tạo, nguyên lý làm việc, hướng dẫn cho người khác biết cách vận hành. Không đánh giá nặng mức độ chính xác, sâu về kỹ thuật. Chủ yếu rèn luyện văn phong, cấu trúc báo cáo kỹ thuật.

2. Thuyết trình báo cáo theo nhóm (5 SV/nhóm; độ dài báo cáo khoảng  từ 5 đến 7 slides)

		



		

		3. Ngoại khóa nếu có (hoạt động ngoại khóa do giảng viên HP tổ chức): 

· Tham quan, tìm hiểu thực tế tại một số cơ sở sản xuất cùng ngành học

· Thu thập và tóm tắt thông tin về tổ chức sản xuất; một số công đoạn sản xuất; trang thiết bị;

· Đề xuất vấn đề kỹ thuật cần giải quyết

· Tổng hợp thông tin, chuẩn bị cho bài viết báo cáo.

		







7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình

[1]. Phan Quang Thế, Nguyễn Văn Dự, Cao Thanh Long, Vũ Ngọc Pi, Hoàng Vị - Bài giảng đại cương về kỹ thuật, 2012.

 [2]. Saeed Moaveni, Engineering Fundamentals – an Introduction to Engineering, cengage learning, 2010.

Tài liệu tham khảo

[3]. Adrew Roberts, Cẩm nang học đại học, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2013.

[4]. Mike Markel, Technical communication, Bedford/st. Martin’s, 2012. 

[5]. Lynn Hall & Leah Wahlin, A Guide to Technical Communications: Strategies & Applications, The Ohio State University.  

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập, bài thực hành do giảng viên giao.

· Đạo đức học tập:

· Sinh viên vi phạm về đạo đức học tập như: không hoàn thành nhiệm vụ, sao chép bài làm của người khác, sao chép bài dịch từ internet, thi hộ, nhờ thi hộ vv…đều bị giảng viên phụ trách học phần xử lý theo các quy định của Quy chế đào tạo và Quy chế thi hiện hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy

- Giảng viên: Giảng viên: GVCC, GVC, GV được Trưởng bộ môn phân công, những doanh nhân thành đạt, nhà khoa học nổi tiếng.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

Bộ môn chế tạo máy
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: CAD/CAM- CNC

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: CAD/CAM- CNC






- Tên tiếng Anh: CAD/CAM- CNC 


- Mã học phần: MEC423.

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Nguyên lý cắt kim loại, cơ sở công nghệ chế tạo máy. 

- Các học phần song hành: Máy công cụ, dụng cụ cắt.


- Quy định thời lượng các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:  45 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
:  


· Thảo luận

:  

· Thực hành, thực tập (TH ở PTN): theo học phần thực hành và thực tập chuyên môn


· Hoạt động theo nhóm
: 0 tiết 

· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 


- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy


2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần CAD/CAM- CNC cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về: Các khái niệm về CNC, công nghệ CAD/CAM-CNC; Hệ thống CNC; Kỹ thuật lập trình CNC; Kỹ năng lập trình CNC.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu 




		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về CNC, công nghệ CAD/CAM

		CĐR1



		G2

		Hiểu biết cơ bản về hệ thống CNC

		CĐR1; CĐR5



		G3

		Kiến thức  về chương trình CNC

		CĐR3



		G4

		Kỹ năng lập chương trình điều khiển máy công cụ CNC.

		CĐR5



		G5

		Biết vai trò, chức năng của các bộ phận điều khiển và cách thức điều khiển máy CNC

		CĐR1; CĐR5





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR


HP

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu biết cơ bản về CNC

		I



		

		G1.2

		Hiểu biết cơ bản về công nghệ CAD/CAM

		I



		G2

		G2.1

		Hiểu biết cơ bản về cấu trúc hệ thống CNC

		T



		

		G2.2

		Hiểu biết các thành phần hệ thống, sử dụng, bảo trì và an toàn.

		T



		G3

		G3.1

		Hiểu biết kỹ thuật lập trình CNC

		T



		

		G3.2

		Đọc hiểu chương trình CNC

		U



		G4

		G4.1

		Thực hiện lập trình CNC bằng tay

		U



		G5

		G5.1

		Biết vai trò, chức năng của các bộ phận điều khiển và cách thức điều khiển máy CNC

		I





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Cơ bản về CNC  

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		G1.1

		20



		

		2. Cơ bản về công nghệ CAD/CAM

3. Hệ thống CNC


4. Kỹ thuật lập trình CNC.

		

		

		G1.2

		



		

		5. Kỹ thuật lập trình CNC.

6. Đọc hiểu chương trình CNC.


7. Lập trình CNC gia công chi tiết.

		

		

		G2.1

G3.1


G4.1

		20



		Tự luận

		1. Cơ bản về CNC  

2. Cơ bản về công nghệ CAD/CAM


3. Hệ thống CNC


4. Kỹ thuật lập trình CNC.

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		 G 2.2

		60



		

		5. Đọc hiểu chương trình CNC.

		

		

		G 3.1

		



		

		6. Lập trình CNC gia công chi tiết.

		

		

		G 4.1

		





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Cơ bản về CNC và công nghệ CAD/CAM

		G1.1, G1.2



		2

		Kỹ thuật lập chương trình CNC

		G2.2

G3.1


G4.1



		3

		Lập chương trình điều khiển máy tiện CNC 

		



		4

		Lập chương trình điều khiển máy phay CNC 

		



		5

		Lập chương trình điều khiển máy CNC khác: Máy cắt dây, máy xung.

		G4.1





7. Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình


[1].  Bài giảng học phần.

Tài liệu tham khảo


[2]. PN RAO, CAD/CAM Principles and Applications, McGraw Hill, 2012.


[3]. Ibrahim Zeid, Masturing CAD/CAM, McGraw Hill, 2008.


[4].  Ken Evans, Programming of Computer Numerically Controlled Machines; Industrial Press Inc, 2007.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy

- Giảng viên: Giảng viên được Trưởng bộ môn phân công

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 


BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN: CAD/CAM- CNC

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: CAD/CAM- CNC






- Tên tiếng Anh: CAD/CAM- CNC 


- Mã học phần: MEC423.

- Số tín chỉ: 03



 


- Các học phần học trước: Nguyên lý cắt kim loại, cơ sở công nghệ chế tạo máy. 


- Các học phần song hành: Máy công cụ, dụng cụ cắt.


- Quy định thời lượng các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:  45 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
:  


· Thảo luận

:  

· Thực hành, thực tập (TH ở PTN): theo học phần thực hành và thực tập chuyên môn


· Hoạt động theo nhóm
: 0 tiết 


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 


- Bộ môn phụ trách học phần: Chế tạo máy


2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần CAD/CAM- CNC cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về: Các khái niệm về CNC, công nghệ CAD/CAM-CNC; Hệ thống CNC; Kỹ thuật lập trình CNC; Kỹ năng lập trình CNC.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu 




		Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Kiến thức cơ bản về CNC, công nghệ CAD/CAM

		CĐR1



		G2

		Hiểu biết cơ bản về hệ thống CNC

		CĐR1; CĐR5



		G3

		Kiến thức  về chương trình CNC

		CĐR3



		G4

		Kỹ năng lập chương trình điều khiển máy công cụ CNC.

		CĐR5



		G5

		Biết vai trò, chức năng của các bộ phận điều khiển và cách thức điều khiển máy CNC

		CĐR1; CĐR5





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR


HP

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu biết cơ bản về CNC

		I



		

		G1.2

		Hiểu biết cơ bản về công nghệ CAD/CAM

		I



		G2

		G2.1

		Hiểu biết cơ bản về cấu trúc hệ thống CNC

		T



		

		G2.2

		Hiểu biết các thành phần hệ thống, sử dụng, bảo trì và an toàn.

		T



		G3

		G3.1

		Hiểu biết kỹ thuật lập trình CNC

		T



		

		G3.2

		Đọc hiểu chương trình CNC

		U



		G4

		G4.1

		Thực hiện lập trình CNC bằng tay

		U



		G5

		G5.1

		Biết vai trò, chức năng của các bộ phận điều khiển và cách thức điều khiển máy CNC

		I





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		1. Cơ bản về CNC  

		Theo tiến trình giảng

		Kiểm tra quá trình

		G1.1

		20



		

		2. Cơ bản về công nghệ CAD/CAM


3. Hệ thống CNC


4. Kỹ thuật lập trình CNC.

		

		

		G1.2

		



		

		5. Kỹ thuật lập trình CNC.


6. Đọc hiểu chương trình CNC.


7. Lập trình CNC gia công chi tiết.

		

		

		G2.1

G3.1


G4.1

		20



		Tự luận

		1. Cơ bản về CNC  


2. Cơ bản về công nghệ CAD/CAM


3. Hệ thống CNC


4. Kỹ thuật lập trình CNC.

		Cuối học kỳ

		Thi kết thúc học phần

		 G 2.2

		60



		

		5. Đọc hiểu chương trình CNC.

		

		

		G 3.1

		



		

		6. Lập trình CNC gia công chi tiết.

		

		

		G 4.1

		





6. Kế hoạch giảng dạy 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-3

		Chương 1


CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN SỐ VÀ CÔNG NGHỆ CAD/CAM (9/0/18)


1.1. Vấn đề cơ bản về kỹ thuật điều khiển số


1.1.1. Khái niệm về kỹ thuật điều khiển số


1.1.2. Các dạng điều khiển số máy công cụ


                1.1.2.1 Điều khiển đường 


               1.1.2.2   Điều khiển điểm 

               1.1.2.3 Điều khiển đường viền


1.1.3. Các hệ thống điều khiển số máy công cụ


              1.1.3.1  Hệ thống điều khiển NC


1.1.3.1.  Hệ thống điều khiển CNC


               1.1.3.3  Hệ thống điều khiển DNC


               1.1.3.4  Hệ thống điều khiển thích nghi AC

1.2. Vấn đề cơ bản về công nghệ CAD/CAM

1.2.1. Khái niệm về công nghệ CAD/CAM 

1.2.2. Mục tiêu, ý nghĩa của công nghệ CAD/CAM

1.2.3. Lịch sử phát triển của công nghệ CAD/CAM


1.2.4. Giới thiệu về các phần mềm CAD/CAM và ứng dụng 

1.3. Máy công cụ CNC và vấn đề sử dụng bảo trì máy 

1.3.1. Máy công cụ CNC và trung tâm gia công CNC

1.3.2. Cấu trúc động học và các chuyển động trên máy công cụ CNC

1.3.3. Hệ tọa độ và các điểm chuẩn trên máy công cụ CNC  


1.3.4. Sử dụng, bảo trì và an toàn máy công cụ CNC

		G1.1


G1.2





		4-6

		Chương 2


  CƠ SỞ LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY CÔNG CỤ CNC (9/0/18)


2.1.  Một số khái niệm cơ bản


2.1.1 Contour chi tiết, contour phôi


2.1.2 Vùng gia công, vùng lượng dư


           2.1.3 Bản vẽ chế tạo, kích thước tuyệt đối, tương đối


2.2. Quy trình công nghệ gia công trên máy công cụ CNC


2.2.1 Đặc điểm của quy trình công nghệ gia công trên máy công cụ CNC


2.2.2 Trình tự thiết kế quy trình công nghệ 


2.2.3 Phương pháp thực hiện một số nguyên công 


2.3. Cấu trúc chung của chương trình điều khiển máy công cụ CNC


2.3.1. Quy ước về các từ lệnh và các biến địa chỉ 


2.3.1.1  Thông tin hình học (GI)


    2.3.1.2 Thông tin công nghệ (TI)


    2.3.1.3 Các chức năng khác máy (MF)


2.3.2. Cấu trúc chung của câu lệnh và của chương trình

2.4. Các phương pháp lập trình và các hình thức tổ chức lập trình


2.4.1. Phương pháp lập trình bằng tay


2.4.2. Phương pháp lập trình bằng phần mềm CAD/CAM

2.4.3. Hình thức tổ chức lập trình tại phân xưởng


2.4.4. Hình thức tổ chức lập trình trong sản xuất

		G3.1



		7-10

		Chương 3

LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN CNC (12/0/24)

3.1. Vận hành máy tiện CNC

3.1.1. Bảng vận hành (Operation Panel)

3.1.2. Bảng điều khiển (Control Panel)

3.2. Lập trình gia công trên máy tiện CNC

3.2.1. Các chức năng M-codes (Miscellaneous Functions)

3.2.2. Chức năng dụng cụ T- word (Tool Function)

3.2.3. Chức năng chạy dao F-word (Feed Function)

3.2.4. Chức năng tốc độ quay S- word (Spindle Speed Function)

3.2.5. Các chức năng hình học G-codes  (Preparatory Functions G-codes)

3.3. Hướng dẫn bài tập chương 3 

		G3.2


G4.1

G4.2



		11-14

		Chương 4

LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY PHAY CNC


(12/0/24)


4.1. Vận hành máy phay bằng tay (MDI)

4.1.1. Bảng vận hành (Operation Panel)

4.1.2. Bảng điều khiển

4.2. Lập trình gia công trên máy phay CNC

4.2.1.  Các vấn đề cơ bản của chương trình phay CNC

4.2.2. Các mã lệnh cơ bản.

4.2.3. Các chức năng hình học G-codes  (Preparatory Functions G-codes)

4.3. Hướng dẫn bài tập chương 4

		G3.2


G4.1

G4.2



		15

		Chương 5

LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH ĐIỀU KHIỂN MÁY CNC KHÁC

(3/0/6)


5.1.  Giới thiệu máy cắt dây CNC


5.1.1. Bảng vận hành (Operation Panel)


5.1.2.          Bảng điều khiển (Control Panel)


5.2. Giới thiệu lập trình gia công trên máy cắt dây CNC 


5.2.1.  Các chức năng M-codes (Miscellaneous Functions)


5.2.2. Các chức năng hình học G-codes  (Preparatory Functions G-codes)

5.3. Hướng dẫn lập trình điều khiển máy cắt dây

		G5.1





7. Tài liệu tham khảo 

[1].  Bài giảng học phần CAD/CAM- CNC.

[2]. PN RAO, CAD/CAM Principles and Applications, McGraw Hill, 2012.


[3]. Ibrahim Zeid, Mastering CAD/CAM, McGraw Hill, 2008.


[4]. Ken Evans, Programming of Computer Numerically Controlled Machines; Industrial Press Inc, 2007.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100%  bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Chế tạo máy


- Giảng viên: Giảng viên được Trưởng bộ môn phân công

10. Phê duyệt: 

		TRƯỞNG KHOA

		TRƯỞNG BỘ MÔN

		BIÊN SOẠN


BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 


Trình độ đào tạo: Đại học


Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí;             Mã ngành: 7520103


Chuyên ngành đào tạo: Cơ khí chế tạo máy; Mã chuyên ngành: 752010302


Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ – ĐHKTCN ngày    tháng      năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo .......................................trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ


I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1.1. MỤC ĐÍCH


 Mục đích của Chương trình Kỹ thuật Cơ khí nhằm:


Giáo dục, đào tạo người học thành KỸ SƯ CƠ KHÍ có đủ năng lực làm việc, khởi nghiệp và thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa.


1.2. MỤC TIÊU


 Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kỹ thuật Cơ khí có thể: 

MC1. Lập kế hoạch, thiết kế, chế tạo, bảo trì và sử dụng các hệ thống kỹ thuật công nghệ về cơ khí đáp ứng yêu cầu kinh tế và kỹ thuật.


MC2. Áp dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích, tính toán, mô phỏng để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật cơ khí và các lĩnh vực kỹ thuật liên quan.


MC3. Giao tiếp linh hoạt và hiệu quả, trở thành lãnh đạo, quản lý của tổ chức nghề nghiệp, xã hội.


MC4. Làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp, đạo đức, học tập suốt đời để đạt các mục tiêu sự nghiệp và mục đích của tổ chức.


Ma trận: Mục tiêu\Sứ mạng


		

		MC1

		MC2

		MC3

		MC4



		   Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực khoa học - kỹ thuật trình độ cao, có năng lực cạnh tranh cho ngành Cơ khí và các ngành liên quan;

		3

		3

		2

		2



		   Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm nghiên cứu có công bố tri thức khoa học mới, luận giải có giá trị, sáng tạo và ứng dụng.

		3

		2

		2

		2



		   Tạo lập và phát triển quan hệ với các cơ sở giáo dục – đào tạo, các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động giáo dục – đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, tư vấn và chuyển giao các giá trị mới.

		1

		1

		3

		2





II. CHUẨN ĐẦU RA (về kiến thức, kỹ năng, thái độ đạo đức)

II.1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ


Sinh viên được đào tạo theo chương trình KTCK chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy có thể:


		CĐR1

		  Áp dụng  kiến thức toán, khoa học cơ bản, kỹ thuật liên quan và kỹ thuật Cơ khí để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.



		CĐR2

		  Xác định vấn đề, tìm kiếm, sử dụng tài liệu, ứng dụng các nguyên tắc cơ bản của khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật để phân tích và nhận định đúng các vấn đề kỹ thuật.



		CĐR3

		  Xác lập phương án kỹ thuật để giải quyết vấn đề thiết kế, sử dụng  hệ thống kỹ thuật hoặc quy trình công nghệ chế tạo, sản xuất đạt yêu cầu kinh tế và kỹ thuật, có cân nhắc các vấn đề an toàn, môi trường, văn hóa và xã hội.



		CĐR4

		  Ứng dụng kiến thức kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu bao gồm thiết kế thực nghiệm, phân tích dữ liệu và tổng hợp thông tin để đưa ra kết luận hợp lý.



		CĐR5

		  Chọn lựa, áp dụng công cụ máy tính, máy đo kiểm tra và máy công cụ hiện đại để dự đoán và mô hình hóa hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật.



		CĐR6

		  Đánh giá được các vấn đề xã hội, sức khỏe, an toàn, pháp lý, văn hóa, và các trách nhiệm liên quan đến nghề nghiệp của một kỹ sư chuyên nghiệp.



		CĐR7

		  Nhận thức được ảnh hưởng của  các giải pháp kỹ thuật chuyên môn đến môi trường, xã hội và yêu cầu phát triển bền vững.



		CĐR8

		  Áp dụng các nguyên tắc đạo đức xã hội vào đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm tuân thủ các quy định về nghề nghiệp kỹ thuật.



		CĐR9

		  Giao tiếp hiệu quả về các vấn đề kỹ thuật và xã hội. Làm việc trong nhóm chuyên ngành hoặc đa ngành là thành viên hoặc ở vị trí lãnh đạo, quản lý.



		CĐR10

		  Nhận thức được tầm quan trọng, cần thiết của học tập suốt đời và có năng lực tự học trong bối cảnh kỹ thuật công nghệ luôn thay đổi. 



		CĐR11

		  Áp dụng kiến thức, kỹ năng và công cụ chuyên ngành để thiết kế, chế tạo chi tiết, cơ cấu lắp ghép và truyền động theo tiêu chuẩn quốc tế.





II.2.2 Vị trí và khả năng công tác sau tốt nghiệp


- Tư vấn, thiết kế, quản lý, điều hành và các công việc kỹ thuật tại các cơ sở liên quan đến lĩnh vực cơ khí, tự động hóa.


- Vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất cơ khí, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, quản lý, tổ chức sản xuất tại các cơ sở có trang bị dây chuyền và thiết bị tự động hóa phục vụ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và các đơn vị sản xuất có liên quan đến ngành kỹ thuật cơ khí.


- Tham gia giảng dạy các môn học của ngành cơ khí ở các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.


- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực cơ khí ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.


- Làm việc với vai trò là các chuyên gia/chuyên viên kỹ thuật tại các cơ quan quản lý Nhà nước.


II.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp


- Đủ năng lực đăng ký và học tập sau đại học theo hướng chuyên sâu về các lĩnh vực Cơ khí Chế tạo máy.


- Đủ năng lực để học tập liên thông theo các ngành/khối ngành đào tạo khác về các lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học Quản lý, Quản trị sản xuất....


III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

III.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:


		Thời gian đào tạo:

		4.5 năm



		Khối kiến thức:

		151 tín chỉ





III.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:


		III.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		46 tín chỉ, chiếm 30,5 %



		III.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		105 tín chỉ,chiếm 69,5 %





Trong đó:


		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		72 tín chỉ, chiếm 47,7 %



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		33 tín chỉ, chiếm 22,3 %





IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

		STT

		Mã số   HP

		Tên học phần

		Số TC

		Khoa, Trung tâm

		TN, TH

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1. Khối kiến thức bắt buộc



		1

		BAS123

		Triết học Mác-Lê nin

		3

		Bộ môn Lý luận chính trị

		 

		 



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lê nin

		2

		

		 

		 



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		

		

		



		4

		BAS217

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		

		 

		 



		5

		BAS110

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		

		 

		 



		6

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		Khoa Khoa học cơ bản

		 

		 



		7

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		

		 

		 



		8

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		

		 

		 



		9

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		Khoa Điện tử

		

		



		10

		ENG112

		Tiếng Anh1

		3

		Khoa Quốc tế

		 

		 



		11

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		 

		 



		12

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		 

		 



		13

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		Khoa Khoa học cơ bản

		 

		 



		14

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		

		TN

		 



		15

		 BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		

		 

		 



		16

		Giáo dục thể chất tự chọn

		

		 

		 



		16.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		

		



		16.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		 

		

		 

		 



		17

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		

		TN

		 



		18

		

		Giáo dục quốc phòng

		 

		TTGDQP 

		 

		 



		19

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		Khoa KTCN

		 

		 



		20

		Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT     (chọn 1 học phần)

		2

		 

		 

		 



		20.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		Khoa XD&MT

		 

		 



		20.2

		PED101

		Logic 

		(2)

		Khoa SPKT

		 

		 



		20.3

		PED0108

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)

		

		

		



		21

		Khối kiến thức tự chọn Kinh tế-QLSX


(chọn 1 học phần)

		2

		 

		 

		 



		21.1

		FIM403

		Kinh tế học đại cương

		(2)

		KTCN

		

		



		21.2

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		(2)

		

		

		



		21.3

		FIM0364

		Quản lý chất lượng

		(2)

		

		

		



		21.4

		FIM0395

		Quản lý dự án  cho kỹ sư

		(2)

		

		

		



		 

		 

		Tổng I

		46

		 

		 

		 



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở



		22

		MEC0201

		Đại cương về kỹ thuật     

		2

		Khoa Cơ khí

		

		 



		23

		MEC0106

		Hình họa và Vẽ kỹ thuật

		3

		

		BT+TH 

		 



		24

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD

		3

		

		BT+TH

		



		25

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		Khoa ÔTÔ&MĐL

		 

		



		26

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		

		

		



		27

		BAS203

		Kỹ thuật thủy khí                   

		2

		

		TN

		 



		28

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		

		TN

		



		29

		TEE329

		Kỹ thuật đo lường

		2

		Khoa Điện tử

		TN

		



		30

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		Khoa Điện

		TN

		



		31

		MEC304

		Vật liệu kỹ thuật

		3

		Khoa Cơ khí

		BT/TN

		 



		32

		MEC203

		Cơ học vật  liệu

		3

		

		TN 

		 



		33

		MEC0345

		Các phương pháp gia công không phoi

		3

		

		TN

		 



		34

		MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		

		

		



		35

		MEC318

		Dung sai và đo lường

		3

		

		

		



		36

		MEC306

		Chi tiết máy

		3

		

		TN

		



		37

		MEC0350

		Đồ án chi tiết máy

		2

		

		 

		



		38

		MEC0346

		Nguyên lý cắt kim loại

		2

		

		 

		



		39

		MEC0352

		Hệ thống thủy lực và khí nén

		3

		

		 

		



		40

		MEC0349

		Máy công cụ

		2

		

		

		



		41

		MEC0353

		Cơ sở Công nghệ chế tạo máy

		3

		

		

		



		42

		MEC408

		Cơ điện tử

		3

		

		

		



		43

		MEC0364

		Đồ gá

		2

		

		

		



		44

		MEC421

		Thiết kế sản phẩm với CAD

		3

		

		

		



		45

		MEC423

		CAD/CAM-CNC

		3

		

		

		



		46

		Tự chọn cơ sở kỹ thuật Cơ khí


(chọn 2 trong các HP)

		4

		

		

		



		46.1

		MEC0480

		Kinh tế kỹ thuật

		(2)

		Khoa Cơ khí

		

		



		46.2

		MEC0356

		Quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp

		(2)

		

		

		



		46.3

		MEC0334

		Thiết bị nâng chuyển

		(2)

		

		

		



		46.4

		MEC0461

		Lý thuyết biến dạng dẻo

		(2)

		

		

		



		46.5

		MEC0354

		Lựa chọn vật liệu trong thiết kế

		(2)

		

		

		



		

		 

		Tổng 1

		65

		

		 

		



		



		47

		MEC0357

		Máy công cụ chuyên dùng

		3

		Khoa Cơ khí

		

		



		48

		MEC0442

		Dụng cụ cắt

		3

		

		

		



		49

		MEC0499

		Công nghệ chế tạo máy

		3

		

		

		



		50

		MEC0443

		Thực hành chế tạo máy 1

		1

		

		TH

		



		51

		MEC0444

		Thực hành chế tạo máy 2

		1

		

		TH

		



		52

		MEC0357

		Đồ án chuyên ngành (Cơ khí chế tạo máy)

		2

		

		

		



		53

		Tự chọn Kỹ thuật chuyên ngành

(chọn 3 trong các học phần)

		9

		

		 

		



		53.1

		MEC0403

		Các phương pháp gia công tiên tiến

		(3)

		Khoa Cơ khí

		

		



		53.2

		MEC0404

		CAD/CAM-CNC Nâng cao

		(3)

		

		

		



		53.3

		MEC0405

		Công nghệ đúc nâng cao

		(3)

		

		

		



		53.4

		MEC0467

		Công nghệ gia công áp lực

		(3)

		

		

		



		53.5

		MEC0406

		Công nghệ hàn nâng cao

		(3)

		

		

		



		53.6

		MEC458

		Robot công nghiệp

		(3)

		

		

		



		53.7

		MEC572

		Công nghệ chế tạo răng

		(3)

		

		

		



		53.8

		MEC0573

		Dụng cụ gia công răng và ren

		(3)

		

		

		



		

		

		Tổng 2

		22

		

		

		



		



		54

		WSH0323

		Thực tập cơ sở 

		3

		Xưởng Cơ khí

		

		



		55

		WSH0438

		Thực tập chuyên môn khối ngành cơ khí

		3

		

		

		



		56

		MEC0501

		Thực tập tốt nghiệp ngành KTCK

		5

		Cơ sở sản xuất   ngoài trường

		 

		



		57

		MEC576

		Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy

		7

		Khoa Cơ khí

		 

		



		 

		 

		Tổng 3

		18

		 

		 

		



		

		

		Tổng II

		105

		

		

		



		

		

		Tổng cộng: I + II

		151

		

		

		





V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY


HỌC KỲ 1 


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		BAS123

		Triết học Mác Lê nin

		3

		



		2

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		



		3

		MEC0201

		Đại cương về kỹ thuật

		2

		



		4

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		



		5

		BAS111

		Vật lý 1

		3

		



		6

		MEC0106

		Hình họa-Vẽ kỹ thuật

		3

		TH+BT



		7

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		



		8

		BAS102

		Giáo dục thể chất 1

		

		



		

		

		Tổng

		18

		





HỌC KỲ 2 


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		



		2

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật Cơ khí và Auto CAD

		3

		TH+BT



		3

		BAS112

		Vật lý 2

		3

		TN



		4

		BAS0205

		Tiếng Anh 2

		3

		



		5

		BAS103

		Giáo dục thể chất 2

		

		



		6

		

		Giáo dục quốc phòng

		

		



		

		

		Tổng

		13

		





HỌC KỲ 3 


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		BAS0105

		Hóa học đại cương

		2

		



		2

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		



		3

		BAS0205

		Giải tích 2

		3

		



		4

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		



		5

		MEC304

		Vật liệu kỹ thuật

		3

		TN 



		6

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		



		7

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		TN



		8

		BAS206

		Giáo dục thể chất 3

		

		



		

		

		Tổng

		19

		





HỌC KỲ 4


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC205

		Cơ học kỹ thuật 2

		2

		



		2

		MEC203

		Cơ học vật liệu

		3

		TN



		3

		TEE329

		Kỹ thuật đo lường

		2

		TN



		4

		MEC0345

		Các phương pháp gia công không phoi

		3

		TN



		5

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác Lênin

		2

		



		6

		MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		TH



		7

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		TN



		8

		

		Tự chọn VH-XH-MT


(chọn 1 trong các học phần)

		2

		



		8.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		(2)

		



		8.2

		PED101

		Logic 

		(2)

		



		8.3

		PED0108

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)

		



		

		

		Tổng

		18

		





HỌC KỲ 5 


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		



		2

		MEC318

		Dung sai và đo lường

		3

		(ĐC)



		3

		BAS203

		Kỹ thuật thủy khí

		2

		TN



		4

		MEC306

		Chi tiết máy

		3

		TN



		5

		MEC0346

		Nguyên lý cắt kim loại

		2

		



		6

		MEC408

		Cơ điện tử

		3

		TN



		7

		

		Tự chọn Cơ sở Kỹ thuật Cơ khí


(chọn 1 trong các học phần)

		2

		



		7.1

		MEC0480

		Kinh tế kỹ thuật

		(2)

		



		7.2

		MEC0356

		Quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp

		(2)

		



		7.3

		MEC0334

		Thiết bị nâng chuyển

		(2)

		



		7.4

		MEC0461

		Lý thuyết biến dạng dẻo

		(2)

		



		7.5

		MEC0354

		Lựa chọn vật liệu trong thiết kế

		(2)

		



		8

		WSH0323

		Thực tập cơ sở 

		3

		



		

		

		Tổng

		20

		





HỌC KỲ 6 


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		



		2

		MEC0350

		Đồ án chi tiết máy

		2

		



		3

		MEC0349

		Máy công cụ

		2

		



		4

		MEC421

		Thiết kế sản phẩm với CAD

		3

		



		5

		MEC0353

		Cơ sở Công nghệ chế tạo máy 

		3

		(ĐC)



		6

		MEC0442

		Dụng cụ cắt

		3

		



		7

		WSH0438

		Thực tập chuyên môn khối ngành cơ khí

		3

		



		

		

		Tổng

		18

		





HỌC KỲ 7


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		BAS110

		Tư tưởng HCM

		2

		



		2

		MEC0352

		Hệ thống thủy lực và khí nén

		3

		(ĐC)



		3

		MEC0364

		Đồ gá

		2

		Mới



		4

		MEC423

		CAD/CAM-CNC

		3

		



		5

		

		Tự chọn Cơ sở Kỹ thuật Cơ khí


(chọn 1 trong các học phần)

		2

		



		5.1

		MEC0480

		Kinh tế kỹ thuật

		(2)

		



		5.2

		MEC0356

		Quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp

		(2)

		



		5.3

		MEC0334

		Thiết bị nâng chuyển

		(2)

		



		5.4

		MEC0461

		Lý thuyết biến dạng dẻo

		(2)

		



		5.5

		MEC0354

		Lựa chọn vật liệu trong thiết kế

		(2)

		



		6

		

		Tự chọn kỹ thuật chuyên ngành


(chọn 1 trong các học phần)

		3

		



		6.1

		MEC0403

		Các phương pháp gia công tiên tiến

		(3)

		



		6.2

		MEC0404

		CAD/CAM-CNC Nâng cao

		(3)

		



		6.3

		MEC0405

		Công nghệ đúc nâng cao

		(3)

		



		6.4

		MEC0467

		Công nghệ gia công áp lực

		(3)

		



		6.5

		MEC0406

		Công nghệ hàn nâng cao

		(3)

		



		6.6

		MEC458

		Robot công nghiệp

		(3)

		



		6.7

		MEC572

		Công nghệ chế tạo răng

		(3)

		



		6.8

		MEC0573

		Dụng cụ gia công răng và ren

		(3)

		



		7

		MEC0443

		Thực hành Chế tạo máy 1  

		1

		TH



		

		

		Tổng

		16

		





HỌC KỲ 8


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC0357

		Máy công cụ chuyên dùng

		3

		



		2

		MEC0499

		Công nghệ chế tạo máy 

		3

		



		3

		MEC0402

		Đồ án chuyên ngành CTM

		2

		



		4

		

		Tự chọn Kinh tế-QLSX


(chọn 1 trong các học phần)

		2

		



		4.1

		FIM403

		Kinh tế học đại cương

		(2)

		



		4.2

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		(2)

		



		4.3

		FIM0364

		Quản trị chất lượng

		(2)

		



		4.4

		FIM0395

		Quản lý dự án  cho kỹ sư

		(2)

		



		5

		

		Tự chọn kỹ thuật chuyên ngành


(chọn 2 trong các học phần)

		6

		



		5.1

		MEC0403

		Các phương pháp gia công tiên tiến

		(3)

		



		5.2

		MEC0404

		CAD/CAM-CNC Nâng cao

		(3)

		



		5.3

		MEC0405

		Công nghệ đúc nâng cao

		(3)

		



		5.4

		MEC0467

		Công nghệ gia công áp lực

		(3)

		



		5.5

		MEC0406

		Công nghệ hàn nâng cao

		(3)

		



		5.6

		MEC458

		Robot công nghiệp

		(3)

		



		5.7

		MEC572

		Công nghệ chế tạo răng

		(3)

		



		5.8

		MEC0573

		Dụng cụ gia công răng và ren

		(3)

		



		6

		MEC0444

		Thực hành Chế tạo máy 2  

		1

		TH



		

		

		Tổng

		17

		





HỌC KỲ 9


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Ghi chú



		1

		MEC0501

		Thực tập tốt nghiệp ngành KTCK

		5

		



		2

		MEC576

		Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành CKCTM

		7

		



		

		

		Tổng

		12

		





VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

1. Triết học Mác-Lê nin







3TC


Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lê nin






2TC


Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học






2TC


Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học là học phần bắt buộc được bố trí học tiếp sau môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 


Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam





2TC


Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh







2TC


Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn khoa học chính trị bao gồm hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Nội dung bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 


6. Đại số tuyến tính








2TC


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.

7. Giải tích 1









4TC


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; tích phân; chuỗi,  là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.

8. Giải tích 2









3TC


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến; khái niệm, cách tính và các ứng dụng của tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt; phương trình vi phân, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.

9. Tin học trong kỹ thuật







3TC


Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...

10. Tiếng Anh 1








3TC


Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.


Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.

11. Tiếng Anh 2








3TC


Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2


 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.


12. Tiếng Anh 3








3TC


Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...


Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.


13. Vật lý 1









4TC


Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực... Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến các loại dao động cơ học, sóng cơ (dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức); khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến hệ nhiệt động (các thông số trạng thái, các quá trình thay đổi trạng thái, các nguyên lý của nhiệt động lực học…)

14. Vật lý 2









3TC


Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…); một số kiến thức về cơ học tương đối (phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối…); một số kiến thức về lý thuyết lượng tử (Thuyết photon, hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton…). Vận dụng các kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi, cơ học tương đối, lượng tử ánh sáng.

15. Giáo dục thể chất bắt buộc






0TC


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


16. Giáo dục thể chất tự chọn


16.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản





0TC


Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

16.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao




0TC


Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.

17. Hóa học đại cương







2TC


Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở lý thuyết hóa học như: Năng lượng và phản ứng hóa học; Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, cân bằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Kiến thức về điện hóa học: Quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự biến đổi hóa học trên bề mặt. Vận dụng để xác định được năng lượng của phản ứng hóa học, giải thích được các qui luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những qui luật có liên quan đến các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.

18. Giáo dục Quốc phòng










19. Pháp luật đại cương







2TC


Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.

20. Tự chọn Văn hóa – xã hội – Môi trường


20.1. Môi trường và con người






(2TC)


Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên;  Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).

20.2. Logic









(2TC)


Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 


Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.


20.3. Giao tiếp kỹ thuật 







(2TC)


Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.

21. Tự chọn Kinh tế – Quản lý sản xuất


21.1. Kinh tế học đại cương






(2TC)


Kinh tế học đại cương là học phần cơ sở tự chọn đối với sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: tổng quan về kinh tế học; cung-cầu; độ co giãn; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lý thuyết hành vi nhà sản xuất. Học phần này giúp sinh viên làm quen với các thuật ngữ kinh tế, các nguyên lý kinh tế cơ bản, các quy luật kinh tế và các phương pháp nghiên cứu kinh tế; cung cấp một số kiến thức hữu ích liên quan đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp để sinh viên có thể vận dụng trong thực tế sau khi tốt nghiệp.

21.2. Quản trị doanh nghiệp công nghiệp 




(2TC)


Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

21.3. Quản lý chất lượng 







(2TC)


Quản lý chất lượng là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: giới thiệu những vấn đề chung về quản lý chất lượng (vị trí, vai trò, các nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng); một số kỹ thuật và công cụ thống kê trong quản lý chất lượng; các công cụ đảm bảo, cải tiến chất lượng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ban đầu về quản lý chất lượng trong sản xuất công nghiệp để ứng dụng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm.

21.4. Quản lý dự án cho kỹ sư






(2TC)

Quản lý dự án dành cho kỹ sư là học phần tự chọn trong khối kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát về dự án và đặc điểm, vai trò của dự án; lập các kế hoạch dự án (phạm vi, tiến độ, tài chính,...); thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện dự án. Học phần giúp cho sinh viên ngành kỹ thuật hiểu rõ hơn về quy trình triển khai của dự án, đồng thời trang bị một số kiến thức và kỹ năng cần thiết để các kỹ sư có thể nhanh chóng nắm bắt được phương pháp làm việc trong các dự án thực tế.


22. Đại cương về kỹ thuật                                                                          2 TC


Giới thiệu cho sinh viên kỹ thuật năm thứ nhất các khái niệm căn bản trong kỹ thuật: Ngành nghề kỹ thuật; phương pháp học tập trong môi trường kỹ thuật; vấn đề kỹ thuật và các phương pháp giải quyết cơ bản; công cụ tính toán và mô hình trong kỹ thuật; cách thức báo cáo và thuyết trình trong kỹ thuật.


23. Hình họa và Vẽ kỹ thuật                                                                      3 TC


Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về:


+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu; Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các mặt và giao của 2 mặt.


+ Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích).


+ Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.


24. Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD                                                         3 TC


Học phần Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD cung cấp những nội dung kiến thức sau đây:


+ Cách ứng dụng phần mềm AutoCAD để thiết lập các bản vẽ kỹ thuật.


+ Cách vẽ quy ước một số loại chi tiết cơ khí như: các chi tiết có ren, then hoa, bánh răng; Các mối ghép và một số bộ truyền ...


+ Cách lập và đọc các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cơ khí; Cách vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp.


26. Cơ kỹ thuật 1                                                                                        2 TC


27. Cơ kỹ thuật 2                                                                                       2 TC


28. Kỹ thuật thủy khí                                                                                 2 TC                  


Gồm các kiến thức cơ bản về cơ học chất lỏng trong kỹ thuật: các tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng, thủy tĩnh học; cơ sở thủy động học, năng lượng trong dòng chảy ổn định, lực tác dụng lên vật chìm, phân tích  thứ nguyên và tương tự, dòng chảy qua lỗ và vòi.

28. Kỹ thuật nhiệt 








2TC


Giới thiệu các kiến thức cơ bản về nhiệt động học, truyền nhiệt và ứng dụng các kiến thức này vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của một số thiết bị nhiệt.

29. Kỹ thuật đo lường                                                                                2 TC


30. Kỹ thuật điện đại cương                                                                      3 TC


31. Vật liệu kỹ thuật                                                                                   3 TC


Học phần Vật liệu kỹ thuật giới thiệu kiến thức cơ sở về vật liệu, phương pháp làm thay đổi tổ chức, tính chất của vật liệu và ứng dụng của vật liệu trong lĩnh vực cơ khí.

32. Cơ học vật  liệu                                                                                   3 TC


Học phần Cơ học vật liệu cung cấp các kiến thức về kỹ năng tính toán, thiết kế kết cấu trong kỹ thuật:  nghiên cứu nội lực, ứng suất, biến dạng và chuyển vị; các trường hợp chịu lực đơn giản như kéo, nén, uốn, xoắn; trạng thái chịu lực tổ hợp; đánh giá ứng suất biến dạng phá hỏng và ổn định để thiết kế kết cấu.


33. Các phương pháp gia công không phoi                                              3 TC


Học phần cung cấp kiến thức của các phương pháp gia công không phoi cơ bản như: Đúc; Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; luyện kim bột.

34. Nguyên lý máy                                                                                      2 TC


Học phần Nguyên lý máy trang bị cho sinh viên kiến thức về mối quan hệ giữa cấu trúc, động học và động lực học của cơ cấu và máy để làm cơ sở cho quá trình tính toán thiết kế cơ cấu và máy. Đây là học phần cơ sở của các chương trình đào tào thuộc khối ngành cơ khí. Học phần này dành cho sinh viên bắt đầu vào học khối kiến thức cơ sở ngành và phục vụ cho học phần Chi tiết máy.

35. Dung sai và đo lường                                                                           3 TC


Dung sai và đo lường là học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về dung sai, lắp ghép và kỹ thuật đo trong chế tạo máy.


36. Chi tiết máy                                                                                         3 TC


Học phần Chi tiết máy cung cấp các kiến thức về: 


-  Những vấn đề cơ sở trong thiết kế máy và chi tiết máy, bao gồm: Các yêu cầu cơ bản đối với máy và chi tiết máy; Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy; Tính công nghệ, tính kinh tế khi thiết kế máy và chi tiết máy; Yêu cầu và nguyên tắc lựa chọn vật liệu chi tiết máy; 


-  Vai trò, tầm quan trọng của hệ dẫn động cơ khí trong các thiết bị, dây chuyền; Cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách tính toán thiết kế hợp lý các chi tiết máy  thông dụng (các bộ truyền cơ khí,  các tiết máy đỡ nối và các mối ghép). 


37. Đồ án chi tiết máy                                                                                 2 TC


Đồ án Chi tiết máy giúp sinh viên biết cách: Tính toán thiết kế hợp lý hệ dẫn động cơ khí - bao gồm: Thiết lập các sơ đồ hệ dẫn động cơ khí phù hợp với yêu cầu. Lựa chọn hợp lý động cơ; Thiết kế các bộ truyền cơ khí (bộ truyền bánh răng, trục vít bánh vít, đai, xích...); Thiết kế các chi tiết máy đỡ nối (trục, ổ, khớp nối, then); Thiết kế vỏ hộp; Lựa chọn các CTM tiêu chuẩn. Xác định chế độ bôi trơn các CTM trong hệ. Thiết lập bản vẽ lắp cho hộp giảm tốc trong hệ dẫn động bao gồm kết cấu, kích thước lắp ráp, chế độ lắp, các  yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ lắp. Xây dựng các bản vẽ chế tạo bao gồm cấu tạo, kích thước, dung sai chế tạo và yêu cầu kỹ thuật. 


38. Nguyên lý cắt kim loại                                                                          2 TC


Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản và cốt lõi về thông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt; vật liệu dụng cụ cắt; các quá trình, hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình gia công kim loạibằng dụng cụ cắt. Người học có thể ứng dụng kiến thức học phần này để nắm bắt kiến thức các học phần khác của chuyên ngành chế tạo máy: Máy cụng cụ, Công nghệ chế tạo máy, Dụng cụ cắt và các học phần chuyên ngành Chế tạo máy.


Học phần gồm 3 chương: Thông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt, vật liệu dụng cụ cắtvà cơ sở vật lý của quá trình cắt kim loại.


39. Hệ thống thủy lực và Khí nén                                                                   3 TC


Học phần bao gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về: nguyên lý hoạt động của hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén; các phần tử, cơ cấu chức năng trong hệ thống thủy lực  và hệ thống khí nén; tính toán, điều khiển và điều chỉnh hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén.


40. Máy công cụ                                                                                           2 TC


Học phần Máy công cụ cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về: khái niệm máy công cụ; khả năng công nghệ, động học, điều khiển, điều chỉnh động học và nguyên tắc vận hành sử dụng các máy công cụ thông dụng, máy CNC và giới thiệu các máy gia công theo công nghệ tiên tiến.


41. Cơ sở Công nghệ chế tạo máy                                                              3 TC


Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cốt lõi về công nghệ chế tạo máy, bao gồm: Các khái niệm và định nghĩa về quá trình sản xuất; công nghệ và công nghệ chế tạo máy; độ chính xác khi gia công cơ; vấn đề chuẩn trong gia công cơ; khả năng và đặc trưng công nghệ của các phương pháp gia công cắt gọt.


42. Cơ điện tử                                                                                              3 TC


Học phần Cơ điện tử cung cấp cho người học về lĩnh vực cơ điện tử liên quan tới áp dụng tổng hợp các kiến thức về cơ, điện, điện tử, điều khiển và kỹ thuật máy tính để phát triển các hệ thống điện cơ thông qua việc thiết kế tích hợp. Học phần sẽ giới thiệu, phân tích và kèm theo các ví dụ áp dụng về mô hình hóa, phân tích và tổng hợp các hệ thống cơ điện tử bao gồm cả các kiến thức phần cứng và phần mềm cần thiết trong lĩnh vực. Tiếp cận vấn đề theo cách tích hợp với nghĩa không tách riêng nghiên cứu từng kiến thức chuyên sâu do các học phần khác cung câp về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật máy tính mà đi ngay vào phương pháp tiếp cận tích hợp với hàm mục tiêu là phát triển được các hệ thống cơ điện tử hiện đại.


43. Đồ gá                                                                                                       3 TC

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về đồ gá gồm: Phân loại đồ gá; các cơ cấu của đồ gá như cơ cấu định vị, cơ cấu kẹp chặt, cơ cấu tự định tâm,.. ; Cấu tạo và thành phần của một số đồ gá thông dụng; Trình tự thiết kế đồ gá chuyên dùng.

44. Thiết kế sản phẩm với CAD                                                                 3 TC


Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết kế chi tiết, cụm chi tiết, kết cấu hay hệ thống sử dụng công cụ máy tính để trợ giúp quá trình thiết kế. Hệ thống hóa các kiến thức cơ sở ngành để người học có thể đưa ra phương án thiết kế đảm bảo chỉ tiêu thiết kế; có thể tính toán, thiết kế, phân tích, mô phỏng thiết kế với các công cụ máy tính.

45. CAD/CAM-CNC                                                                                   3 TC


Học phần CAD/CAM- CNC cung cấp kiến thức thức, kỹ năng cơ bản về: Các khái niệm về CNC, công nghệ CAD/CAM-CNC; Hệ thống CNC; Kỹ thuật lập trình CNC; Kỹ năng lập trình CNC.

46. Tự chọn cơ sở kỹ thuật Cơ khí (chọn 2 trong các HP)                      4 TC


46.1. Kinh tế kỹ thuật                                                                                 (2 TC)


Kinh tế kỹ thuật là học phần có nhiệm vụ kết nối giữa các vấn đề về kinh tế với các vấn đề về kỹ thuật nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của mọi quá trình sản xuất. Học phần nhằm cung cấp cho người học những nội dung cơ bản như: các khái niệm chung về kinh tế - kỹ thuật; khái niệm về chi phí, giá thành, tính toán giá thành, so sánh lựa chọn phương án công nghệ, xây dựng và đánh giá dự án,v.v.


46.2. Quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp                                          (2 TC)


Học phần cung cấp kiến thức cơ bản trong công tác tổ chức quản lý bảo trì; Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của công tác bảo trì mang lại từ đó lựa chọn được các giải pháp bảo trì phòng ngừa phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp.

46.3. Thiết bị nâng chuyển                                                                        (2 TC)


Học phần Thiết bị nâng chuyển cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về: các loại máy và thiết bị nâng, vận chuyển cũng như vai trò của chúng trong sản xuất và đời sống; cấu tạo, nguyên lý làm việc, trình tự tính toán-thiết kế cơ cấu nâng cũng như các cơ cấu phối hợp của máy/thiết bị nâng chuyển (dùng cáp, xích, thủy lực, vít me-đai ốc); cấu tạo của các máy vận chuyển liên tục; nguyên lý cấu tạo của các thiết bị vận chuyển dùng dựa trên các cơ cấu dạng thanh.

46.4. Lý thuyết biến dạng dẻo                                                                    (2 TC)


Học phần (Lý thuyết biến dạng dẻo( giới thiệu các kiến thức cơ bản về ứng suất và trạng thái ứng suất, biến dạng và trạng thái biến dạng, tốc độ biến dạng và trạng thái tốc độ biến dạng cũng như mối quan hệ của chúng trong quá biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực; các định luật chảy dẻo và điều kiện dẻo; xác định lực và công biến dạng trong các điều kiện ma sát và không ma sát.

46.5. Lựa chọn vật liệu trong thiết kế                                                       (2 TC)


Học phần cung cấp cho người học phương pháp luận giải quyết bài toán lựa chọn vật liệu phù hợp với các thiết kế thông qua các lý thuyết và tình huống nghiên cứu cụ thể. Qua đó giúp cho người học biết cách sử dụng các tiêu chuẩn, hệ thống, các nguồn thông tin để lựa chọn vật liệu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hoặc đáp ứng mục tiêu đề ra của thiết kế.

47. Máy công cụ chuyên dùng                                                                    3 TC


Học phần Máy công cụ chuyên dùng cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về: khả năng công nghệ, cấu trúc động học, động học, điều khiển, điều chỉnh và nguyên tắc vận hành sử dụng các máy chuyên dùng và máy CNC gia công răng, máy gia công ren vv…


48. Dụng cụ cắt                                                                                            3 TC


Học phần Dụng cụ cắt cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở thiết kế dụng cụ cắt kim loại, các kiến thức cơ bản về dụng cụ cắt có lưỡi cắt xác định như: Dụng cụ cắt đơn, khoan, doa, chuốt, phay, dụng cụ cắt răng, cắt ren. Đồng thời, học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dụng cụ mài.


49. Công nghệ chế tạo máy                                                                         3 TC


Học phần này cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ chế tạo máy, bao gồm: Phương pháp thiết kế quá trình công nghệ; Tính công nghệ trong kết cấu; Quy trình công nghệ gia công các dạng chi tiết điển hình; Công nghệ lắp ráp; Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong chế tạo máy; Năng suất và giá thành sản phẩm.


50. Thực hành Chế tạo máy 1                                                                      1 TC


Học phần này nhằm củng cố và vận dụng các kiến thức lý thuyết cơ sở ngành Cơ khí chế tạo máy vào việc: tái thiết kế một bản vẽ chế tạo, sử dụng các loại dụng cụ cắt, các thiết bị đo, phân tích lựa chọn giải pháp công nghệ và kết nối các phần tử trong các hệ thống thủy lực, khí nén theo sơ đồ cho trước.


51. Thực hành Chế tạo máy 2                                                                      1 TC


Học phần nhằm củng cố và vận dụng các kiến thức lý thuyết chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy vào việc sử dụng các thiết bị đo, dụng cụ cắt, đồ gá, tính toán điều chỉnh và vận hành máy công cụ để gia công chi tiết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


52. Đồ án chuyên ngành (Cơ khí chế tạo máy)                                          2 TC


Đồ án môn học chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy là học phần hướng dẫn sinh viên tìm hiểu chức năng, nguyên lý hoạt động, điều kiện làm việc và thực hành  thiết kế một chi tiết máy (hoặc cụm chi tiết máy/máy công tác/chương trình gia công CNC/quy trình công nghệ gia công cơ). Sinh viên biết vận dụng kiến thức lý thuyết và các kỹ năng có được từ các học phần cơ bản, cơ sở và chuyên ngành để giải quyết một vấn đề thuộc ngành kỹ thuật cơ khí (có thể xuất phát từ thực tiễn hoặc lý thuyết) do giảng viên hướng dẫn giao thực hiện.

53. Tự chọn Kỹ thuật chuyên ngành (chọn 3 trong 9 học phần)             9TC


53.1. Các phương pháp gia công tiên tiến                                                (3 TC)


Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công tiên tiến được sử dụng trong gia công cơ khí, được ứng dụng để gia công các chi tiết máy có hình dáng phức tạp, các bề mặt khó gia công, hoặc các chi tiết làm bằng vật liệu khó gia công.

53.2. CAD/CAM-CNC Nâng cao                                                               (3 TC)


Học phần CAD/CAM-CNC nâng cao cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về: Công nghệ CAD/CAM-CNC; Sử dụng các phần mềm CAD/CAM cho lập trình điều khiển máy CNC; Sử dụng các phần mềm hội thoại trên máy CNC. 


53.3. Công nghệ đúc nâng cao                                                                  (3 TC)


Học phần cung cấp kiến thức về thiết kế công nghệ đúc truyền thống (đúc khuôn cát); thiết kế công nghệ của các phương pháp đúc đặc biệt phổ biến như: đúc trong khuôn kim loại, đúc áp lực, đúc li tâm.

53.4. Công nghệ gia công áp lực                                                               (3 TC)


Học phần Công nghệ gia công áp lực giới thiệu các kiến thức cơ bản về công nghệ gia công vật liệu kim loại bằng biến dạng dẻo, gồm các phương pháp như: rèn tự do, dập thể tích trên máy búa, gia công kim loại tấm; cán, kéo, ép chảy kim loại. Người học vận dụng các kiến thức này để tính toán, thiết kế một số công nghệ gia công áp lực như công nghệ rèn, công nghệ dập thể tích và dập tấm …

53.5. Công nghệ hàn nâng cao                                                                  (3 TC)


Học phần cung cấp kiến thức về thiết kế công nghệ hàn điện hồ quang, công nghệ hàn các hợp kim khó hàn, tính toán thiết kế đồ gá hàn.


53.6. Robot công nghiệp                                                                            (3 TC)


Học phần Robot công nghiệp giới thiệu bài toán động học, động lực học và điều khiển của các tay máy cấu trúc chuỗi và song song. Cụ thể: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: các kiểu kết cấu của bộ phận chấp hành; phương trình liên kết của hệ; động học thuận và ngược của hệ, một số phương pháp và công cụ cho bài toán động học robot chuỗi và song song, quỹ đạo và nội suy quỹ đạo trong không gian khớp, xây dựng mô hình lagrange II của hệ; kết cấu điển hình của các modul cơ bản; thiết kế robot theo phương pháp tổ hợp môdul.


53.7. Công nghệ chế tạo răng                                                                   (3 TC)


Học phần Công nghệ chế tạo răng là học phần tự chọn kỹ thuật chuyên ngành, cung cấp kiến thức thức, kỹ năng tính toán thiết kế công nghệ về gia công bánh răng trụ: Các thông số chế tạo, dung sai, độ chính xác các loại bánh răng; vật liệu làm bánh răng và phương pháp gia công nhiệt; các phương pháp gia công răng bánh răng trụ;


53.8. Dụng cụ gia công răng và ren                                                          (3 TC)


Học phần Dụng cụ gia công răng và ren là học phần tự chọn kỹ thuật chuyên ngành, cung cấp kiến thức, kỹ năng áp dụng các dụng cụ cắt răng và ren trong kỹ thuật: khái quát về công nghệ chế tạo răng, ren và dụng cụ; vật liệu làm dụng cụ; dao xọc răng; dao phay lăn răng; dao phay đĩa mô đun và đá mài định hình; dụng cụ cắt ren.

54. Thực tập cơ sở                                                                                       3 TC


55. Thực tập chuyên môn khối ngành cơ khí                                           3 TC


56. Thực tập tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí                                       5 TC


Học phần cung cấp những hiểu biết, kỹ năng làm việc (độc lập và nhóm) và kiến thức thực tế cơ bản nhất để giúp người kỹ sư tương lai thực thi tốt nhiệm vụ và chức trách sau khi thi tốt nghiệp hoặc làm đồ án tốt nghiệp. 


Học phần bao gồm các nội dung: tìm hiểu các quá trình thực tế (cơ cấu tổ chức; mô hình quản lý; trang thiết bị công nghệ; các công việc hằng ngày, hằng tháng… của một kỹ sư; các cách thức giải quyết vấn đề kỹ thuật – công nghệ v.v…) của tổ chức (cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, viện nghiên cứu, trường đại học) hoặc doanh nghiệp (nhà nước, tập thể, tư nhân, liên doanh và FDI) nơi sinh viên đến thực tập.  


57. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy                        7 TC


Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí chế tạo máy là học phần cuối cùng dành cho những sinh viên đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo theo quy định. Sinh viên phải thực hiện quá trình vận dụng tổng hợp, tích hợp và nâng cao kiến thức lý thuyết và các kỹ năng có được từ các học phần cơ bản, cơ sở và chuyên ngành để giải quyết một hoặc một vài vấn đề thuộc ngành kỹ thuật cơ khí (có thể xuất phát từ thực tiễn hoặc lý thuyết) do giảng viên hướng dẫn giao thực hiện.

PAGE  

9




